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 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Ngày 29/5/2024, Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành Thông tư số 

14/2024/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô 

nhiễm biển của tàu. 

Ban h{nh kèm theo Thông tư n{y Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về c|c hệ thống ngăn 

ngừa ô nhiễm biển của t{u; m~ số đăng ký: QCVN 

26:2024/BGTVT. 

Thông tư n{y có hiệu lực kể từ ng{y 01 

th|ng 12 năm 2024 v{ b~i bỏ Thông tư số 

09/2019/TT-BGTVT ng{y 01/3/2019 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT ban h{nh Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về c|c hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển 

của t{u. 

Đối với c|c t{u có giai đoạn bắt đầu đóng 

mới trước ng{y Thông tư n{y có hiệu lực tiếp tục 

thực hiện theo quy định tại QCVN 26: 

2018/BGTVT, trừ c|c trường hợp cụ thể được 

quy định trong QCVN 26:2024/BGTVT./. 

  Ngày 03/6/2024, Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành Thông tư số 

20/2024/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy. 

Ban h{nh kèm theo Thông tư n{y Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc về khung xe mô tô, xe gắn 

m|y; m~ số đăng ký: QCVN 30:2024/BGTVT. 

Theo đó, quy định chung tại Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn m|y 

ban h{nh kèm theo Thông tư 20/2024/TT-

BGTVT như sau: 

- Kết cấu v{ thông số kỹ thuật của khung 

phù hợp với t{i liệu kỹ thuật của cơ sở đăng ký 

thử nghiệm cung cấp: 

+ Sai số khối lượng khung theo đăng ký của 

cơ sở đăng ký thử nghiệm nhưng không vượt 

quá ± 10% 

+ Sai số kích thước chiều d{y c|c chi tiết 

chính của khung (ống cổ, th}n chính, th}n 

khung) theo đăng ký của cơ sở đăng ký thử 

nghiệm nhưng không vượt qu| ± 10%. 

+ Sai số kích thước bao của mặt cắt ngang 

c|c chi tiết chính của khung (ống cổ, th}n chính, 

th}n khung) v{ c|c kích thước chiều d{i kh|c 

theo đăng ký của cơ sở đăng ký thử nghiệm 

nhưng không vượt qu| ± 5%. 

- Khung không được có vết nứt, g~y. 

- Mối h{n trên khung (đối với khung có kết 

cấu h{n) không được bong, nứt. 

- C|c mối ghép trên khung như mối ghép 

đinh t|n, mối ghép bu lông, c|c loại mối ghép 

kh|c (nếu có) phải chắc chắn. 

- Khung có khả năng chống han gỉ bằng 

c|ch sử dụng vật liệu chế tạo hoặc lớp phủ bảo 

vệ. Lớp phủ bảo vệ (nếu có) không được bong 

tróc, phồng rộp. 

- Khung phải được đóng m~ nhận dạng 

khung trên chi tiết cố định của khung hoặc trên 

tấm kim loại gắn cố định trên khung v{ phải l{ 

duy nhất. M~ nhận dạng khung có thể trùng m~ 

nhận dạng phương tiện (VIN). Trường hợp m~ 

nhận dạng khung không trùng với mã VIN, mã 

nhận dạng khung phải bao gồm c|c ký tự để 

nhận biết được nh{ sản xuất khung, d}y chuyền 

sản xuất, kiểu d|ng, năm sản xuất v{ số thứ tự 

sản xuất (trừ trường hợp khung nhập khẩu để 

thay thế, bảo h{nh). 

Thông tư n{y có hiệu lực thi h{nh kể từ 

ngày 05 th|ng 12 năm 2024 v{ b~i bỏ khoản 4 

Điều 1 Thông tư số 36/2010/TT-BGTVT ngày 

01/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải ban h{nh 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

phụ tùng xe mô tô, xe gắn m|y. 

Điều khoản chuyển tiếp:  

a) Đối với hồ sơ thử nghiệm được đăng ký 

trước ng{y Thông tư n{y có hiệu lực thì tiếp tục 

thử nghiệm v{ chứng nhận chất lượng theo 

QCVN 30:2010/BGTVT; 
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b) Trong thời hạn 01 năm kể từ ng{y 

Thông tư n{y có hiệu lực, c|c khung xe mô tô, xe 

gắn m|y đ~ được thử nghiệm hoặc chứng nhận 

phù hợp theo quy chuẩn QCVN 30:2010/BGTVT 

thì không phải thử nghiệm lại./. 

Ngày 03/6/2024 Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành Thông tư 

19/2024/TT-BGTVT sửa đổi 01:2024 QCVN 

33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về gương dùng cho xe ô tô. 

Ban hành kèm theo Thông tư n{y Sửa đổi 

01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô. M~ số 

đăng ký: Sửa đổi 01:2024 QCVN 

33:2019/BGTVT. 

Theo đó, những nội dung mới được sửa đổi 

tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng 

cho xe ô tô như sau: 

- Hệ thống Camera-m{n hình (CMS) l{ hệ 

thiết bị dùng để quan s|t phía sau, bên cạnh hoặc 

phía trước xe trong phạm vi quan s|t được quy 

định tại Phụ lục A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về gương dùng cho xe ô tô bằng phương ph|p 

kết hợp giữa camera-m{n hình được định nghĩa 

như sau: 

+ Camera (camera) l{ thiết bị ghi lại hình 

ảnh của thế giới bên ngo{i v{ sau đó chuyển đổi 

hình ảnh n{y th{nh tín hiệu video. 

+ M{n hình (monitor) l{ thiết bị chuyển đổi 

tín hiệu th{nh c|c hình ảnh được thể hiện trong 

quang phổ mắt người nhìn thấy được. 

- Kiểu loại gương (Mirror type): c|c gương 

chiếu hậu được coi l{ cùng kiểu loại nếu có cùng 

nh~n hiệu, nh{ sản xuất, địa chỉ sản xuất v{ 

không có sự kh|c biệt về c|c đặc tính kỹ thuật 

chính sau đ}y: 

+ Thiết kế của cụm gương bao gồm cả chi 

tiết liên kết với xe (nếu có). 

+ Loại gương, hình dạng gương, kích thước 

v{ b|n kính cong của bề mặt phản xạ. 

- Kiểu loại hệ thống camera-màn hình 

(Camera-monitor system type): c|c hệ thống 

camera-m{n hình được coi l{ cùng kiểu loại nếu 

có cùng nh~n hiệu, nh{ sản xuất, địa chỉ sản xuất 

v{ không có sự kh|c biệt về c|c đặc tính kỹ thuật 

chính sau đ}y: 

+ Thiết kế của hệ thống camera-màn hình 

bao gồm cả chi tiết liên kết với xe (nếu có). 

+ Loại CMS, phạm vi quan s|t, độ phóng đại 

v{ độ ph}n giải. 

- Hệ thống chức năng kép CMS v{ gương l{ 

CMS loại I, trong đó m{n hình được đặt phía sau 

gương b|n trong suốt (m{n hình v{ gương b|n 

trong suốt phù hợp với Quy chuẩn n{y). M{n 

hình hiển thị ở chế độ CMS. 

- Gương loại IV (Gương quan s|t góc rộng) 

Biên dạng của bề mặt phản xạ phải có dạng 

hình học đơn giản v{ có kích thước (có thể kết 

hợp với gương lắp ngo{i Loại II nếu cần thiết) để 

tạo ra phạm vi quan s|t được quy định tại điểm 

A.4 Phụ lục A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

gương dùng cho xe ô tô. 

- Gương loại V (Gương quan s|t không gian 

gần) 

Biên dạng của bề mặt phản xạ phải có dạng 

hình học đơn giản v{ có kích thước để tạo ra 

phạm vi quan s|t được quy định tại điểm A.5 phụ 

lục A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương 

dùng cho xe ô tô. 

- Gương loại VI (Gương quan s|t phía 

trước) 

Biên dạng của bề mặt phản xạ phải có dạng 

hình học đơn giản v{ có kích thước để tạo ra 

phạm vi quan s|t được quy định tại điểm A.6 Phụ 

lục A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương 

dùng cho xe ô tô. 

Thông tư n{y có hiệu lực thi h{nh kể từ 

ng{y 05 th|ng 12 năm 2024. Đối với hồ sơ thử 

nghiệm được đăng ký trước ng{y Thông tư n{y 

có hiệu lực thì tiếp tục thử nghiệm v{ chứng 

nhận chất lượng theo QCVN 33:2019/BGTVT; 

Đối với những kiểu loại gương đ~ được thử 

nghiệm hoặc chứng nhận theo QCVN 
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33:2019/BGTVT m{ b|o c|o thử nghiệm hoặc 

giấy chứng nhận còn hiệu lực thì không phải thử 

nghiệm, chứng nhận lại../. 

 

 BỘ Y TẾ 
 
Đề xuất bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật lĩnh vực y tế 

Bộ Y tế đang lấy ý kiến nh}n d}n đối với dự 
thảo Thông tư b~i bỏ một số văn bản quy phạm 
ph|p luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban h{nh, liên 
tịch ban h{nh. 

Dự thảo đề xuất b~i bỏ to{n bộ 03 văn bản 
quy phạm ph|p luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
h{nh, liên tịch ban h{nh: 

1- Thông tư số 06/2022/TT-BYT ngày 
01/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh 
mục v{ cấp số lưu h{nh trang thiết bị y tế phục 
vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường 
hợp cấp b|ch. 

2- Thông tư số 13/2011/TT-BYT ngày 
31/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
Hướng dẫn ph}n tuyến c|c nhiệm vụ, chỉ tiêu 
kiểm nghiệm v{ quy trình kiểm nghiệm phục vụ 
quản lý nh{ nước về chất lượng, vệ sinh an to{n 
thực phẩm trong ng{nh y tế. 

3- Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-
BYT-BTC ng{y 30/03/2005 của Bộ Y tế v{ Bộ T{i 
chính về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ đối 
với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm 
HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp quy định tại 
Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 
16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng thời, b~i bỏ một phần 02 văn bản quy 
phạm ph|p luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban h{nh: 

1- B~i bỏ Điều 7 v{ Điều 8 Thông tư số 

45/2011/TT-BYT ng{y 21/12/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT 

ng{y 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

triển khai |p dụng nguyên tắc "Thực h{nh tốt 

phòng kiểm nghiệm thuốc"; Quyết định số 

1570/2000/QĐ-BYT ng{y 22/5/2000 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc triển khai |p dụng nguyên 

tắc "Thực h{nh tốt phòng kiểm nghiệm thuốc"; 

Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 

29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển 

khai |p dụng nguyên tắc "Thực h{nh tốt bảo 

quản thuốc"; Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 

28/5/2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; 

Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 

13/11/2004 của Bộ Y tế về việc triển khai |p 

dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực h{nh tốt sản 

xuất thuốc" theo khuyến c|o của tổ chức y tế thế 

giới; Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 

01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động 

thông tin quảng c|o thuốc; Thông tư số 

22/2009/TT-BYT ng{y 24/11/2009 của Bộ Y tế 

quy định về đăng ký thuốc; Thông tư số 

47/2010/TT-BYT ng{y 29/12/2010 hướng dẫn 

hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc v{ bao bì 

tiếp xúc trực tiếp với thuốc. 

2- B~i bỏ Quy trình kỹ thuật: vọng chẩn; 

văn chẩn; vấn chẩn; thiết chẩn; chẩn đo|n bằng y 

học cổ truyền; kê đơn thuốc y học cổ truyền; quy 

trình điều trị thắt trĩ nội; điều trị rò hậu môn; 

quy trình gi|c; sắc thuốc thang; tập dưỡng sinh; 

uống thuốc sắc; ng}m nước thuốc; quy trình 

xông hơi, khói thuốc; xông hơi thuốc y học cổ 

truyền; điều trị bằng ng}m thuốc v{ xông hơi; 

phẫu thuật bằng m|y ZZ2D v{ điều trị kết hợp y 

học cổ truyền; quy trình cắt trĩ bằng laser 

CO2 ban h{nh kèm theo Quyết định số 

26/2008/QĐ/BYT ng{y 22/7/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban h{nh quy trình kỹ 

thuật y học cổ truyền./. 
 

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
 Quyết định ban hành các Tiêu chuẩn Quốc 
gia: 

Quyết định số 402/QĐ-BKHCN 
(19/03/2024)  

1. TCVN 13968:2024 IEC 62902:2019 Cell 
v{ pin thứ cấp – C|c ký hiệu ghi nh~n dùng để 
nhận biết th{nh phần hóa học 
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2. TCVN 13969:2024 IEC 63218:2021 Cell 
v{ pin thứ cấp chứa kiềm hoặc c|c chất điện 
phân không axit khác – Cell v{ pin thứ cấp 
lithium, niken cadmi v{ niken kim loại hydrua 
dùng cho c|c ứng dụng di động – Hướng dẫn về 
c|c khía cạnh môi trường 

Quyết định số 614/QĐ-BKHCN 

(10/04/2024)  

1. TCVN 13970:2024 M|y hút bụi – Hiệu 

suất năng lượng 

2. TCVN 13971:2024 Lò nướng điện – Hiệu 

suất năng lượng 

3. TCVN 13972:2024 Máy hút mùi – Hiệu 

suất năng lượng 

4. TCVN 13973:2024 C}y nước nóng lạnh – 

Hiệu suất năng lượng 

5. TCVN 13974:2024 M|y sấy quần |o – 
Hiệu suất năng lượng 

Quyết định số 3152/QĐ-BKHCN 

(21/12/2023)  

1. TCVN 13788:2023 / IEC 62430:2019 

Thiết kế có ý thức về môi trường – Nguyên tắc, 

yêu cầu v{ hướng dẫn 

2. TCVN 13789:2023 / IEC 62474:2020 

Công bố vật liệu dùng cho sản phẩm của ng{nh 

kỹ thuật điện 

3. TCVN 13790:2023 / IEC/TR 62476:2010 

Hướng dẫn đ|nh gi| sản phẩm liên quan đến c|c 

chất hạn chế sử dụng trong c|c sản phẩm điện v{ 

điện tử 

4. TCVN 13791:2023/ IEC TR 63212:2020 

H{i hòa c|c tiêu chí về tính năng môi trường đối 

với c|c sản phẩm điện v{ điện tử – Nghiên cứu 

tính khả thi 

5. TCVN 13889:2023 Công bố vật liệu dùng 

cho sản phẩm của ng{nh kỹ thuật điện – Hướng 

dẫn |p dụng TCVN 13789 (IEC 62474) 

Quyết định số 1064/QĐ-BKHCN 

(27/5/2024)  

1. TCVN 13916:2024 Pin ho|n đổi được 

dùng cho mô tô điện, xe m|y điện hai b|nh – Yêu 

cầu kỹ thuật v{ phương ph|p thử 

Quyết định số 1057/QĐ-BKHCN 

(27/5/2024)  

1. TCVN 14134-1:2024 Đất dùng trong x}y 

dựng đường bộ – Phương ph|p thử – Phần 1: 

Chuẩn bị khô mẫu đất 

2. TCVN 14134-2:2024 Đất dùng trong x}y 
dựng đường bộ – Phương ph|p thử – Phần 2: 
Chuẩn bị ướt mẫu đất 

3. TCVN 14134-3:2024 Đất dùng trong x}y 
dựng đường bộ – Phương ph|p thử – Phần 3: X|c 
định th{nh phần hạt 

4. TCVN 14134-4:2024 Đất dùng trong x}y 
dựng đường bộ – Phương ph|p thử – Phần 4: X|c 
định giới hạn chảy, giới hạn dẻo v{ chỉ số dẻo 

5. TCVN 14134-5:2024 Đất dùng trong x}y 
dựng đường bộ – Phương ph|p thử – Phần 5: X|c 
định đương lượng c|t 

6. TCVN 14135-4:2024 Cốt liệu dùng trong 

x}y dựng đường bộ – Phương ph|p thử – Phần 4: 
X|c định lượng vật liệu nhỏ hơn 75 µm bằng 
phương ph|p rửa 

7. TCVN 14135-5:2024 Cốt liệu dùng trong 
x}y dựng đường bộ – Phương ph|p thử – Phần 5: 
X|c định th{nh phần hạt bằng phương ph|p s{ng 
khô 

Quyết định số 744/QĐ-BKHCN 
(02/05/2024)  

1. TCVN 13936-1:2024 / IEC 61992-1:2006 

with Amendment 1:2014  Ứng dụng đường sắt – 

Lắp đặt cố định -Thiết bị đóng cắt điện một chiều 

– Phần 1: Yêu cầu chung 

2. TCVN 13936-2:2024 / IEC 61992-2:2006 

with Amendment 1:2014  Ứng dụng đường sắt – 

Lắp đặt cố định –Thiết bị đóng cắt điện một 

chiều – Phần 2: M|y cắt một chiều 

3. TCVN 13936-3:2024 / IEC 61992-3:2006 

with Amendment 1:2015  Ứng dụng đường sắt – 

Lắp đặt cố định – Thiết bị đóng cắt điện một 

chiều – Phần 3: Thiết bị chuyển mạch nối đất, 

thiết bị chuyển mạch – c|ch ly, thiết bị c|ch ly 

một chiều dùng trong nh{ 

4. TCVN 13936-4:2024 / IEC 61992-4:2006 

with Amendment 1:2015  Ứng dụng đường sắt – 

Lắp đặt cố định – Thiết bị đóng cắt điện một 

chiều – Phần 4: Thiết bị chuyển mạch nối đất, 

thiết bị chuyển mạch – c|ch ly, thiết bị c|ch ly 

một chiều dùng ngo{i trời 

5. TCVN 13936-6:2024 / IEC 61992-6:2006 

with Amendment 1:2015 and Amendment 

2:2020  Ứng dụng đường sắt – Lắp đặt cố định – 

Thiết bị đóng cắt điện một chiều – Phần 6: Cụm 

thiết bị đóng cắt một chiều./. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

 

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN ESG CỦA ISO 
 

 Nhận thức toàn cầu về biến đổi khí hậu 

và tính bền vững đã tăng theo cấp số nhân 

trong thập kỷ qua, khiến các thuật ngữ như 

trách nhiệm của doanh nghiệp, lượng khí 

thải carbon và tính minh bạch trở thành 

những từ thông dụng mới của thời đại. Động 

lực hướng tới một tương lai bền vững hơn 

đã thúc đẩy các cân nhắc về chỉ số môi 

trường, xã hội và quản trị (ESG) được đặt 

lên hàng đầu trong các cuộc họp Hội đồng 

quản trị ở các công ty trên toàn thế giới, 

khẳng định vững chắc vị thế của họ là mối 

quan tâm hàng đầu trong thế giới kinh 

doanh hiện đại. 

 Tiết kiệm chi phí, tăng thị phần v{ kỳ vọng 

của c|c bên liên quan chỉ l{ một số động lực 

chính thúc đẩy sự chuyển đổi theo hướng bền 

vững. Đồng thời, chính quyền ở cấp địa phương 

v{ quốc gia đang thắt chặt luật ph|p, quy định 

về môi trường, t{i chính v{ doanh nghiệp, yêu 

cầu c|c công ty tiết lộ lượng dữ liệu đ|ng kể 

thông qua báo cáo ESG. 

 Điều n{y có nghĩa l{ c|c công ty sẽ cần dữ 

liệu ESG mạnh mẽ v{ có thể kiểm tra được. B|o 

c|o dữ liệu ESG thường l{ một trong những 

th|ch thức chính đối với c|c công ty trong tất cả 

các ngành và là thách thức có thể được giải 

quyết dễ d{ng bằng c|ch tu}n theo Tiêu chuẩn 

quốc tế v{ phương ph|p hay nhất. 

 Tầm quan trọng của báo cáo ESG 

 Điều h{nh doanh nghiệp có tr|ch nhiệm, ý 

thức về khí hậu v{ hướng tới ph|t thải ròng  

 

bằng 0 t|c động trực tiếp đến doanh thu, chi phí 

v{ thị phần. Nó cũng có thể củng cố danh tiếng 

của công ty v{ tạo mối quan hệ tin cậy, l}u d{i 

với c|c bên liên quan. Nhưng điều n{y phụ 

thuộc v{o việc c|c công ty |p dụng quản trị 

doanh nghiệp chặt chẽ, minh bạch trong hoạt 

động v{ l{m việc trong khuôn khổ luật ph|p, 

quy định quốc gia, quốc tế. 

 B|o c|o ESG rất quan trọng vì nhiều lý do 

khiến nó trở th{nh trụ cột của công ty trong c|c 

ng{nh v{ khu vực ph|p lý. 

 Minh bạch: Với mối lo ngại ng{y c{ng tăng 

về tính bền vững v{ biến đổi khí hậu, các công 

ty ng{y c{ng được yêu cầu minh bạch về hoạt 

động của mình. B|o c|o ESG mang lại cho c|c 

công ty cơ hội b|o c|o về những nỗ lực v{ tiến 

bộ ESG của họ. 

 Quản lý rủi ro: C|c vấn đề liên quan đến 

ESG có thể khiến công ty gặp rủi ro dẫn đến 

gi|n đoạn v{ tổn thất t{i chính. B|o c|o ESG l{ 

cơ hội để giải quyết vấn đề đó bằng c|ch tiết lộ 

c|c hoạt động v{ x|c định rủi ro tiềm ẩn. 

 Nhu cầu của nh{ đầu tư: C|c nh{ đầu tư 

dựa v{o tất cả c|c loại số liệu để đ|nh gi| hiệu 

quả hoạt động v{ tiềm năng tăng trưởng của 

công ty. Thực h{nh ESG mạnh mẽ v{ b|o c|o 

minh bạch có nhiều khả năng thu hút nh{ đầu 

tư hơn, dẫn đến dòng vốn v{o tăng lên. 

 Danh tiếng thương hiệu: Người tiêu dùng 

chọn hợp t|c kinh doanh với c|c công ty phù 

hợp niềm tin bền vững của họ. Họ có thể sẽ 

trung th{nh hơn với những công ty b|o c|o về 

hoạt động v{ tiến độ ESG của họ. 

 Tu}n thủ: B|o c|o ESG l{ c|ch để c|c công 

ty công bố thông tin phù hợp v{ giúp đảm bảo 

tu}n thủ quy định. Khi c|c quy định tiếp tục 

ph|t triển, c|c công ty có b|o c|o ESG mạnh mẽ 

sẽ có vị thế tốt hơn để tu}n thủ những thay đổi 

n{y, tr|nh bị phạt v{ biến chứng ph|p lý. 

 Hiệu quả hoạt động: B|o c|o ESG thường 

liên quan đến việc xem xét kỹ lưỡng c|c quy 

trình hoạt động. Nó có thể l{ động lực thúc đẩy 
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công ty n}ng cao hiệu quả v{ x|c định c|c lĩnh 

vực cần cải thiện. 

 Theo dõi mục tiêu: B|o c|o ESG l{ c|ch để 

c|c công ty chịu tr|ch nhiệm về tuyên bố về 

hiệu suất ESG của họ. Nó cung cấp một c|ch để 

theo dõi tiến độ thực hiện c|c mục tiêu diễn ra 

trong khoảng thời gian d{i hơn. 

 Về các nguyên tắc thực hiện ESG của 

ISO 

 ISO có thể giúp củng cố ngay cả những 

chiến lược ESG đầy tham vọng nhất. Thông qua 

danh mục tiêu chuẩn phong phú, ISO có thể 

giúp doanh nghiệp đang nỗ lực đi trước một 

bước trước những thay đổi về ph|p lý, quy định 

v{ x~ hội. 

 ISO đang ph|t triển thỏa thuận hội thảo 

quốc tế (IWA) để đưa ESG v{o văn hóa của một 

tổ chức. Cơ cấu quốc tế cấp cao n{y sẽ giúp 

quản lý hiệu suất ESG cũng như đo lường v{ 

b|o c|o trong khuôn khổ công bố thông tin hiện 

có, nhằm đảm bảo tính nhất qu|n, khả năng so 

s|nh v{ độ tin cậy của b|o c|o v{ thực tiễn ESG 

trên to{n cầu. 

 Hướng dẫn ESG của ISO nhằm mục đích 

bổ sung v{ tương thích với c|c khuôn khổ b|o 

c|o tự nguyện, quy định hiện có nhằm tạo điều 

kiện cho sự h{i hòa v{ liên kết to{n cầu về c|c 

nguyên tắc, phương ph|p tiếp cận ESG. Nó sẽ 

cung cấp hướng dẫn cho người dùng tham gia 

v{o hệ sinh th|i ESG để hỗ trợ khả năng tương 

thích với c|c khuôn khổ ESG kh|c, bao gồm cả 

luật ph|p quốc gia v{ quốc tế. C|c nguyên tắc 

thực hiện ESG của ISO có thể được c|c tổ chức 

lớn, nhỏ hay ở tất cả c|c lĩnh vực v{ quốc gia sử 

dụng. 

 Báo cáo ESG thúc đẩy thành công bền 

vững 

 C|c công ty cần hợp t|c nhiều hơn trong 

nỗ lực giảm lượng khí thải carbon, đạt được 

mức ph|t thải ròng bằng 0 v{ trở nên bền vững 

ho{n to{n. Sự hợp t|c n{y không thể đạt được 

chỉ bằng chiến lược v{ b|o c|o ESG đang nhanh 

chóng nổi lên như một khía cạnh cốt lõi của 

tr|ch nhiệm doanh nghiệp. 

 C|c chính s|ch mạnh mẽ đòi hỏi quy trình 

mạnh mẽ, khung rủi ro không thể vượt qua 

cũng như hợp lý v{ phối hợp hoạt động, tất cả 

đều có thể đạt được một c|ch liền mạch thông 

qua việc |p dụng c|c khung ESG v{ tiêu chuẩn 

ISO. Bằng c|ch đưa ISO v{o cuộc thảo luận xung 

quanh ESG, c|c l~nh đạo doanh nghiệp có thể 

lập kế hoạch tốt hơn cho h{nh trình hướng tới 

tương lai bền vững v{ cạnh tranh hơn. V{ để 

x}y dựng tương lai đó, một danh mục tiêu 

chuẩn ISO mạnh mẽ có thể giúp họ x|c định rõ 

r{ng rủi ro tiềm ẩn, h{nh động khắc phục v{ cơ 

hội có thể có./. 

(Trần Thúy) 

TIÊU CHUẨN KIỂM TRA HIỆU SUẤT MŨ BẢO HIỂM THỂ THAO 
 

 Ủy ban thiết bị thể thao, bề mặt thi đấu 

và cơ sở vật chất của ASTM International 

(F08) đang nghiên cứu tiêu chuẩn 

WK81691 để kiểm tra hiệu suất mũ bảo 

hiểm trong quá trình tải quay. 

 Thử nghiệm tiêu chuẩn mũ bảo hiểm bao 

gồm việc thả phần đầu đội mũ xuống một bề 

mặt vuông góc v{ đo lực tuyến tính tạo ra. Tiêu 

chuẩn mới sẽ khiến c|c dạng đầu đội mũ bảo 

hiểm phải chịu t|c động góc cạnh (thường gặp 

trong c|c môn thể thao như đạp xe, thể thao 

trên tuyết, cưỡi ngựa, v.v.) v{ đo lực quay tạo 

ra, cũng như để giải quyết chấn thương n~o 

một c|ch to{n diện hơn. 

 Trong khi trước đ}y cổ giả thường không 

được đưa v{o thử nghiệm như vậy thì tiêu 
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chuẩn mới đề xuất sử dụng thiết bị đầu v{ cổ có 

độ chính x|c cao nhằm nỗ lực mô phỏng chặt 

chẽ hơn c|c điều kiện thực tế. C|c th{nh viên 

của ASTM International v{ đồng chủ tịch 

WK81691 Peter Cripton và Megan Bland-

Rothgeb nhấn mạnh phần cổ có thể đóng vai 

trò quan trọng trong thử nghiệm khả năng 

giảm thiểu t|c động của c|c loại mũ bảo hiểm 

khác nhau. 

 Cripton cho biết: “Ng{y c{ng có nhiều loại 

mũ bảo hiểm bao gồm c|c cơ chế hoặc bộ phận 

để giảm thiểu gia tốc quay v{ lực quay. Chúng 

tôi cảm thấy có hạn chế khi loại trừ cổ trong 

thử nghiệm xoay mũ bảo hiểm, vì cơ cổ có thể 

được chuẩn bị sẵn trong nhiều t|c động v{o 

đầu trong thể thao v{ bối cảnh giao thông. Cổ 

có thể đóng vai trò quan trọng trong t|c động 

v{o đầu. Vì vậy, tiêu chuẩn n{y có thể x|c định 

thông số an to{n tốt hơn cho c|c vụ va chạm 

trong thế giới thực, ngăn ngừa thương tích 

nghiêm trọng". 

 Đồng thời, Ủy ban m|y bay h{ng không 

chung của ASTM International (F44) đang ph|t 

triển tiêu chuẩn được chỉ định l{ WK89561, 

hướng dẫn kiểm tra độ bền của hệ thống điều 

khiển chuyến bay cho m|y bay nhỏ. 

Tiêu chuẩn sẽ thiết lập c|c hướng dẫn về thời 

điểm nên tiến h{nh thử nghiệm v{ nhiều yếu tố 

khác như tiêu chí đạt/không đạt, điều kiện môi 

trường,... 

 David Fairback, thành viên ASTM 

International lưu ý: “C|c b{i kiểm tra độ bền 

của hệ thống điều khiển chuyến bay được sử 

dụng để đ|nh gi| chức năng thích hợp sau c|c 

chu kỳ lặp đi lặp lại dưới tải (dẫn đến hao mòn) 

có thể xảy ra trong qu| trình sử dụng. Những 

thử nghiệm n{y mang lại niềm tin rằng c|c tính 

năng quan trọng về an to{n có khả năng xuống 

cấp do m{i mòn sẽ tiếp tục hoạt động trong 

suốt thời gian sử dụng dự kiến của chúng"./. 

 

(Nguyễn Nam) 

 
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN  

TRONG LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE
 

Trong bối cảnh các quy định thay đổi, 

chi phí gia tăng và sự tập trung ngày càng 

tăng vào kết quả của bệnh nhân, cam kết 

mang lại sự xuất sắc trong chăm sóc bệnh 

nhân vẫn là điều không thể thương lượng. 

Điều này đặt ra những trở ngại và thách 

thức ghê gớm đối với nhà quản lý chăm sóc 

sức khỏe, nêu bật vai trò quan trọng của 

quản lý chất lượng trong việc duy trì các 

tiêu chuẩn cao nhất về cung cấp dịch vụ 

chăm sóc. 

Từ lập kế hoạch chiến lược đến gi|m s|t 

v{ tu}n thủ, một hệ thống quản lý chăm sóc sức 

khỏe mạnh mẽ l{ điều cần thiết để thúc đẩy 

hoạt động hiệu quả, cải thiện kết quả của bệnh 

nh}n. Nó đóng vai trò như chất xúc t|c cho sự 

đổi mới, thúc đẩy việc chăm sóc lấy bệnh nh}n 

l{m trung t}m v{ tạo ra văn hóa cải tiến liên 

tục. Bằng c|ch tích hợp khung hệ thống quản lý 

trong c|c tổ chức chăm sóc sức khỏe, nh{ cung 

cấp đảm bảo rằng tất cả khía cạnh phối hợp  

 

liền mạch với nhau để n}ng cao việc cung cấp 

dịch vụ v{ sự h{i lòng của bệnh nh}n. 

Cách mạng hóa chăm sóc sức khỏe với 

y học từ xa 

Y học từ xa đang định hình lại bối cảnh 

chăm sóc sức khỏe, cung cấp giải ph|p mang 

tính chuyển đổi cho c|c hoạt động y tế truyền 

thống. Bằng c|ch tận dụng công nghệ truyền 

thông kỹ thuật số, chẳng hạn như truyền hình, 

ứng dụng di động v{ thiết bị gi|m s|t từ xa, y tế 

từ xa cho phép bệnh nh}n kết nối với nh{ cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, vượt qua 

ranh giới địa lý v{ khắc phục c|c hạn chế về 

hậu cần. Bất kể bạn ở đ}u, cuộc hẹn với b|c sĩ 

chỉ c|ch bạn v{i cú nhấp chuột. 

Kết hợp công nghệ với chăm sóc sức khỏe 

mang lại những lợi ích chưa từng có cho bệnh 

nh}n v{ nh{ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe. Nó không chỉ tăng cường khả năng tiếp 

cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe m{ còn tạo điều 

kiện cho việc tư vấn, chẩn đo|n v{ điều trị kịp 
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thời, cuối cùng l{ cải thiện kết quả của bệnh 

nh}n. C|ch tiếp cận n{y trao quyền cho c|c c| 

nh}n kiểm so|t sức khỏe của họ đồng thời đảm 

bảo luôn có sẵn hỗ trợ y tế bất cứ khi n{o họ 

cần. 

"Mở khóa" những hiểu biết sâu sắc về 

phân tích dữ liệu chăm sóc sức khỏe 

Dữ liệu rất quan trọng trong chăm sóc 

sức khỏe. Nó đóng vai trò l{ nền tảng của việc 

ra quyết định s|ng suốt, cho phép c|c chuyên 

gia y tế đ|nh gi| sức khỏe của bệnh nh}n, theo 

dõi xu hướng v{ đ|nh gi| hiệu quả điều trị. 

Trong nhiều năm, c|c tổ chức chăm sóc 

sức khỏe đ~ dựa v{o giải ph|p ph}n tích dữ liệu 

chung. Tuy nhiên, những công cụ phù hợp cho 

tất cả n{y không còn đ|p ứng nhu cầu chăm sóc 

bệnh nh}n được c| nh}n hóa nữa. Ng{y nay, 

c|c công nghệ tiên tiến đang thúc đẩy ng{nh 

hướng tới ph}n tích tùy chỉnh hơn. Sự thay đổi 

n{y không chỉ cải thiện việc chăm sóc bệnh 

nh}n m{ còn n}ng cao hiệu quả hoạt động bằng 

c|ch cung cấp những hiểu biết s}u sắc phù hợp 

với c|c tình huống chăm sóc sức khỏe cụ thể. 

Tiềm năng của ph}n tích dữ liệu sức khỏe 

có tính biến đổi, chạm đến mọi khía cạnh của 

bối cảnh y tế. Từ nghiên cứu bệnh tiên phong 

đến y học chính x|c v{ quản lý chăm sóc sức 

khỏe, khả năng l{ vô tận. Mở một kỷ nguyên 

mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nơi hiểu 

biết s}u sắc dựa trên dữ liệu mở đường cho 

những tiến bộ chưa từng có trong điều trị bệnh 

nh}n v{ hiệu quả chăm sóc sức khỏe. 

Hợp lý hóa cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe: vai trò của hồ sơ sức khỏe điện tử 

Công nghệ đang định 

hình tương lai ng{nh chăm sóc 

sức khỏe v{ hồ sơ sức khỏe 

điện tử (EHR) luôn đi đầu 

trong qu| trình chuyển đổi 

n{y. EHR l{ xương sống kỹ 

thuật số của chăm sóc sức 

khỏe hiện đại, c|ch mạng hóa 

c|ch lưu trữ v{ truy cập thông 

tin bệnh nh}n.  

Những kho lưu trữ kỹ thuật số 

n{y ghi lại to{n bộ h{nh trình 

y tế của bệnh nh}n, từ chẩn 

đo|n đến điều trị, ở định dạng 

tập trung v{ an to{n. Bằng 

c|ch thay thế c|c hệ thống dựa 

trên giấy tờ truyền thống, EHR 

hợp lý hóa nhiệm vụ h{nh chính, cải thiện sự 

phối hợp giữa nh{ cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe v{ tăng cường cung cấp dịch vụ chăm 

sóc bệnh nh}n. 

Một trong những lợi thế chính của EHR l{ khả 

năng cung cấp quyền truy cập theo thời gian 

thực v{o thông tin y tế cập nhật, cho phép đưa 

ra quyết định nhanh hơn v{ chăm sóc c| nh}n 

hóa hơn. Chúng cũng có khả năng ngăn ngừa 

các sai sót y khoa v{ tương t|c thuốc có hại.  

Tuy nhiên, việc bảo vệ bí mật của bệnh 

nh}n đòi hỏi phải c}n nhắc v{ lập kế hoạch cẩn 

thận. Khi được triển khai th{nh công, lợi ích 

của hệ thống EHR sẽ lớn hơn chi phí, dẫn đến 

c|c quy trình được sắp xếp hợp lý, kết quả cải 

thiện v{ hiệu quả t{i chính được n}ng cấp. 

Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe 

hiện đại với tiêu chuẩn 

C|c hệ thống chăm sóc sức khỏe trong 

tương lai chắc chắn sẽ được x}y dựng dựa trên 
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sự đổi mới v{ hợp t|c. Trong khi y học từ xa v{ 

c|c công nghệ kỹ thuật số kh|c đ~ loại bỏ nhiều 

r{o cản tiếp cận cho bệnh nh}n, chúng cũng 

nhấn mạnh nhu cầu về khả năng tương t|c v{ 

an to{n. Để chăm sóc sức khỏe từ xa hiệu quả, 

c|c nh{ cung cấp phải có khả năng điều phối v{ 

trao đổi thông tin chính x|c, kịp thời bất kể 

khoảng c|ch. 

ISO đang hợp t|c với ng{nh chăm sóc sức 

khỏe để ph|t triển c|c tiêu chuẩn được công 

nhận trên to{n cầu, có t|c động s}u sắc đến sức 

khỏe v{ phúc lợi của mọi người. Một tiêu chuẩn 

như vậy l{ ISO 13131 - tiêu chuẩn quốc tế cho 

c|c dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa. Bao gồm 

c|c lĩnh vực quan trọng như quản trị l}m s{ng, 

quyền riêng tư dữ liệu v{ quản lý rủi ro, nó 

cung cấp lộ trình đạt được sự xuất sắc trong 

lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ảo.  

Vì vậy, cho dù bạn đang ph|t triển một 

nền tảng chăm sóc sức khỏe từ xa mới hay cải 

thiện nền tảng hiện có, hướng dẫn của nền tảng 

n{y sẽ giúp đảm bảo mang lại trải nghiệm chăm 

sóc sức khỏe từ xa an to{n v{ hiệu quả./. 

(Trần Thúy) 

TIÊU CHUẨN ASTM (D8560)  
XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ PFAS KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ 

 
Tiêu chuẩn mới được phê duyệt gần 

đây mô tả phương pháp xác định nồng độ 

PFAS trong không khí trong nhà. 

Tiêu chuẩn quốc tế mới của ASTM 

(D8560) giúp x|c định sự hiện diện của c|c 

chất polyfluoroalkyl (PFAS) trong môi trường 

không khí trong nh{. Ủy ban chất lượng không 

khí của ASTM (D22) đ~ ph|t triển tiêu chuẩn 

nêu trên. 

Theo th{nh viên Dustin Poppendieck của 

ASTM, việc định lượng nồng độ PFAS trong 

không khí trong nh{ rất quan trọng để ph}n 

tích phơi nhiễm v{ đ|nh gi| rủi ro chính x|c vì 

một số PFAS liên quan đến t|c động bất lợi cho 

sức khỏe con người. 

Poppendieck, kỹ sư môi trường tại Viện 
Tiêu chuẩn v{ Công nghệ Quốc gia cho biết: 

“Khi chúng tôi ph|t hiện ra PFAS ở nhiều địa 

điểm hơn, việc có phương ph|p chính x|c 
để định lượng nó l{ rất quan trọng. Mặc dù 
có các tiêu chuẩn để lấy mẫu PFAS trong 
nước v{ đất, nhưng việc lấy mẫu PFAS 
không khí trong nh{ có những yêu cầu v{ 
th|ch thức kh|c nhau". 

Theo Poppendieck, hơn 10.000 ph}n 
tử PFAS có nhiều đặc tính hóa học kh|c 
nhau ảnh hưởng đến c|c phương ph|p 
ph}n tích. Tiêu chuẩn mới cung cấp c|i 
nhìn tổng quan về tất cả phương ph|p đ~ 
được sử dụng để đo c|c loại PFAS kh|c 
nhau trong không khí trong nhà. 

Poppendieck lưu ý rằng, đối tượng 
mục tiêu của tiêu chuẩn mới n{y l{ c|c cơ 
quan quản lý v{ phòng thí nghiệm đang tìm 

c|ch đảm bảo sử dụng phương ph|p thích hợp 
để ph}n tích PFAS trong không khí trong nh{. 

Poppendieck cho biết: “Biết phương ph|p 

n{o phù hợp với PFAS n{o l{ rất quan trọng để 

đảm bảo dữ liệu chính x|c được thu thập cho 

mô hình phơi nhiễm v{ x|c định t|c động sức 

khỏe”. 

Tiểu ban ph|t triển D8560 hiện cũng 

đang nghiên cứu tiêu chuẩn được đề xuất để 

ph}n tích một loại PFAS, rượu fluorotelomer 

(WK83516)./. 

 (Thanh Thúy) 
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TIÊU CHUẨN ESG ĐO LƯỜNG CÁC YẾU TỐ ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
 

Tiêu chuẩn ESG được viết tắt bởi 3 chữ 

cái đầu tiên của Environment – môi trường, 

Social – xã hội và Governance – quản trị 

doanh nghiệp. ESG nhằm đo lường những 

yếu tố liên quan đến định hướng, hoạt động 

phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Kh|i niệm về ESG lần đầu tiên đề cập 

trong một ấn phẩm của nh{ kinh tế học Hoa Kỳ 

Howard R. Bowen’s v{o năm 1953 dưới dạng 

CSR (Corporate Social Responsibility - trách 

nhiệm x~ hội của tổ chức) v{ v{o năm 2004 

kh|i niệm n{y chính thức xuất hiện lần đầu tiên 

trong một bản b|o c|o của Liên hợp Quốc có 

tên “Who cares wins” (“Ai quan t}m sẽ thắng”). 

Theo đó, tiêu chuẩn ESG được viết tắt bởi 

3 chữ c|i đầu tiên của Environment – môi 

trường, Social – x~ hội v{ Governance – quản 

trị doanh nghiệp. ESG nhằm đo lường những 

yếu tố liên quan đến định hướng, hoạt động 

ph|t triển bền vững của doanh nghiệp. 

Để hiểu về ESG, điều quan trọng trước 

tiên l{ phải hiểu rõ 3 trụ cột thiết yếu của tiêu 

chuẩn n{y. Thứ nhất l{ môi trường, bao gồm 

c|c chính s|ch v{ thực tiễn về môi trường của 

doanh nghiệp, chẳng hạn như giảm lượng khí 

thải carbon, tiêu thụ năng lượng hoặc những gì 

đang được thực hiện để giảm thiểu biến đổi khí 

hậu. 

Thứ hai l{ x~ hội, điều n{y xem xét c|c nỗ 

lực của công ty về tr|ch nhiệm x~ hội v{ c|ch 

doanh nghiệp đóng góp cho cộng đồng m{ 

doanh nghiệp hoạt động. Thứ ba l{ quản trị, 

điều n{y xem xét tr|ch nhiệm giải trình, đạo 

đức v{ c|c biện ph|p minh bạch của doanh 

nghiệp. Nó cũng bao gồm c|ch cấu trúc đội ngũ 

l~nh đạo v{ c|ch c|c quyết định được đưa ra 

trong tổ chức. 

Điểm mấu chốt của một doanh nghiệp 

ph|t triển bền vững l{ đặt 3 khía cạnh nêu trên 

lên h{ng đầu, từ đó tạo ra một chiến lược kinh 

doanh tích cực tìm c|ch cải thiện môi trường v{ 

n}ng đỡ cộng đồng địa phương đồng thời tạo 

ra lợi nhuận. 

Tiêu chuẩn ESG mang đến nhiều lợi ích 

cho doanh nghiệp, có thể kể đến như: N}ng cao 

uy tín thương hiệu - c|c doanh nghiệp thể hiện 

cam kết với ESG được coi l{ có đạo đức v{ đ|ng 

tin cậy hơn trong mắt kh|ch h{ng, dẫn đến lòng 

trung th{nh của kh|ch h{ng tốt hơn v{ danh 

tiếng thuận lợi trên thị trường. 

Thu hút nh{ đầu tư - c|c nh{ đầu tư đang 

ng{y c{ng tìm kiếm c|c doanh nghiệp có thông 

lệ ESG tốt. V{ sẽ không l}u nữa trước khi 

những yếu tố n{y được gắn trực tiếp với t{i 

chính v{ đầu tư. 

Giữ ch}n nh}n viên tốt hơn - các doanh 

nghiệp có thực h{nh ESG tốt có xu hướng thu 

hút nh}n t{i, dẫn đến tỷ lệ tuyển dụng v{ giữ 

ch}n nh}n viên tốt hơn cũng như giảm chi phí 

lu}n chuyển nh}n viên. 

Tu}n thủ quy định - c|c chính phủ trên 

to{n cầu đang đưa ra c|c quy định mới yêu cầu 

c|c công ty tu}n thủ c|c tiêu chuẩn ESG nhất 

định, khiến c|c tổ chức cần phải cập nhật c|c 

quy tắc n{y. 

Tăng khả năng sinh lời - c|c doanh nghiệp 

tập trung v{o ESG thường có hiệu quả hoạt 

động tốt hơn v{ tiết kiệm chi phí, dẫn đến lợi 

nhuận cao hơn theo thời gian. Bằng c|ch tạo ra 

c|c mô hình kinh doanh bền vững, c|c doanh 

nghiệp cũng có thể giảm nguy cơ bị ảnh hưởng 

bởi thảm họa môi trường hoặc bất ổn x~ hội../. 

(Thanh Thúy)
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TIÊU CHUẨN – CÔNG CỤ KỸ THUẬT NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH  
CỦA SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

 
Tiêu chuẩn được xem là công cụ kỹ 

thuật nhằm đảm bảo và nâng cao chất 

lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, 

hàng hoá trên thị trường; thuận lợi hoá 

thương mại; thúc đẩy sáng tạo và phát triển 

sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ; chuyển giao 

công nghệ;… 

Trải qua thời gian, hạ tầng tiêu chuẩn ho| 

của Việt Nam không ngừng ph|t triển về tất cả 

mọi mặt như: thể chế; đội ngũ c|n bộ, nh}n 

viên; cơ sở vật chất kỹ thuật; năng lực v{ mối 

quan hệ quốc tế;… Hệ thống tiêu chuẩn quốc 

gia (TCVN) đ~ góp phần đ|p ứng yêu cầu cơ 

bản về ph|t triển sản xuất, kinh doanh v{ 

thương mại, đồng thời đóng góp quan trọng 

trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc nảy 

sinh do đòi hỏi của nền kinh tế - x~ hội qua c|c 

giai đoạn ph|t triển đất nước. 

Trong đó, tiêu chuẩn được xem l{ công cụ 

kỹ thuật nhằm đảm bảo v{ n}ng cao chất 

lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, h{ng 

hoá trên thị trường; thuận lợi ho| thương mại; 

thúc đẩy s|ng tạo v{ ph|t triển sản phẩm, h{ng 

ho|, dịch vụ; chuyển giao công nghệ;… 

Chia sẻ về những cơ hội, th|ch thức m{ 

tiêu chuẩn ho| đem lại cho doanh nghiệp, một 

chuyên gia trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng cho biết, tiêu chuẩn ho| mang đến 

cả cơ hội v{ th|ch thức cho doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, dù l{ cơ hội hay th|ch thức chúng ta nên 

đón nhận ở khía cạnh tích cực. 

Về mặt cơ hội, một l{, khi hoạt động tiêu 

chuẩn ho| được đẩy mạnh, doanh nghiệp sẽ 

x|c định được chuẩn mực của hoạt động sản 

xuất kinh doanh, x|c định chất lượng sản phẩm 

thông qua tiêu chuẩn cụ thể. Từ đó, x|c định rõ 

v{ có phương ph|p cải tiến quy trình sản xuất, 

cải tiến c|ch thức tạo ra sản phẩm chất lượng. 

Để l{m được điều n{y cần lấy tiêu chuẩn l{m cơ 

sở đối chiếu, so s|nh. 

Hai l{, doanh nghiệp cũng có khả năng 

n}ng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc 

đ|p ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, gia tăng khả 

năng mở rộng thị trường (bằng c|ch ph|t triển 

sản phẩm mới với chất lượng ng{y c{ng tốt 

hơn), th}m nhập c|c thị trường trên thế giới. 

Ba l{, thông qua tiêu chuẩn ho|, doanh 

nghiệp còn giảm được chi phí sai lỗi, n}ng cao 

chất lượng quy trình, chất lượng sản phẩm 

h{ng ho|, tối ưu ho| hiệu quả hoạt động.  

Bốn l{, doanh nghiệp thông qua tiêu 

chuẩn ho| có khả năng n}ng cao năng lực quản 

lý, quản trị, điều h{nh. Đ}y cũng l{ điều m{ 

nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang 

chú trọng. 

Năm l{, thông qua qu| trình x}y dựng, |p 

dụng tiêu chuẩn, doanh nghiệp sẽ có định 

hướng để đầu tư nguồn lực phù hợp, nâng cao 

chất lượng nguồn nh}n lực, hệ thống m|y móc, 

phòng thử nghiệm, ph|t triển sản phẩm, hệ 

thống điều h{nh doanh nghiệp. 

Về mặt th|ch thức, trong bối cảnh vai trò 
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của tiêu chuẩn ng{y c{ng được chú trọng ở cấp 

độ doanh nghiệp, tiêu chuẩn ho| cũng tạo ra 

môi trường cạnh tranh giữa c|c doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp n{o nắm bắt được cơ hội, xu 

hướng đổi mới thì sẽ có khả năng n}ng cao vị 

thế trên thị trường.  

Xu hướng tiêu chuẩn ho| cũng khiến  

doanh nghiệp bắt buộc phải có những đầu tư 

để đ|p ứng yêu cầu từ c|c tiêu chuẩn về sản 

phẩm h{ng ho|, phục vụ mục tiêu ph|t triển 

bền vững. Ra tới s}n chơi lớn cuộc cạnh tranh 

sẽ l{ sòng phẳng, ai bắt kịp xu hướng sẽ th{nh 

công, còn không sẽ l{ th|ch thức../. 

(Hồng Vân) 

 
TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU XÂY DỰNG XANH  

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỊ TRƯỜNG
 

Các loại vật liệu xây dựng xanh có 

nhiều ưu điểm vượt trội, không chỉ đem lại 

lợi ích cho ngành xây dựng mà còn cho môi 

trường và toàn xã hội. Việc hoàn thiện các 

tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng xanh xuất 

phát từ nhu cầu thực tế của thị trường. 

Hiện nay, chuyển đổi xanh được xem l{ xu 

thế tất yếu của nh}n loại. Theo tính to|n, sự gia 

tăng nhiệt độ to{n cầu cần được giới hạn ở mức 

chỉ tăng 1,5°C so với mức thời kỳ tiền công 

nghiệp. Để đạt mức n{y, thế giới cần giảm 45% 

lượng khí thải v{o năm 2030 v{ đạt Net Zero 

v{o năm 2050. 

Trong đo , mo  h  nh sa n xua t va  t lie  u xa y 

dư ng xanh như mo  t co ng cu  thie t thư c giu p 

doanh nghie  p no i rie ng va  ne n kinh te  - xa  ho  i 

no i chung trong qua  tr  nh thư c hie  n sa n xua t 

tiêu dùng bền vững. 

Vật liệu xanh thường phải được kiểm tra 

chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo rằng chúng  

 

đ|p ứng c|c tiêu chuẩn về chất lượng v{ độ 

bền. C|c vật liệu n{y thường được thiết kế để 

chịu được c|c điều kiện khắc nghiệt v{ khả 

năng chịu tải lớn giúp l{m tăng tuổi thọ của các 

công trình x}y dựng v{ giảm nguy cơ sự cố xảy 

ra. 

Xét về mặt lợi ích, c|c loại vật liệu x}y 

dựng xanh có nhiều ưu điểm vượt trội. Cụ thể, 

việc sử dụng vật liệu x}y dựng xanh giúp giảm 

ph|t thải khí nh{ kính, góp phần chống lại biến 

đổi khí hậu. Vật liệu x}y dựng xanh còn giúp 

tận dụng nguồn phế thải từ c|c ng{nh công 

nghiệp kh|c, đồng thời nguồn vật liệu x}y dựng 

xanh sau khi sử dụng cũng dễ d{ng t|i chế, giúp 

cho ng{nh x}y dựng v{ c|c ng{nh kh|c ph|t 

triển bền vững, đ}y cũng l{ giải ph|p giúp tiết 

kiệm t{i nguyên, kho|ng sản. Quan trọng hơn, 

sử dụng vật liệu x}y dựng xanh còn góp phần 

cải thiện môi trường sống, giúp cho môi trường 

sống trong l{nh hơn… 

Vật liệu xanh thường phải được 

kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, đảm 

bảo đ|p ứng c|c tiêu chuẩn về chất lượng 

v{ độ bền. Ảnh minh họa. 

Na m 2022, Bo   Xa y dư ng cu ng đa  

ban ha nh quye t đi nh ve  vie  c phe  duye  t 

Ke  hoa ch ha nh đo  ng cu a nga nh Xa y dư ng 

ư ng pho  vơ i bie n đo i kh   ha  u giai đoa n 

2022 - 2030, ta m nh  n đe n na m 2050 

thư c hie  n cam ke t cu a Vie  t Nam ta i Ho  i 

nghi  la n thư  26 ca c Be n tham gia Co ng 

ươ c khung cu a Lie n hơ p quo c ve  bie n đo i 
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khí hậu (COP26). 

Kế hoạch nêu rõ, ng{nh x}y dựng đặt mục 

tiêu trong giai đoạn 2022 - 2030, ho{n thiện 

x}y dựng tiêu chuẩn sản phẩm xanh, ph|t thải 

carbon thấp cho c|c sản phẩm vật liệu x}y 

dựng (xi măng, vật liệu ốp l|t, sứ vệ sinh, kính 

x}y dựng) v{ vật liệu t|i chế từ phế thải x}y 

dựng v{ công nghiệp. Đến năm 2030, 25% vật 

liệu x}y dựng chủ yếu sản xuất trong nước 

được chứng nhận sản phẩm xanh. Đến năm 

2050, ít nhất 50% khu đô thị mới, 10% đô thị 

đạt tiêu chí đô thị xanh, ph|t thải cac-bon 

thấp./. 

(Yến Hoa) 

 

HONDA KẾT THỤC KỶ NGUYÊN XE MÁY MINI 50CC  

ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI CHUẨN KHÍ THẢI 
 

Để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải 

khắt khe và thúc đẩy xe điện, Honda sẽ 

ngừng sản xuất xe máy mini dưới 50cc từ 

tháng 11 năm 2025, bao gồm dòng xe Super 

Cub biểu tượng. Quyết định này là một phần 

trong chiến lược dài hạn của hãng nhằm 

chuyển dịch sang phương tiện điện hóa. 

C|c tiêu chuẩn khí thải quốc gia v{ quốc 

tế ng{y c{ng khắt khe đ~ tạo ra th|ch thức lớn 

cho c|c nh{ sản xuất xe m|y dung tích nhỏ. Tại 

Nhật Bản, tiêu chuẩn khí thải mới được ban 

h{nh yêu cầu giảm thiểu c|c chất g}y ô nhiễm 

không khí như carbon monoxide (CO), 

hydrocarbon (HC), và oxides of nitrogen (NOx) 

từ phương tiện giao thông. 

Về phần mình, Honda đ|nh gi| việc sản 

xuất xe m|y mini để đ|p ứng quy định khí thải 

mới của Nhật Bản cũng như to{n cầu l{ khó 

khăn v{ kém hiệu quả. Động th|i mới của 

Honda cũng nằm trong chiến lược d{i hơi 

hướng đến việc điện hóa c|c phương tiện. Hiện 

nay, h~ng đang theo đuổi mục tiêu 100% xe  

 

b|n ra to{n cầu l{ xe điện (EV) v{ xe dùng pin 

nhiên liệu (FCEV) v{o năm 2040. 

Ở Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

6438:2018 về Phương tiện giao thông đường 

bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải |p 

dụng nghiêm ngặt từ năm 2022, yêu cầu c|c 

loại xe mới phải tu}n thủ giới hạn khí thải CO 

v{ HC, đồng thời tăng cường kiểm tra định kỳ 

đối với c|c phương tiện lưu h{nh. 

Bên cạnh đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 14:2015/BGTVT 14:2015/BGTVT kèm 

theo Thông tư số  67/2015/TT-BGTVT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an to{n 

kỹ thuật v{ bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, 

xe gắn m|y được Bộ Giao thông Vận tải ban 

h{nh ng{y 06 th|ng 11 năm 2015 cũng quy 

định rõ, khí thải của xe phải đ|p ứng c|c yêu 

cầu được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 04:2009/BGTVT hoặc Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

77:2014/BGTVT về khí thải mức 3 đối với xe 

mô tô hai b|nh sản xuất, lắp r|p v{ nhập khẩu 

mới. 

Đối với xe có lắp động cơ ch|y cưỡng bức 

khi động cơ ở chế độ không tải, khí thải của xe 

phải thỏa m~n yêu cầu như CO (% thể tích): ≤ 

4,5; HC (ppm thể tích): ≤ 1200 đối với động cơ 

4 kỳ; ≤ 7800 đối với động cơ 2 kỳ. 

Cùng với việc |p dụng c|c quy chuẩn mới, 

xu hướng sử dụng xe điện v{ xe đạp điện hai 

b|nh đang gia tăng, l{m giảm nhu cầu đối với 

c|c xe m|y có dung tích nhỏ. Số liệu từ Hiệp hội 

c|c nh{ sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA) cho thấy 

sự sụt giảm từ 1,98 triệu xe m|y 50cc xuất 
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xưởng v{o năm 1980 xuống còn khoảng 90.000 

chiếc v{o năm 2023 . 

Ra mắt lần đầu v{o năm 1958, Honda 

Super Cub nhanh chóng trở th{nh dòng xe m|y 

phổ biến nhất thế giới với hơn 100 triệu chiếc 

xuất xưởng. Tuy nhiên, việc ngừng sản xuất 

dòng xe 50cc n{y không chỉ do |p lực từ tiêu 

chuẩn khí thải m{ còn do sự thay đổi trong xu 

hướng tiêu dùng v{ ph|t triển công nghệ mới. 

Trong năm t{i chính 2024, Honda Việt 

Nam đạt doanh số hơn 2,1 triệu xe m|y, chiếm  

82% thị phần xe m|y trong nước, tăng 1,6% so 
với năm trước . Lượng xe xuất khẩu đạt 
257.675 chiếc, với tổng kim ngạch xuất khẩu 
đạt 536,1 triệu USD, tăng 33,2% so với năm t{i 
chính 2023. 

Việc Honda ngừng sản xuất xe m|y 50cc 
có thể t|c động đến thị trường xe m|y Việt 
Nam, đặc biệt l{ đối với người dùng c|c dòng xe 
nhỏ. Tuy nhiên, điều n{y cũng mở ra cơ hội cho 
sự ph|t triển của xe điện v{ c|c phương tiện 
th}n thiện với môi trường hơn./. 

(An Hạ)

 
TCVN 13755-1:2023 HƯỚNG DẪN CHO CÁC HỆ THỐNG HOÁN ĐỔI ẮC QUY 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13755-

1:2023 - IEC TS 62840-1:2016 do Bộ Khoa 

học và Công nghệ công bố ban hành nhằm 

hướng dẫn các hệ thống hoán đổi ắc quy xe 

điện đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật theo 

quy định đó là nhanh chóng, an toàn, tin cậy. 

Ắc quy được xem l{ “trung t}m bộ n~o” 

của xe điện. Nó đảm niệm vai trò tích trữ điện 

năng, cung cấp năng lượng cho c|c thiết bị tiêu 

thụ điện. Ngo{i ra, nó còn có vai trò cung cấp 

điện năng trong trường hợp phụ tải sử dụng 

dòng vượt qu| dòng định mức của m|y ph|t. 

Hệ thống ắc quy có thể ho|n đổi bộ ắc quy 

với một bộ ghép nối để kết nối bộ sạc/xe điện 

(EV), thiết bị khỏa/mở khóa, bộ điều khiển ắc 

quy (BCU), bộ phận quản lý nhiệt, mạch bảo vệ  

 

điện, vỏ v{ c|c thiết bị hỗ trợ. Tuy nhiên trong 

qu| trình ho|n đổi nên tu}n theo hướng dẫn tại 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13755-1:2023 - IEC 

TS 62840-1:2016 hệ thống ho|n đổi ắc quy xe 

điện- Phần 1: Yêu cầu chung v{ hướng dẫn do 

Bộ Khoa học v{ Công nghệ công bố. 

Tiêu chuẩn n{y, cung cấp c|c yêu cầu 

chung v{ hướng dẫn cho c|c hệ thống ho|n đổi 

ắc quy, với mục đích ho|n đổi ắc quy của c|c 

phương tiện giao thông đường bộ chạy điện khi 

hệ thống truyền động của xe bị ngắt v{ khi hệ 

thống ho|n đổi ắc quy được kết nối với lưới 

điện có điện |p danh định lên đến 1 000 V đối 

với nguồn điện xoay chiều v{ lên đến 1500 V 

đối với nguồn điện một chiều theo TCVN 7995 

(IEC 60038). 

Theo hướng dẫn của Tiêu chuẩn n{y thì 

hệ thống ho|n đổi ắc quy được chia th{nh 4 

khu vực riêng biệt với c|c kiểu hỗ trợ tiếp cận 

khác nhau: Khu vực l{n đường; Khu vực ho|n 

đổi ắc quy; Khu vực lưu trữ ắc quy; Khu vực sạc 

ắc quy. 

Trong đó khu vực l{n đường cung cấp 

quyền truy cập cho EV tới BSS v{ khu vực ho|n 

đổi ắc quy. Khu vực ho|n đổi ắc quy x|c định 

nơi c|c thiết bị tự động/b|n tự động đang kết 

nối/ngắt kết nối SBS đến v{ đi từ xe điện. Khu 

vực lưu trữ ắc quy x|c định nơi SBS được lưu 

trữ v{ được thao t|c bởi c|c thiết bị tự 
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động/b|n tự động. Khu vực sạc ắc quy x|c định 

nơi SBS được sạc. Khu vực lưu trữ ắc quy v{ 

khu vực sạc ắc quy có thể ở cùng một vị trí thực 

tế. Điều n{y có nghĩa l{ ắc quy có thể được sạc 

trong khi lưu trữ.  

Đối với trạm biến đổi ắc quy (BSS) được 

ph}n loại theo mức độ tự động hóa; Theo 

hướng lắp SBS; Theo danh mục EV có thể ho|n 

đổi. Còn mức độ tự động hóa được ph}n loại 

ho{n to{n tự động; B|n tự động; Thủ công. 

C|c quy trình ho|n đổi ắc quy ho{n to{n 

tự động bao gồm:  Định vị xe; Ho|n đổi SBS 

từ/đến phương tiện; Chuyển SBS từ/đến hệ 

thống lưu trữ; Lưu trữ SBS; Sạc SBS. Quá trình 

ho|n đổi ắc quy ho{n to{n tự động được vận 

h{nh bởi hệ thống điện/cơ tự động m{ không 

cần đến sức lao động của con người. 

Quy trình ho|n đổi ắc quy b|n tự động 

bao gồm: Định vị xe; Ho|n đổi SBS từ/đến 

phương tiện; Chuyển SBS từ/đến hệ thống lưu  

 

trữ; Lưu trữ SBS; Sạc SBS. Qu| trình ho|n đổi 

ắc quy b|n tự động được khởi động v{ điều 

khiển bởi người vận h{nh trong khi được hỗ 

trợ bởi hệ thống điện/cơ được trang bị cảm 

biến hoặc c|c thiết bị tự động kh|c. 

Qu| trình ho|n đổi ắc quy thủ công do 

con người khởi động, vận h{nh v{ kiểm so|t 
bởi người vận h{nh. Trong một số trường hợp, 
người vận h{nh có thể sử dụng c|c thiết bị 
điện/cơ để hỗ trợ. 

Hướng của ho|n đổi SBS được ph}n loại 
như sau: Ho|n đổi bên; Ho|n đổi phía 
dưới; Ho|n đổi phía trên; Ho|n đổi phía 

trước; Ho|n đổi phía sau; Ho|n đổi từ nhiều 
hướng. 

Về điều kiện môi trường thì hệ thống 
ho|n đổi ắc quy có thể được ph}n loại theo tính 
phù hợp để sử dụng trong c|c điều kiện môi 

trường khắc nghiệt kh|c với những điều kiện 

được quy định trong Tiêu chuẩn n{y./. 

(Phạm Trang) 

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CẦN ĐẠT ĐƯỢC KHI SẢN XUẤT VỎ THÙNG SƠN 
 

 Với sự phát triển của ngành công 

nghiệp, sản xuất vỏ thùng sơn đã trở thành 

một trong những ngành sản xuất phát triển 

mạnh mẽ. Tuy nhiên, để đạt được chất 

lượng sản phẩm tốt nhất, các nhà sản xuất 

cần tuân thủ một số tiêu chuẩn chất lượng 

quan trọng. 

Dưới đ}y l{ những tiêu chuẩn chất lượng 

quan trọng m{ c|c nh{ sản xuất cần đạt được 

khi sản xuất vỏ thùng sơn. 

Độ chính xác kích thước 

Độ chính x|c kích thước l{ yếu tố quan 

trọng trong sản xuất vỏ thùng sơn. Việc đảm 

bảo kích thước sản phẩm phù hợp với c|c yêu 

cầu kỹ thuật không chỉ giúp duy trì hình d|ng 

v{ khả năng chống va đập, m{ còn đảm bảo tính 

năng chống trầy xước. C|c tiêu chuẩn phổ biến 

trong lĩnh vực n{y bao gồm ASME Y14.5, ISO 

1101 v{ JIS B 0419, quy định rõ r{ng về độ 

chính x|c kích thước v{ hình dạng của c|c chi 

tiết. 

Để đạt được độ chính x|c kích thước, c|c 

nh{ sản xuất sử dụng c|c kỹ thuật v{ thiết bị đo 

hiện đại như m|y đo độ chính xác cao. Các 

phương ph|p gia công chính x|c v{ kiểm tra 

chất lượng định kỳ cũng được |p dụng để đảm 

bảo sản phẩm cuối cùng đ|p ứng c|c yêu cầu về 

kích thước v{ hình dạng. 

Độ bền của vỏ thùng sơn 

Độ bền của vỏ thùng sơn l{ một trong 

những tiêu chuẩn quan trọng nhất cần đạt 

được khi sản xuất vỏ thùng sơn.  
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Một số độ bền cơ bản như: Độ bền kéo 

đ|nh gi| khả năng chịu lực kéo của vỏ thùng 

sơn. Tiêu chuẩn yêu cầu độ bền kéo tối thiểu l{ 

200 kgf/cm². Kiểm tra độ bền kéo được thực 

hiện bằng c|ch đưa mẫu v{o m|y đo v{ |p 

dụng lực kéo lên mẫu.  

Độ bền uốn của vỏ thùng sơn phải đạt 

mức tối thiểu 300 kgf/cm2 để đảm bảo chất 

lượng sản phẩm. 

Độ bền va đập l{ chỉ tiêu quan trọng để 

đ|nh gi| khả năng chịu lực của vỏ thùng sơn 

trong qu| trình vận chuyển v{ sử dụng. Độ bền 

va đập của vỏ thùng sơn phải đạt mức tối thiểu 

50 kgf/cm2 để đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

Độ bền nhiệt l{ chỉ tiêu quan trọng để 

đ|nh gi| khả năng chịu nhiệt của vỏ thùng sơn 

trong qu| trình sử dụng. Độ bền nhiệt của vỏ 

thùng sơn phải đạt mức tối thiểu 150 độ C để 

đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

Độ bền hóa chất l{ chỉ tiêu quan trọng để 

đ|nh gi| khả năng chịu hóa chất của vỏ thùng 

sơn trong qu| trình sử dụng. Độ bền hóa chất 

của vỏ thùng sơn phải đạt mức tối thiểu 90% 

để đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

Khả năng chống thấm nước 

Khả năng chống thấm nước l{ một yếu tố 

quan trọng cần đạt được khi sản xuất vỏ thùng 

sơn. Sản phẩm cần đảm bảo không bị thấm 

nước trong qu| trình sử dụng, đặc biệt l{ khi 

vận chuyển h{ng hóa. Để đạt được tiêu chuẩn 

n{y, c|c nh{ sản xuất cần sử dụng c|c loại vật 

liệu chống thấm nước v{ |p dụng c|c kỹ thuật 

sản xuất hiện đại. 

Khả năng tái sử dụng 

Khả năng t|i sử dụng l{ một yếu tố quan 

trọng cần đạt được khi sản xuất vỏ thùng sơn. 

Sản phẩm cần đảm bảo có thể t|i sử dụng được 

nhiều lần m{ không ảnh hưởng đến chất lượng 

của sản phẩm. Điều n{y sẽ giúp giảm thiểu chi 

phí v{ bảo vệ môi trường. 

Để đảm bảo được tiêu chuẩn chất lượng 

n{y c|c nh{ sản xuất cần tu}n thủ một số tiêu 

chuẩn quan trọng. Trong đó, tiêu chuẩn ISO 

14001 l{ một trong những tiêu chuẩn quan 

trọng nhất. Đ}y l{ một tiêu chuẩn quốc tế về 

quản lý môi trường, được thiết kế để giúp c|c 

tổ chức đạt được hiệu quả trong việc quản lý 

c|c vấn đề liên quan đến môi trường. 

Ngo{i ra, c|c nh{ sản xuất cũng cần tu}n 

thủ c|c tiêu chuẩn kh|c như ISO 9001 và 

OHSAS 18001. Tiêu chuẩn ISO 9001 l{ tiêu 

chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, được thiết 

kế để giúp c|c tổ chức đạt được hiệu quả trong 

việc quản lý chất lượng sản phẩm v{ dịch vụ. 

Trong khi đó, OHSAS 18001 l{ tiêu chuẩn quốc 

tế về quản lý an to{n v{ sức khỏe nghề nghiệp, 

được thiết kế để giúp c|c tổ chức đảm bảo an 

to{n v{ sức khỏe cho người lao động. 

Để sản xuất vỏ thùng sơn đạt chất lượng 

cao, việc tu}n thủ c|c tiêu chuẩn chất lượng l{ 

bắt buộc. Việc |p dụng c|c kỹ thuật sản xuất 

hiện đại v{ sử dụng vật liệu chất lượng cao l{ 

yếu tố then chốt giúp c|c nh{ sản xuất đạt được 

tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, đồng thời tăng 

cường tính cạnh tranh trên thị trường./. 

(Bảo Linh)

 
TIÊU CHUẨN ỐNG INOX CÔNG NGHIỆP: NỀN TẢNG CỦA CHẤT LƯỢNG 

 

Tiêu chuẩn đóng vai trò quan trọng 

trong việc đảm bảo chất lượng và tính đồng 

nhất của sản phẩm ống inox trong quá trình 

sản xuất và sử dụng. Từ đó cho ra các sản 

phẩm ống chuẩn theo quy cách, độ dày, 

thành phần hóa học, độ bền kéo và khối 

lượng riêng của Inox, áp suất làm việc, nhiệt 

độ… 

Các tiêu chuẩn chất lượng chính của 

ống inox công nghiệp 

Ống inox công nghiệp l{ nguyên liệu 

không thể thiếu trong nhiều ng{nh nghề như 

x}y dựng, l{m đồ nội thất,… Ống inox có vai trò 

tạo nên sự bền vững, chắc chắn, đảm bảo tuổi 

thọ của công trình với thời gian. Chính vì thế, 

khi sản xuất ống inox công nghiệp phải đảm 
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bảo chắc chắn theo c|c tiêu chuẩn ống inox của 

ngành thép. 

Hiện nay, ống inox được sản xuất theo c|c 

tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM, tiêu chuẩn Nhật Bản 

JIS, Tiêu chuẩn Ch}u Âu (EN) cung cấp c|c quy 

định cho ống inox sử dụng trong thị trường EU.  

Cụ thể Hiệp hội Vật liệu v{ Thử nghiệm Hoa Kỳ 

(ASTM) l{ một trong những tổ chức h{ng đầu 

đặt ra c|c tiêu chuẩn cho vật liệu x}y dựng, bao 

gồm cả ống inox. Một số tiêu chuẩn ASTM quan 

trọng cho ống inox l{: ASTM A312: Tiêu chuẩn 

n{y |p dụng cho ống inox h{n v{ liền mạch sử 

dụng cho |p suất cao v{ nhiệt độ cao; ASTM 

A213: Được sử dụng cho ống inox liền mạch 

trong c|c ứng dụng trao đổi nhiệt; ASTM A554: 

D{nh cho ống inox h{n cơ học, được sử dụng 

trong c|c ứng dụng kiến trúc v{ công nghiệp 

không đòi hỏi sự chịu |p suất cao. 

Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) 

cung cấp c|c tiêu chuẩn to{n cầu cho nhiều lĩnh 

vực công nghiệp, bao gồm ống inox. C|c tiêu 

chuẩn ISO nổi bật bao gồm: ISO 1127: Quy định 

các yêu cầu về dung sai cho ống inox, bao gồm 

kích thước, độ d{y v{ c|c đặc tính cơ học; ISO 

2037: Áp dụng cho ống inox sử dụng trong 

công nghiệp thực phẩm v{ đồ uống, nơi yêu cầu 

vệ sinh v{ chống ăn mòn đặc biệt. 

Tiêu chuẩn Ch}u Âu (EN) cung cấp c|c 

quy định cho ống inox sử dụng trong thị trường 

EU. Một số tiêu chuẩn EN quan trọng l{: EN 

10217-7: Áp dụng cho ống inox h{n chịu |p 

lực; EN 10216-5: Quy định về ống inox liền 

mạch sử dụng cho c|c hệ thống 

chịu nhiệt v{ |p suất cao. 

Đ}y l{ những tiêu chuẩn 

ống inox hàng đầu v{ đ~ được 

công nhận trên to{n thế giới, 

quy định th{nh phần hóa học 

của từng loại ống inox phải đạt 

được. Theo từng loại tiêu 

chuẩn, mỗi loại ống có đặc tính 

kh|c nhau v{ đ|p ứng c|c yêu 

cầu thi công kh|c nhau. 

Việt Nam cũng có những 

tiêu chuẩn riêng d{nh cho ống 

inox công nghệ như TCVN 

1791:2007, TCVN 7543:2006… quy trình xuất 

hiện c|c loại loại ống inox thông dụng trong 

nước. Hay QCVN 40:2011/BKHCN... quy trình 

sản xuất chất lươngj v{ an to{n của inox sử 

dụng trong qu| trình x}y dựng. 

Những cách giúp doanh nghiệp chọn 

ống inox chất lượng 

Để đảm bảo chất lượng ống inox công 

nghiệp, doanh nghiệp nên lựa chọn h{ng có 

tem, nh~n của nh{ sản xuất, có phiếu bảo h{nh 

sản phẩm.  

Gi| th{nh sản phẩm mặc dù không phải l{ 

phương |n hữu hiệu để lựa chọn ống inox đúng 

chuẩn nhưng doanh nghiệp cũng nên chú ý đến 

yếu tố n{y. Bởi hiện nay, khi tham khảo gi| cả 

trên c|c trang b|n h{ng online, người mua có 

thể thấy với tiêu chuẩn ống inox nhưng sản 

phẩm được b|n với gi| cả rất rẻ. 

Nên chọn đơn vị cung cấp sản phẩm ống 

inox phải đảm bảo cung cấp ra thị trường 

những sản phẩm với chất lượng tốt, do chính 

đơn vị đó sản xuất hoặc có nguồn gốc xuất xứ 

rõ ràng.  

Tất cả c|c quy trình b|n h{ng, vận 

chuyển, bảo h{nh hay xử lý sự cố của đơn vị 

sản xuất đều phải được minh bạch với báo giá 

đầy đủ đến doanh nghiệp. Có khoản thu biên lai 

v{ hóa đơn theo đúng quy định v{ yên t}m, mọi 

dịch vụ ph|t sinh phải được thực hiện khi có sự 

thống nhất giữa hai bên./. 

(Hồng Anh) 
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YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC  
THEO QCVN 115:2024 

 

 Đường bộ cao tốc là một cấp kỹ thuật 

của đường bộ, dành cho xe cơ giới được bố 

trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, bảo đảm 

giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời 

gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở 

những điểm nhất định. Do đó, trong quá 

trình đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, 

khai thác và bảo trì đường bộ cao tốc cần 

phải đáp ứng theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 

115:2024/BGTVT.  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

115:2024/BGTVT về đường bộ cao tốc do Bộ 

Khoa học v{ Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải ban h{nh. Quy chuẩn n{y 

quy định c|c yêu cầu kỹ thuật v{ yêu cầu quản 

lý trong đầu tư x}y dựng, quản lý, vận h{nh, 

khai th|c v{ bảo trì đường bộ cao tốc (trừ 

đường cao tốc đô thị).  

Yêu cầu về tốc độ thiết kế đường bộ cao 

tốc được ph}n l{m 03 cấp: Cấp 120 có tốc độ 

thiết kế l{ 120 km/h; Cấp 100 có tốc độ thiết kế 

là 100 km/h; Cấp 80 có tốc độ thiết kế l{ 80 

km/h; đối với vị trí địa hình đặc biệt khó khăn, 

yếu tố quốc phòng an ninh khống chế, cho phép 

|p dụng tốc độ thiết kế 60 km/h.  

Trên đường bộ cao tốc có thể có những 

đoạn |p dụng cấp kh|c nhau, nhưng đoạn n{y 

phải d{i từ 15 km trở lên v{ tốc độ thiết kế của 

hai đoạn liên tiếp không được chênh nhau qu| 

20 km/h. Trường hợp đường bộ cao tốc |p 

dụng cấp tốc độ thiết kế qu| một cấp (20 

km/h), phải có một đoạn qu| độ d{i ít nhất 02 

km có cấp tốc độ thiết kế trung gian.  

Quy chuẩn quy định kết cấu công trình 

đường bộ cao tốc phải bảo đảm ổn định, bền 

vững, phù hợp với điều kiện 

tự nhiên. Bố trí dải giữa để 

ph}n chia hai chiều xe chạy 

đối với trường hợp mặt cắt 

ngang đường cao tốc được 

bố trí trên cùng một nền 

đường. Chiều rộng của dải 

an to{n tối thiểu l{ 0,75 m 

đối với đường cấp 120, cấp 

100 v{ tối thiểu 0,50 m đối 

với đường cấp 80. Dải ph}n 

c|ch giữa được thiết kế để 

bảo đảm an to{n. 

C|c cầu trên đường bộ 

cao tốc bố trí đủ c|c yếu tố 

mặt cắt ngang như của tuyến 

chính. Đối với hầm d{i từ 

1000,00 m trở lên khi không bố trí l{n dừng 

khẩn cấp phải bố trí vị trí dừng xe khẩn cấp có 

chiều d{i tối thiểu 30,00 m c|ch nhau tối đa 

500,00 m, bề rộng vị trí dừng xe khẩn cấp theo 

cấp tốc độ thiết kế của đường bộ cao tốc. Chiều 

cao tĩnh không của đường bộ cao tốc tối thiểu 

5,00 m.  

Nền đường phải bảo đảm ổn định, duy trì 

được c|c kích thước hình học, có đủ cường độ 

để chịu được c|c t|c động của tải trọng xe v{ 

c|c yếu tố thiên nhiên trong suốt thời gian sử 

dụng. 

Phải có biện ph|p chống chói do đèn pha 

của xe chạy ngược chiều về ban đêm. Phải kiểm 

tra việc bảo đảm tầm nhìn ở c|c đoạn đường 
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cong khi có bố trí c|c giải ph|p chống 

chói. Trên đường bộ cao tốc có dải phân cách 

rộng từ 12,00 m trở lên không cần có biện ph|p 

chống chói. 

Việc quản lý, vận h{nh khai th|c v{ bảo trì 

công trình đường bộ cao tốc thực hiện quy định 

tại Nghị định số 32/2014/NĐ-CP được sửa đổi 

bổ sung tại Nghị định số 25/2023/NĐ-CP ngày 

19/5/2023. 

Tốc độ khai th|c cho phép trên đường bộ 

cao tốc được x|c định trên cơ sở tốc độ thiết kế 

của tuyến đường bộ cao tốc, hiện trạng kỹ 

thuật của đường bộ cao tốc, điều kiện thời tiết, 

khí hậu, lưu lượng, chủng loại phương tiện 

tham gia giao thông trên đường bộ cao tốc. 

Tốc độ tối đa cho phép trên đường bộ cao 

tốc không vượt qu| 120 km/h. Tốc độ tối đa 

cho phép v{ tốc độ thiết kế không được chênh 

nhau qu| 20 km/h; tốc độ tối đa cho phép của 

02 đoạn tuyến liên tiếp không được chênh 

nhau quá 20 km/h./. 

(Phạm Trang) 

 
NHỮNG TIÊU CHUẨN VỀ NHÔM ĐỊNH HÌNH ĐƯỢC ÁP DỤNG HIỆN NAY 

 
Các loại nguyên liệu đang sử dụng 

trong ngành xây dựng hiện nay đều yêu cầu 

rất kỹ lưỡng về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất 

lượng. Cách thanh nhôm định hình cũng 

vậy, để được ứng dụng vào thực tế cũng cần 

có những tiêu chuẩn nhất định.  

Nhôm định hình là gì? 

Nhôm định hình l{ những thanh nhôm 

profile được sản xuất bằng phương ph|p đùn 

ép kim loại thông qua những khuôn có sẵn để 

tạo nên những thanh nhôm có bề mặt cắt theo 

hình dạng mong muốn. Thanh nhôm định hình 

có một đặc điểm đặc biệt chính l{ không bị giới 

hạn về chiều d{i. Được ứng dụng nhiều trong 

lĩnh vực x}y dựng v{ c|c vật liệu ho{n thiện 

như: v|ch ngăn, v|ch mặt dựng, khung cửa, 

trần,... 

Tiêu chuẩn của những thanh nhôm định 

hình l{ phải đ|p ứng được yêu cầu v{ đặc tính 

để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao. Sử 

dụng an to{n trong c|c công trình x}y dựng bởi 

đặc tính cơ bản có độ an to{n cao. Bề mặt c|c 

thanh nhôm được xử lý theo phương ph|p oxy 

hóa dương cực để tạo th{nh c|c m{ng oxit nh}n 

tạo bền vững sau khi nhuộm v{ bịt 

lỗ. 

Những tiêu chuẩn nhôm 

định hình đang được áp dụng 

hiện nay 

Tiêu chuẩn nhôm định hình 

được quy định trong x}y dựng với 

những kết cấu chi tiết cụ thể như 

sau: 

Đối với những thanh nhôm v{ 

hợp kim nhôm gia công dạng Que - 

Ống - Thanh v{ sản phẩm đùn ép 

cần phải đạt tiêu chuẩn như: TCVN 

12513 - 1:2018. 

C|c thanh nhôm định hình 

dùng trong x}y dựng cần yêu cầu kỹ thuật v{ 

cso phương ph|p kiểm tra sản lượng chi tiết 

theo tiêu chuẩn TCXDVN 330:2004. 

Trong đó, một số tiêu chuẩn sẽ được sử 

dụng l{m cơ sở để đ|nh gi| hợp quy thanh 

nhôm định hình theo QCVN 16:2019/BXD. C|c 

tiêu chuẩn được sử dụng l{m t{i liệu viện dẫn 

bao gồm: 

TCVN 12513-1:2018, Nhôm v{ Hợp kim 

nhôm gia công |p lực - Que/Thanh, Ống, v{ sản 
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phẩm định hình ép đùn - Phần 1: Điều kiện kỹ 

thuật cho kiểm tra v{ cung cấp. 

TCVN 12513-2:2018, Nhôm v{ Hợp kim 

nhôm gia công |p lực - Que/Thanh, Ống, v{ sản 

phẩm định hình ép đùn . 

TCVN 12513-7:2018, Nhôm v{ Hợp kim 

nhôm gia công |p lực - Que/Thanh, Ống, v{ sản 

phẩm định hình ép đùn. 

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn của một loại 

nguyên vật liệu trong x}y dựng l{ bắt buộc mới 

có thể lưu h{nh trên phạm vi to{n quốc. Do vậy 

đơn vị sản xuất hay kinh doanh c|c sản phẩm 

nguyên vật liệu x}y dựng cần chuẩn bị đầy đủ 

c|c giấy tờ v{ tu}n thủ theo quy định của nh{ 

nước. Có đầy đủ giấy tờ mới có thể được lưu 

h{nh cũng như đưa v{o sử dụng trong ng{nh 

x}y dựng hiện nay. 

Tại sao những thanh nhôm định hình 

cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng 

Tiêu chuẩn x}y dựng được quy định bắt 

buộc tất cả c|c sản phẩm trong ng{nh x}y dựng 

đều phải tu}n theo để đảm bảo an to{n cho x}y 

dựng. 

C|c sản phẩm nguyên liệu ho{n thiện 

muốn lưu h{nh trên thị trường phải đạt chuẩn 

chất lượng tối thiểu đảm bảo an to{n cho người 

tiêu dùng. 

Có tiêu chuẩn chi tiết giúp đơn vị sản xuất kiểm 

so|t đ|nh gi| v{ duy trì tính ổn định của sản 

phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng. 

Sản phẩm đưa ra thị trường có những chứng 

chỉ hay chứng nhận an to{n trong x}y dựng sẽ 

giúp cho người tiêu dùng an t}m hơn./. 

(Bảo Linh)

 
ISO 22000:2018 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM  

PHÙ HỢP VỚI NHỮNG DOANH NGHIỆP NÀO? 
 

ISO 22000 là Tiêu chuẩn về Hệ thống 

quản lý an toàn thực phẩm được công nhận 

trên toàn cầu và là tiêu chuẩn an toàn thực 

phẩm được áp dụng nhiều nhất tại nước 

ta. Vậy, ISO 22000 sẽ phù hợp với những 

doanh nghiệp nào? 

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 l{ một hệ 

thống quản lý an to{n thực phẩm được ph|t 

triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO). 

Đ}y l{ một tiêu chuẩn quan trọng cho c|c 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực 

phẩm v{ đồ uống. Tiêu chuẩn n{y kết hợp c|c 

yếu tố chính của ISO 9001 v{ HACCP, tạo ra một 

khuôn khổ to{n diện để đảm bảo an to{n thực 

phẩm từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. 

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được Việt 

Nam (Bộ KH&CN) chính thức chấp nhận th{nh 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

22000:2018. C|c tiêu chuẩn kh|c 

trong 27 bộ tiêu chuẩn ISO 22000 

cũng được chấp nhận th{nh tiêu 

chuẩn quốc gia của Việt Nam. 

Tương tự cấu trúc của ISO 9001, 

tiêu chuẩn ISO 22000:2018 cũng 

bao gồm 10 điều khoản. 

Tiêu chuẩn ISO 22000 có thể 

|p dụng cho tất cả loại hình doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh trong 

chuỗi cung ứng thực phẩm, không 

ph}n biệt quy mô, bao gồm nhưng 

không giới hạn: Cơ sở sản xuất v{ chế biến thức 

ăn gia súc; Cơ sở chăn nuôi v{ trồng trọt; Cơ sở 

sản xuất v{ chế biến thực phẩm (Rau, củ, quả, 

thịt, trứng, sữa, thủy hải sản…); Doanh nghiệp 

sản xuất, chế biến đồ uống: Nước ngọt, nước 
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tinh khiết, rượu, bia, café, chè…; Doanh nghiệp 

sản xuất, chế biến gia vị; C|c h~ng vận chuyển 

thực phẩm; Doanh nghiệp sản xuất, chế biến đồ 

ăn sẵn, nh{ h{ng; Hệ thống siêu thị, b|n buôn, 

b|n lẻ thực phẩm; Doanh nghiệp sản xuất vật 

liệu bao gói thực phẩm;… 

Việc |p dụng ISO 22000 tại tổ chức, doanh 

nghiệp sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị 

trường, đặc biệt tạo điều kiện dễ d{ng cho việc 

xuất khẩu sang c|c thị trường khó tính trên thế 

giới. Bên cạnh đó, |p dụng ISO 22000 còn mang 

lại nhiều lợi ích như: Tiêu chuẩn hóa to{n bộ 

hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp; Có thể thay thế nhiều tiêu chuẩn 

kh|c nhau như: GMP, HACCP, EURO GAP, BRC, 

SQF, IFS; Giảm chi phí b|n h{ng; Giảm tối đa 

nguy cơ ngộ độc, kiện c|o, ph{n n{n của kh|ch 

h{ng; Tăng cường uy tín, sự tin cậy, h{i lòng 

của nh{ ph}n phối, kh|ch h{ng; Thuận tiện 

trong việc tích hợp c|c hệ thống quản lý kh|c 

(ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025…). 

Vì sao doanh nghiệp cần chứng nhận 

ISO 22000 

Doanh nghiệp rất cần chứng nhận ISO 

22000 vì những lý do sau: 

Doanh nghiệp cần đảm bảo tính an to{n 

thực phẩm cho sản phẩm của mình: Nh{ sản 

xuất phải chịu tr|ch nhiệm đối với sản phẩm do 

mình sản xuất. Chất lượng sản phẩm chính l{ sự 

sống còn của doanh nghiệp. Do đó, việc |p dụng 

một hệ thống quản lý an to{n thực phẩm gần 

như l{ phương |n tối ưu để đảm bảo những 

điều n{y. 

Người tiêu dùng khi mua h{ng chỉ tin v{o 

tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đạt được:  Khi 

người tiêu dùng mua h{ng, họ chưa biết được 

sản phẩm tốt hay xấu, an to{n hay không. Do đó 

họ rất cần những sản phẩm đ~ được chứng 

nhận an to{n. Đa số người tiêu dùng đều quan 

t}m tới việc sản phẩm đạt c|c tiêu chuẩn n{o. 

Thực tế hiện nay c|c kh|ch h{ng của những 

công ty thực phẩm đều yêu cầu nh{ sản xuất 

phải đạt được chứng nhận ISO 22000 hoặc kết 

hợp với ISO 9001. 

Doanh nghiệp cần tối ưu hóa hệ thống 

quản lý an to{n thực phẩm: Việc chứng nhận 

ISO 22000 giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa hệ 

thống quản lý sản xuất của mình. Việc n{y ngăn 

ngừa c|c mối nguy hại g}y ảnh hưởng tới qu| 

trình sản xuất. Điều n{y đảm bảo rằng sản 

phẩm đầu ra gần như đạt chỉ tiêu về an to{n 

thực phẩm./. 

(Phạm Trang)

TIÊU CHUẨN MỚI CỦA IEC VỀ GIAO DIỆN NGƯỜI MÁY 
 

Theo IEC Electropedia, HMI là một 

“màn hình hiển thị, là một phần của thiết bị 

điện tử thông minh (IED) hoặc là một thiết 

bị độc lập, trình bày dữ liệu liên quan ở 

định dạng logic mà người dùng tương tác. 

HMI thường hiển thị các cửa sổ, biểu tượng, 

menu và con trỏ, đồng thời cũng có thể bao 

gồm bàn phím để cho phép người dùng truy 

cập và tương tác.” 

HMI đ~ trở nên phổ biến trong nhiều 

ng{nh công nghiệp kh|c nhau khi tự động hóa 

v{ số hóa chiếm lĩnh c|c quy trình công nghiệp. 

Chúng thường cho phép người vận h{nh gi|m 

s|t v{ điều khiển nh{ m|y từ xa. 

Tiêu chuẩn mới dự kiến sẽ được công bố 

v{o cuối th|ng 8 năm 2024. Tiêu chuẩn n{y đề 

cập đến to{n bộ vòng đời của HMI, từ khi hình 

th{nh đến khi ngừng hoạt động. Tiến sĩ Maurice 

Wilkins thuộc Ủy ban tiêu chuẩn TC 65 của IEC, 

giải thích: “Tiêu chuẩn n{y đề cập đến triết lý, 

thiết kế, triển khai, vận h{nh v{ bảo trì HMI cho 
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c|c hệ thống tự động hóa, bao gồm nhiều quy 

trình l{m việc”. TC chuẩn bị c|c tiêu chuẩn quốc 

tế cho c|c hệ thống v{ tổ chức được sử dụng để 

đo lường, điều khiển v{ tự động hóa quy trình 

công nghiệp.  

Tiêu chuẩn IEC 63303 dựa trên t{i liệu 

của Hoa Kỳ, ANSI/ISA-101.01, HMI dành cho 

c|c hệ thống tự động hóa quy trình, được xuất 

bản v{o năm 2015. Theo Wilkins, “tiêu chuẩn 

IEC mang tính quy chuẩn hơn tiêu chuẩn ISA. 

Chúng tôi đ~ d{nh rất nhiều thời gian để kiểm 

tra mức độ tu}n thủ c|c yêu cầu quy phạm của 

tiêu chuẩn.” 

Một trong những lợi thế của tiêu chuẩn 

quốc tế l{ nó có ứng dụng theo chiều ngang 

trong nhiều ng{nh. Wilkins cho biết: “IEC 

63303 tập trung v{o thiết kế giao diện đồ họa 

người dùng v{ hiệu suất để đảm bảo người vận 

h{nh có kiến thức v{ nhận thức tình huống tốt 

nhất có thể về quy trình m{ họ đang gi|m s|t”. 

C|c TC kh|c trong IEC có thể sử dụng t{i 

liệu n{y l{m cơ sở cho việc tiêu chuẩn hóa HMI 

của riêng họ. 

Tiêu chuẩn n{y dự kiến sẽ được c|c công 

ty sản xuất, triển khai, thiết kế hoặc sử dụng 

HMI sử dụng trong nhiều quy trình sản xuất./. 

(Trần Thúy)

 
TIÊU CHUẨN MỚI VỀ ĐIỆN TOÁN LƯỢNG TỬ 

 

Điện toán lượng tử là một trong các 

phương pháp xử lý thông tin tiến bộ trong 

tương lai. Theo đó người ta sẽ sử dụng 

những nguyên lý của cơ học lượng tử để 

thực hiện các phép tính phức tạp trong một 

khoảng thời gian ngắn do nhiều siêu máy 

tính nhanh nhất trên thế giới thực hiện 

Năm 2019, Google tuyên bố m|y tính 

lượng tử của họ có thể giải quyết chỉ trong v{i 

phút một vấn đề m{ m|y tính truyền thống 

phải mất 10.000 năm. Mặc dù con số n{y sau đó 

bị nghi ngờ, nhưng điều vẫn chắc chắn l{ sức 

mạnh to lớn m{ điện to|n lượng tử có được 

trong việc ph}n tích c|c mẫu dữ liệu cực kỳ 

phức tạp v{ mô phỏng c|c công thức ph}n tử. 

Vì lý do n{y, đ}y l{ một chủ đề nóng đối với c|c 

nh{ đầu tư v{ được cho l{ sẽ 

c|ch mạng hóa mọi thứ, từ 

ph|t triển dược phẩm đến 

sản xuất ô tô, vận tải, t{i 

chính, v.v. 

Tuy nhiên, sức mạnh 

của điện to|n lượng tử cũng 

l{m dấy lên mối lo ngại về an 

ninh v{ an to{n, đặc biệt l{ 

khả năng vượt qua c|c cơ chế 

m~ hóa dữ liệu. Trong khi c|c 

m|y tính thông thường có cơ 

chế m~ hóa để bảo vệ khỏi 

c|c cuộc tấn công mạng thì 

c|c giao thức n{y lại dễ bị tấn 

công dựa trên điện to|n 

lượng tử bằng c|c thuật to|n 

đ~ biết. 

C|c tiêu chuẩn quốc tế 

mang lại cơ hội quý gi| để giúp giải quyết vấn 

đề n{y v{ cho phép hiện thực hóa lợi ích của 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Si%C3%AAu_m%C3%A1y_t%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Si%C3%AAu_m%C3%A1y_t%C3%ADnh
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lượng tử m{ không gặp rủi ro. Thông qua sự 

hiểu biết to{n cầu về c|c kh|i niệm liên quan 

cũng như sự giao tiếp v{ đồng thuận hiệu quả, 

có thể tìm ra c|c giải ph|p để khắc phục c|c vấn 

đề an to{n v{ c|c biện ph|p thực h{nh tốt nhất. 

Để thực hiện điều n{y, đầu tiên chúng ta 

phải tạo ra một ngôn ngữ chung để truyền đạt 

c|c kh|i niệm điện to|n lượng tử. Một tiêu 

chuẩn quốc tế mới vừa được công bố để thực 

hiện điều đó. 

ISO/IEC 4879 x|c định c|c thuật ngữ v{ 
từ vựng thường được sử dụng trong điện to|n 

lượng tử, để cho phép tất cả những người liên 

quan đến lĩnh vực n{y có thể trao đổi thông tin 
một c|ch chính x|c. 

Nó cung cấp cơ sở vững chắc để có thể 
ph|t triển c|c tiêu chuẩn v{ hướng dẫn trong 
tương lai, đồng thời mở đường cho khả năng 
tương t|c của c|c phần tử điện to|n lượng tử. 

Điện to|n lượng tử chỉ l{ một khía cạnh của 
công nghệ lượng tử m{ Ủy ban chung JTC 3 của  
IEC v{ ISO về lượng tử, sẽ ph|t triển c|c tiêu 
chuẩn. 

Phạm vi của nó cũng bao gồm đo lường 
lượng tử, nguồn lượng tử, m|y dò lượng tử, 
truyền thông lượng tử v{ c|c công nghệ lượng 

tử cơ bản./. 

(Yến Hoa)

 
LỢI ÍCH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT MỸ PHẨM  

KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN GMP 
 

Hiện nay nhiều loại mỹ phẩm trôi nổi 

trên thị trường không rõ nguồn gốc đã gây 

ra không ít hệ lu  cho sức kho  người tiêu 

dùng. Tuy nhiên, người dùng có thể chọn mỹ 

phẩm đạt chuẩn GMP nhằm đảm bảo an 

toàn khi sử dụng. 

GMP l{ viết tắt của Good Manufacturing 

Practices - Thực h{nh sản xuất tốt. GMP giữ vai 

trò quan trọng trong đảm bảo chất lượng, giúp 

sản phẩm được sản xuất một c|ch đồng nhất v{ 

theo đúng c|c tiêu chuẩn phù hợp với mục đích 

sử dụng của chúng cũng như theo đúng c|c quy 

định của giấy phép lưu h{nh. Những hướng dẫn 

v{ quy định chung của GMP sẽ đảm bảo nh{ sản 

xuất luôn l{m ra sản phẩm đạt chất lượng đăng 

ký v{ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho 

sản xuất.  

Theo quyết định của 

Bộ Y tế, tiêu chuẩn GMP là 

tiêu chuẩn bắt buộc áp 

dụng đối với một số lĩnh 

vực sản xuất, chế biến c|c 

sản phẩm yêu cầu điều 

kiện vệ sinh an to{n cao. 

Trong Ng{nh mỹ phẩm: 

Theo quy định tại nghị 

định 93/2016/NĐ-CP, các 

cơ sở sản xuất mỹ phẩm 

được Bộ Y tế cấp Giấy 

chứng nhận “Thực h{nh 

tốt sản xuất mỹ phẩm” sẽ 

được cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất mỹ 

phẩm cho c|c cơ sở sản xuất mỹ phẩm m{ 

không cần l{m thêm thủ tục xin cấp như c|c cơ 

sở thông thường. 

Như v}y, một xưởng đạt đủ điều kiện sản 

xuất mỹ phẩm (điều kiện tối thiểu) chưa chắc 
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đ~ đạt chứng nhận GMP mỹ phẩm do Bộ Y tế 

cấp. Tuy nhiên, một xưởng đạt chứng nhận 

GMP mỹ phẩm  hiển nhiên l{ đạt đủ điều kiện 

sản xuất mỹ phẩm. 

Lợi ích khi áp dụng quy trình sản xuất 

theo tiêu chuẩn GMP 

Một doanh nghiệp mỹ phẩm khi |p dụng 

đầy đủ tiêu chuẩn GMP sẽ cải thiện được cơ bản 

v{ to{n diện điều kiện vệ sinh an to{n của cơ sở 

sản xuất cũng như c|c hoạt động sản xuất v{ 

đ|p ứng c|c yêu cầu của ph|p luật đảm bảo quy 

trình sản xuất mỹ phẩm. 

Bên cạnh đó c|c lợi ích khi doanh nghiệp 

|p dụng tiêu chuẩn v{o sản xuất gồm: 

Tất cả c|c qu| trình quan trọng đều được xem 

xét, x}y dựng thủ tục, phê chuẩn v{ thực hiện 

để đảm bảo sự ổn định v{ phù hợp với c|c đặc 

điểm kỹ thuật. 

C|c điều kiện phục vụ cho qu| trình sản 

xuất mỹ phẩm được x|c định v{ đưa ra c|c yêu 

cầu để thực hiện, kiểm so|t một c|ch rõ r{ng. 

Việc thiết kế nh{ xưởng, d}y chuyền công nghệ 

sản xuất, lắp đặt thiết bị đúng ngay từ đầu 

chính l{ |p dụng hiệu quả GMP. 

 Chi phí thấp hơn do qu| trình sản xuất v{ 

việc kiểm so|t chất lượng được chuẩn hóa, c|c 

yêu cầu tối thiểu về nh{ xưởng, thiết bị được 

x|c định để đầu tư ngay từ thời điểm ban đầu, 

tiết kiệm được thời gian, nh}n lực…v{ tăng 

năng suất mang lại hiệu quả (tr|nh đầu tư quá 

mức v{o những hạng mục không cần thiết g}y 

l~ng phí hay đầu tư không đúng yêu cầu). 

  Cải thiện tính năng động, tr|ch nhiệm v{ 

hiểu biết công việc của đội ngũ nh}n viên; Tăng 

cường sự tin cậy của kh|ch h{ng v{ cơ quan 

quản lý. Đạt được sự công nhận Quốc tế, bảo vệ 

thương hiệu của sản phẩm, tăng khả năng cạnh 

tranh v{ tiếp thị, tăng cơ hội kinh doanh, xuất 

khẩu sản phẩm. 

Sản phẩm được tạo ra từ một qu| trình 

liên kết tất cả c|c công đoạn, c|c bộ phận của 

nh{ m|y sản xuất. Vì vậy, không chỉ có c|c 

thông số kỹ thuật của c|c công đoạn sản xuất 

cần phải đảm bảo chính x|c, m{ hiệu quả hoạt 

động của c|c bộ phận kh|c như: H{nh chính, 

nh}n sự, t{i chính, cung tiêu … cũng có ảnh 

hưởng đến chất lượng sản phẩm. Tất cả c|c 

công đoạn, bộ phận đều thực hiện đúng c|c yêu 

cầu, thao t|c, chất lượng công việc… đảm bảo 

được chất lượng sản phẩm../. 

(Bảo Linh) 

TCVN 13682:2023 HƯỚNG DẪN LẤY MẪU PHỤ THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG  
LIÊN QUAN TỚI CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI

 

Bảo vệ môi trường là ngăn chặn sự 

xuống cấp của môi trường tự nhiên, hạn chế 

tác động có hại đến hệ sinh thái gây ảnh 

hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn 

tại, phát triển của con người, sinh vật và tự 

nhiên. Trong đó yêu cầu về quản lý chất thải 

là một trong những nội dung quan trọng 

trong công tác bảo vệ môi trường. Do đó khi 

lấy mẫu phụ thành phần môi trường liên 

quan tới các hoạt động quản lý chất thải nên 

tuân theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

13682:2023- ASTM D6323 - 19 do Bộ Khoa 

học và Công nghệ công bố. 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13682:2023-

 ASTM D6323 - 19 được ban h{nh nhằm hướng  

 

dẫn việc lấy mẫu phụ phòng thí nghiệm th{nh 

phần môi trường liên quan tới c|c hoạt động 

quản lý chất thải. Tiêu chuẩn n{y quy định 

phương ph|p thông dụng để lấy c|c mẫu phụ 

đại diện từ mẫu nhận được tại phòng thí 

nghiệm để ph}n tích. Những mẫu n{y có thể l{ 

chất rắn, cặn bùn, chất lỏng hoặc chất lỏng 

nhiều lớp (có hoặc không có chất rắn). 

Tiêu chuẩn n{y bao gồm một số phương 

ph|p đồng nhất mẫu, gồm trộn v{ nghiền, cũng 

như thông tin về c|ch lấy mẫu hoặc t|ch mẫu 

phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn n{y không |p 

dụng cho việc lấy mẫu không khí hoặc hơi. Các 

gi| trị tính theo đơn vị SI được coi l{ gi| trị tiêu 
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chuẩn. C|c đơn vị đo lường kh|c không bao 

gồm trong tiêu chuẩn n{y. 

Tiêu chuẩn n{y không đề cập đến tất cả 

c|c quy tắc về an to{n liên quan đến việc |p 

dụng tiêu chuẩn. Người sử dụng tiêu chuẩn n{y 

phải có tr|ch nhiệm thiết lập c|c quy định thích 

hợp về an to{n, sức khoẻ v{ môi trường, v{ 

phải x|c định khả năng |p dụng c|c giới hạn 

quy định trước khi sử dụng. 

Phải thực hiện tất cả việc lấy mẫu phụ 

trong một khu vực không bị ô nhiễm, dễ bị ô 

nhiễm v{ được thông gió tốt để kiểm so|t bụi 

v{ loại bỏ khỏi. 

Trước khi lấy mẫu phụ đối với chất lỏng, 

người ph}n tích phải xem xét c|c tính chất hoặc 

đặc tính theo yêu cầu v{ kích thước thùng chứa 

nhận được. Nếu chất ph}n tích có khả năng hấp 

phụ v{o thùng chứa, thì mẫu hiện trường đưa 

đến phòng thí nghiệm phải đựng trong chai có 

kích thước thích hợp, sao cho to{n bộ mẫu 

được sử dụng. Sau đó, phải tr|ng sạch c|c bề 

mặt của thùng chứa đảm bảo rằng tất cả c|c 

chất g}y ô nhiễm được chuyền v{o bình ph}n 

tích.  

C|c kỹ thuật lấy mẫu phụ khi ph}n tích 

c|c hợp chất dễ bay hơi l{ kh|c so với c|c hợp  

chất không bay hơi. Sự kh|c biệt được diễn giải 

đối với m~i nền mẫu. Không trộn c|c mẫu nước 

phòng thí nghiệm đối với c|c hợp chất dễ bay 

hơi trước khi lấy mẫu phụ. Chuyển thể tích 

thích hợp để ph}n tích bằng c|c kỹ thuật giảm 

thiểu thất tho|t, ví dụ xyranh. Qu| trình lấy 

mẫu phụ đối với c|c dung dịch không chứa 

nước cho c|c hợp chất không bay hơi cũng 

giống như qu| trình lấy mẫu phụ đối với dung 

dịch nước. 

Đối với lớp chất lỏng/lỏng, chuyển thể 

tích thích hợp để ph}n tích bằng c|c phương 

ph|p để giảm thiểu thất tho|t, như xyranh hoặc 

pipet, từ mỗi lớp. 

Một kỹ thuật quan trọng trong lấy mẫu 

chất lỏng/rắn l{ khuấy liên tục trong quá trình 

lấy mẫu phụ. Điều n{y có thể được |p dụng để 

lấy mẫu phụ c|c hợp chất không bay hơi cho 

c|c mẫu phòng thí nghiệm chủ yếu l{ chất lỏng 

hoặc có c|c đặc tính lỏng. kỹ thuật n{y đặc biệt 

hữu ích đối với c|c mẫu phòng thí nghiệm có 

thể tạo th{nh dạng b|n nhũ tương, nhưng chỉ 

khi khuấy liên tục. Trong qu| trình trộn, lấy ra 

một mẫu thích hợp từ mẫu ban đầu của phòng 

thí nghiệm để ph}n tích./. 

(Phạm Trang) 
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CÁC TIÊU CHUẨN MỚI CẬP NHẬT TRONG THÁNG 06/2024
 
 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 
 

TCVN 12207:2021 

Sản phẩm chịu lửa c|ch nhiệt 

định hình. X|c định độ co, nở 

phụ sau nung 

Số trang:10 

TCVN 12639:2021 

Chống ô nhiễm nguồn nước sinh 

hoạt trong hệ thống cấp nước v{ 

yêu cầu chung của thiết bị ngăn 

chặn ô nhiễm do dòng chảy 

ngược 

Số trang:44 

TCVN 13282:2021 

Sản phẩm ngũ cốc. X|c định h{m 

lượng tinh bột tổng số bằng 

phương ph|p quang phổ sau khi 

thủy ph}n bằng 

AMYLOGLUCOSIDASE v{ v{ α-

amylase 

Số trang:13 

TCVN 13292:2021 

Nguyên liệu v{ thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe chứa nghệ v{ng 

(Curcuma longa) - X|c định h{m 

lượng curcurminoid bằng 

phương ph|p sắc ký lỏng hiệu 

năng cao sử dụng detector UV-

Vis 

Số trang:12 

TCVN 13950-1:2024 

Sơn v{ vecni – X|c định h{m 

lượng kim loại “hòa tan” - Phần 

1: X|c định h{m lượng chì – 

Phương ph|p phổ hấp thụ 

nguyên tử ngọn lửa v{ phương 

ph|p quang phổ dithizon 

Số trang:15 

TCVN 13950-2:2024 

Sơn v{ vecni – X|c định h{m 

lượng kim loại “hòa tan” – Phần 

2: X|c định h{m lượng antimony 

– Phương ph|p phổ hấp thụ 

nguyên tử ngọn lửa v{ phương 

ph|p quang phổ Rhodamine B. 

Số trang:14 

TCVN 13950-3:2024 

Sơn v{ vecni – X|c định h{m 

lượng kim loại “hòa tan”. Phần 

3: X|c định h{m lượng barium – 

Phương ph|p phổ ph|t xạ 

nguyên tử ngọn lửa. 

Số trang:11 

TCVN 13950-4:2024 

Sơn v{ vecni – X|c định h{m 

lượng kim loại “hòa tan”. Phần 

4: X|c định h{m lượng cadmium 

– Phương ph|p phổ hấp thụ 

nguyên tử ngọn lửa v{ phương 

ph|p cực phổ. 

Số trang:15 

TCVN 13950-5:2024 

Sơn v{ vecni – X|c định h{m 

lượng kim loại “hòa tan”. Phần 

5: X|c định h{m lượng Crom 

(VI) trong phần bột của sơn lỏng 

hoặc sơn dạng bột – Phương 

ph|p đo phổ Diphenylcarbazide 

Số trang:9 

TCVN 13950-6:2024 

Sơn v{ vecni– X|c định h{m 

lượng kim loại “hòa tan”. Phần 

6: X|c định h{m lượng crom 

tổng trong phần lỏng của sơn – 

Phương ph|p phổ hấp thụ 

nguyên tử ngọn lửa 

Số trang:9 

TCVN 13950-7:2024 

Sơn v{ vecni– X|c định h{m 

lượng kim loại “hòa tan”. Phần 

7: X|c định h{m lượng thủy 

ng}n trong phần bột của sơn v{ 

phần lỏng của sơn gốc nước – 

Phương ph|p phổ hấp thụ 

nguyên tử không ngọn lửa. 

Số trang:16 

TCVN 13975:2024 

Sơn sần dạng nhũ tương nhựa 

tổng hợp 

Số trang:18 

TCVN 13976:2024 

Sơn nhôm 

Số trang:18 

TCVN 13977:2024 

Sơn v{ vecni. X|c định h{m 

lượng FORMALDEHYT Ph|t t|n 

từ m{ng 

Số trang:19 

TCVN 5691:2021 

Xi măng Poóc lăng trắng 

Số trang:9 

Thay thế: TCVN 5691:2000 

TCVN 8653-1:2024 

Sơn tường dạng nhũ tương. 

Phương ph|p thử. Phần 1: X|c 

định trạng th|i sơn trong thùng 

chứa, đặc tính thi công, độ ổn 

định ở nhiệt độ thấp v{ ngoại 

quan m{ng sơn 

Số trang:9 

Thay thế: TCVN 8653-1:2012 

TCVN 8653-2:2024 

Sơn tượng dạng nhũ tương. 

Phương ph|p thử. Phần 2: X|c 

định độ bền nước của m{ng sơn 

Số trang:7 

Thay thế: TCVN 8653-2:2012 

TCVN 8653-3:2024 

Sơn tường dạng nhũ tương. 

Phương ph|p thử. Phần 3: X|c 

định độ bền kiềm của m{ng sơn 

Số trang:7 

Thay thế: TCVN 8653-3:2012 

TCVN 8653-4:2024 

Sơn tường dạng nhũ tương. 

Phương ph|p thử. Phần 4: X|c 

định độ bền rửa trôi của m{ng 

sơn 
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Số trang:9 

Thay thế: TCVN 8653-4:2024 

TCVN 8653-5:2024 

Sơn tường dạng nhũ tương. 

Phương ph|p thử. Phần 5: X|c 

định độ bền chu kỳ nóng lạnh 

của m{ng sơn 

Số trang:7 

Thay thế: TCVN 8653-5:2012 

TCVN 8957:2011 

Que  Vie  t Nam, que  Indonesia va  

quế Trung Quo c  Cinnamomum 

loureirii Nees, Cinnamomum 

burmanii (C.G. Nees) Blume va  

Cinnamomum aromaticum 

(Nees) syn. Cinnamomum cassia 

(Nees) ex Blume  – Ca c ye u ca u 

Số trang:12 

  

 TIÊU CHUẨN ISO 

ISO 10009:2024 

Quality management — 

Guidance for quality tools and 

their application 

Pages: 58 

ISO 10062:2022/Amd 1:2024 

Corrosion tests in artificial 

atmosphere at very low 

concentrations of polluting 

gas(es) 

Amendment 1: Footnote of 

Warning 

Pages: 1 

ISO 10828:2024 

Worm gears — Worm profiles 

and gear mesh geometry 

Pages: 110 

ISO 10882-1:2024 

Health and safety in welding 

and allied processes — 

Sampling of airborne particles 

and gases in the operator's 

breathing zone 

Part 1: Sampling of airborne 

particles 

Pages: 35 

Replaces: ISO 10882-1:2011 

ISO 10882-2:2024 

Health and safety in welding 

and allied processes — 

Sampling of airborne particles 

and gases in the operator's 

breathing zone — Part 2: 

Sampling of gases 

Pages: 22 

Replaces: ISO 10882-2:2000 

ISO 11040-4:2024 

Prefilled syringes 

Part 4: Glass barrels for 

injectables and sterilized 

subassembled syringes ready 

for filling 

Pages: 53 

ISO 11040-7:2024 

Prefilled syringes 

Part 7: Packaging systems for 

sterilized subassembled 

syringes ready for filling 

Pages: 25 

ISO 11277:2020/Amd 1:2024 

Soil quality — Determination of 

particle size distribution in 

mineral soil material — Method 

by sieving and sedimentation 

Amendment 1 

Pages: 7 

ISO 11451-3:2024 

Road vehicles — Vehicle test 

methods for electrical 

disturbances from narrowband 

radiated electromagnetic 

energy 

Part 3: On-board transmitter 

simulation 

Pages: 51 

Replaces: ISO 11451-3:2015 

ISO 11452-3:2024 

Road vehicles — Component 

test methods for electrical 

disturbances from narrowband 

radiated electromagnetic 

energy 

Part 3: Transverse 

electromagnetic (TEM) cell 

Pages: 21 

ISO 11565:2024 

Road vehicles — Spark-plugs — 

Test methods and requirements 

Pages: 11 

Replaces: ISO 11565:2006 

ISO 11611:2024 

Protective clothing for use in 

welding and allied processes 

Pages: 43 

Replaces: ISO 11611:2015 

ISO 1171:2024 

Coal and coke — Determination 

of ash 

Pages: 4 

Replaces: ISO 1171:2010 

ISO 11772:2024 

Hot-rolled longitudinally 

profiled steel plate 

Pages: 15 

ISO 11782-2:1998/ 

Amd 1:2024 

Corrosion of metals and alloys 
— Corrosion fatigue testing — 

Part 2: Crack propagation 
testing using precracked 

specimens 

Amendment 1 

Pages: 11 
ISO 11890-1:2024 

Paints and varnishes — 
Determination of volatile 

organic compounds (VOC) 
and/or semi volatile organic 

compounds (SVOC) content 

Part 1: Gravimetric method for 
VOC determination 

Pages: 15 
Replaces: ISO 11890-1:2007 

ISO 11898-1:2024 

Road vehicles — Controller area 

network (CAN) 
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Part 1: Data link layer and 

physical coding sublayer 

Pages: 82 

ISO 12183:2024 

Nuclear fuel technology — 

Controlled-potential 

coulometric measurement of 

plutonium 

Pages: 30 

Replaces: ISO 12183:2016 

ISO 12224-1:2024 

Solder wire, solid and flux-cored 

— Specification and test 

methods 

Part 1: Classification and 

performance requirements 

Pages: 11 

Replaces: ISO 12224-1:1997 

ISO 12224-2:2024 

Solder wire, solid and flux-cored 

— Specification and test 

methods 

Part 2: Determination of flux 

content 

Pages: 4 

Replaces: ISO 12224-2:1997 

ISO 12572:2016/DAmd 1 

Hygrothermal performance of 

building materials and products 

— Determination of water 

vapour transmission properties 

— Cup method 

Amendment 1 

Pages: 1 

ISO 12625-16:2024 

Tissue paper and tissue 

products 

Part 16: Determination of 

optical properties — Diffuse 

reflectance method for opacity 

(paper backing) 

Pages: 12 

Replaces: ISO 12625-16:2015 

ISO 12625-5:2024 

Tissue paper and tissue 

products 

Part 5: Determination of wet 

tensile strength 

Pages: 15 

Replaces: ISO 12625-5:2016 

ISO 12749-3:2024 

Nuclear energy, nuclear 

technologies, and radiological 

protection — Vocabulary 

Part 3: Nuclear installations, 

processes and technologies 

Pages: 24 

Replaces: ISO 12749-3:2015 

ISO 12759-6:2024 

Fans — Efficiency classification 

for fans 

Part 6: Calculation of the fan 

energy index 

Pages: 40 

ISO 12925-1:2024 

Lubricants, industrial oils and 

related products (class L) — 

Family C (gears) 

Part 1: Specifications for 

lubricants for enclosed gear 

systems 

Pages: 37 

Replaces: ISO 12925-1:2018 

ISO 13205:2024 

Marine technology — Seawater 

desalination — Vocabulary 

Pages: 11 

ISO 13265:2024 

Thermoplastics piping systems 

for non-pressure underground 

drainage and sewerage — Joints 

for buried non-pressure 

applications — Test method for 

the long-term sealing 

performance of joints with 

elastomeric seals by estimating 

the sealing pressure 

Pages: 13 

Replaces: ISO 13265:2010 

ISO 13426-2:2024 

Geotextiles and geotextile-

related products — Strength of 

internal structural junctions 

Part 2: Geocomposites 

Pages: 10 

Replaces: ISO 13426-2:2005 

ISO 13473-4:2024 

Characterization of pavement 

texture by use of surface 

profiles 

Part 4: One third octave band 

spectral analysis of surface 

profiles 

Pages: 35 

Replaces: ISO/TS 13473-4:2008 

ISO 13506-1:2024 

Protective clothing against heat 

and flame 

Part 1: Test method for 

complete garments — 

Measurement of transferred 

energy using an instrumented 

manikin 

Pages: 14 

Replaces: ISO 13506-1:2017 

ISO 13506-2:2024 

Protective clothing against heat 

and flame 

Part 2: Skin burn injury 

prediction — Calculation 

requirements and test cases 

Pages: 18 

Replaces: ISO 13506-2:2017 

ISO 13619:2024 

Traditional Chinese medicine — 

Gardenia jasminoides fruit 

Pages: 13 

ISO 13623:2017/Amd 1:2024 

Petroleum and natural gas 

industries — Pipeline 

transportation systems 

Amendment 1: Complementary 

requirements for the 

transportation of fluids 
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containing carbon dioxide or 

hydrogen 

Pages: 8 

ISO 13680:2024 

Oil and gas industries including 

lower carbon energy — 

Corrosion-resistant alloy 

seamless products for use as 

casing, tubing, coupling stock 

and accessory material — 

Technical delivery conditions 

Pages: 121 

Replaces: ISO 

13680:2020/DAmd 1 

ISO 14064-1:2018/DAmd 1 

Greenhouse gases — Part 1: 

Specification with guidance at 

the organization level for 

quantification and reporting of 

greenhouse gas emissions and 

removals 

Amendment 1 

Pages: 5 

ISO 14085-3:2024 

Aerospace series — Test 

methods for hydraulic filter 

elements 

Part 3: Filtration efficiency and 

retention capacity 

Pages: 36 

Replaces: ISO 14085-3:2015 

ISO 14456:2024 

Gas cylinders — Gas properties 

and associated classification 

(FTSC) codes 

Pages: 43 

Replaces: ISO 14456:2015/ 

Amd 1:2019 

ISO 14594:2024 

Microbeam analysis — Electron 

probe microanalysis — 

Guidelines for the 

determination of experimental 

parameters for wavelength 

dispersive spectroscopy 

Pages: 18 

Replaces: ISO 14594:2014 

ISO 14823-1:2024 

Intelligent transport systems — 

Graphic data dictionary 

Part 1: Specification 

Pages: 73 

Replaces: ISO 14823:2017 

ISO 1496-1:2013/Amd 2:2024 

Series 1 freight containers — 

Specification and testing — Part 

1: General cargo containers for 

general purposes 

Amendment 2 

Pages: 4 

ISO 15223-1:2021/DAmd 1 

Medical devices — Symbols to 

be used with information to be 

supplied by the manufacturer — 

Part 1: General requirements 

Amendment 1: Addition of 

defined term for authorized 

representative and Modified EC 

REP symbol to not be country or 

region specific 

Pages: 2 

ISO 15339-1:2024 

Graphic technology — Printing 

from digital data across multiple 

technologies 

Part 1: Principles 

Pages: 10 

Replaces: ISO/PAS 15339-

1:2015 

ISO 15360-3:2024 

Recycled pulps — Estimation of 

stickies and plastics 

Part 3: Determination and 

identification by applying near-

infrared measurement 

Pages: 12 

ISO 15544:2024 

Oil and gas industries — 

Offshore production 

installations — Requirements 

and guidelines for emergency 

response 

Pages: 41 

Replaces: ISO 15544:2000/Amd 

1:2009 

ISO 15914-2:2024 

Animal feeding stuffs — 

Enzymatic determination of 

total starch content 

Part 2: Method by enzymatic 

determination with a 

hexokinase system and 

potassium hydroxide dispersion 

Pages: 10 

ISO 16358-1:2013/DAmd 2 

Air-cooled air conditioners and 

air-to-air heat pumps — Testing 

and calculating methods for 

seasonal performance factors — 

Part 1: Cooling seasonal 

performance factor 

Amendment 2 

Pages: 2 

ISO 16502-1:2024 

Furniture — Assessment of the 

ignitability of mattresses and 

upholstered bed bases 

Part 1: Ignition source: 

smouldering cigarette 

Pages: 8 

ISO 16502-2:2024 

Furniture — Assessment of the 

ignitability of mattresses and 

upholstered bed bases 

Part 2: Ignition source: match 

flame equivalent 

Pages: 8 

ISO 16646:2024 

Fusion installations — Criteria 

for the design and operation of 

confinement and ventilation 

systems of tritium fusion 

facilities and fusion fuel 

handling facilities 

Pages: 80 
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ISO 16795:2024 

Nuclear energy — 

Determination of Gd2O3 

content in pellets containing 

uranium oxide by X-ray 

fluorescence spectrometry 

Pages: 8 

Replaces: ISO 16795:2004 

ISO 16840-10:2021/ 

Amd 1:2024 

Wheelchair seating — Part 10: 

Resistance to ignition of 

postural support devices — 

Requirements and test method 

Amendment 1: Amended with 

additional Annexes and test 

method 

Pages: 19 

ISO 16840-2:2018/ 

Amd 1:2024 

Wheelchair seating — Part 2: 

Determination of physical and 

mechanical characteristics of 

seat cushions intended to 

manage tissue integrity 

Amendment 1: Updates and 

addition of new Annex covering 

alternatively sized cushions 

Pages: 4 

ISO 16946:2024 

Non-destructive testing — 

Ultrasonic testing — 

Specification for a step wedge 

standard block 

Pages: 4 

Replaces: ISO 16946:2017 

ISO 16961:2024 

Oil and gas industries including 

lower carbon energy — Internal 

coating and lining of steel 

storage tanks 

Pages: 35 

Replaces: ISO 16961:2015 

ISO 17097:2024 

3-D human body scan data — 

Methods for the processing of 

human body scan data 

Pages: 18 

ISO 17099:2024 

Radiological protection — 

Performance criteria for 

laboratories using the 

cytokinesis-block micronucleus 

(CBMN) assay in peripheral 

blood lymphocytes for 

biological dosimetry 

Pages: 35 

Replaces: ISO 17099:2014 

ISO 17246:2024 

Coal and coke — Proximate 

analysis 

Pages: 5 

Replaces: ISO 17246:2010 

ISO 17491-4:2024 

Protective clothing — Test 

methods for clothing providing 

protection against chemicals 

Part 4: Determination of 

resistance to penetration by a 

spray of liquid (spray test) 

Pages: 18 

Replaces: ISO 17491-

4:2008/Amd 1:2016 

ISO 17672:2024 

Brazing — Filler metals 

Pages: 21 

Replaces: ISO 17672:2016 

ISO 17827-1:2024 

Solid biofuels — Determination 

of particle size distribution for 

uncompressed fuels 

Part 1: Oscillating screen 

method using sieves with 

apertures of 3,15 mm and above 

Pages: 7 

Replaces: ISO 17827-1:2016 

ISO 17827-2:2024 

Solid biofuels — Determination 

of particle size distribution for 

uncompressed fuels 

Part 2: Vibrating screen method 

using sieves with apertures of 

3,15 mm and below 

Pages: 7 

Replaces: ISO 17827-2:2016 

ISO 17830:2024 

Solid biofuels 

Particle size distribution of 

disintegrated pellets 

Pages: 9 

Replaces: ISO 17830:2016 

ISO 18119:2018/Amd 2:2024 

Gas cylinders — Seamless steel 

and seamless aluminium-alloy 

gas cylinders and tubes — 

Periodic inspection and testing 

Amendment 2 

Pages: 1 

ISO 18128:2024 

Information and documentation 

— Records risks — Risk 

assessment for records 

management 

Pages: 27 

Replaces: ISO/TR 18128:2014 

ISO 18187:2024 

Soil quality — Contact test for 

solid samples using the 

dehydrogenase activity of 

Arthrobacter globiformis 

Pages: 27 

Replaces: ISO 18187:2016 

ISO 18209-1:2024 

Biotechnology — Biobanking of 

parasites 

Part 1: Helminths 

Pages: 18 

ISO 18214:2024 

Jewellery and precious metals 

— Determination of high purity 

gold, silver, platinum and 

palladium — Difference method 

using SPARK-OES 

Pages: 7 

ISO 18563-3:2024 
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Non-destructive testing — 

Characterization and 

verification of ultrasonic phased 

array equipment 

Part 3: Complete systems 

Pages: 32 

Replaces: ISO 18563-3:2015 

ISO 18725:2024 

Tourism and related services — 

Yacht harbours and dry stacks 

— Requirements for clean 

harbours and active biodiversity 

harbours 

Pages: 14 

ISO 18847:2024 

Solid biofuels — Determination 

of particle density of pellets and 

briquettes 

Pages: 14 

Replaces: ISO 18847:2016 

ISO 19012-4:2024 

Microscopes — Designation of 

microscope objectives 

Part 4: Polarization 

characteristics 

Pages: 5 

ISO 19885-1:2024 

Gaseous hydrogen — Fuelling 

protocols for hydrogen-fuelled 

vehicles 

Part 1: Design and development 

process for fuelling protocols 

Pages: 34 

ISO 19967-2:2024 

Air to water heat pumps — 

Testing and rating for 

performance 

Part 2: Space heating and/or 

space cooling 

Pages: 28 

Replaces: ISO 19967-2:2019 

ISO 2004:2024 

Natural rubber latex 

concentrate — Centrifuged or 

creamed, ammonia-preserved 

types — Specifications 

Pages: 3 

Replaces: ISO 2004:2017 

ISO 20712-3:2024 

Water safety signs and beach 

safety flags 

Part 3: Guidance for use 

Pages: 22 

Replaces: ISO 20712-3:2020 

ISO 20793:2024 

Photography — Lenticular print 

for changing images — 

Measurements of image quality 

Pages: 28 

Replaces: ISO/TS 20793:2019 

ISO 20816-2:2017/ 

Amd 1:2024 

Mechanical vibration — 
Measurement and evaluation of 

machine vibration — Part 2: 
Land-based gas turbines, steam 
turbines and generators in 
excess of 40 MW, with fluid-film 
bearings and rated speeds of 1 
500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 
r/min and 3 600 r/min 

Amendment 1 
Pages: 1 
ISO 21013-1:2021/ 
Amd 1:2024 

Cryogenic vessels — Pressure-
relief accessories for cryogenic 
service — Part 1: Reclosable 

pressure-relief valves 
Amendment 1 
Pages: 9 
ISO 21068-1:2024 
Chemical analysis of raw 
materials and refractory 

products containing silicon-
carbide, silicon-nitride, silicon-
oxynitride and sialon 

Part 1: General information, 

terminology and sample 

preparation 

Pages: 6 

Replaces: ISO 21068-1:2008 

ISO 21068-2:2024 

Chemical analysis of raw 

materials and refractory 

products containing silicon-

carbide, silicon-nitride, silicon-

oxynitride and sialon 

Part 2: Determination of volatile 

components, total carbon, free 

carbon, silicon carbide, total and 

free silicon, free and surface 

silica 

Pages: 36 

Replaces: ISO 21068-2:2008 

ISO 21068-3:2024 

Chemical analysis of raw 

materials and refractory 

products containing silicon-

carbide, silicon-nitride, silicon-

oxynitride and sialon 

Part 3: Determination of 

nitrogen, oxygen and metallic 

and oxidic constituents 

Pages: 24 

Replaces: ISO 21068-3:2008 

ISO 21068-4:2024 

Chemical analysis of raw 

materials and refractory 

products containing silicon-

carbide, silicon-nitride, silicon-

oxynitride and sialon 

Part 4: XRD methods 

Pages: 11 

ISO 21135:2024 

Chemicals for the leather 

tanning industry — 

Determination of the total 

content of certain bisphenols 

Pages: 13 

ISO 21388-2:2024 

Acoustics — Hearing aid fitting 

management 

Part 2: Tele-services as part of 

hearing aid fitting management 

(tHAFM) 

Pages: 12 

ISO 21636-1:2024 
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Language coding — A 

framework for language 

varieties 

Part 1: Vocabulary 

Pages: 16 

ISO 21636-3:2024 

Language coding — A 

framework for language 

varieties 

Part 3: Application of the 

framework 

Pages: 10 

ISO 22014:2024 

Library objects for architecture, 

engineering, construction and 

use 

Pages: 37 

ISO 22040-2:2024 

Life cycle management of 

concrete structures 

Part 2: Structural planning and 

design stage 

Pages: 8 

ISO 22287:2024 

Health informatics — 

Workforce roles and capabilities 

for terminology and 

terminology services in 

healthcare (term workforce) 

Pages: 34 

Replaces: ISO/TS 22287:2019 

ISO 22760-3:2024 

Road vehicles — Dimethyl Ether 

(DME) fuel system components 

Part 3: 85% stop valve 

Pages: 6 

ISO 22760-4:2024 

Road vehicles — Dimethyl Ether 

(DME) fuel system components 

Part 4: Level indicator 

Pages: 5 

ISO 22760-6:2024 

Road vehicles — Dimethyl Ether 

(DME) fuel system components 

Part 6: Pressure relief valve 

(PRV) 

Pages: 5 

ISO 22760-9:2024 

Road vehicles — Dimethyl Ether 

(DME) fuel system components 

Part 9: Pressure relief device 

(PRD) 

Pages: 9 

ISO 22915-1:2024 

Industrial trucks — Verification 

of stability 

Part 1: General 

Pages: 9 

Replaces: ISO 22915-1:2016 

ISO 22915-16:2024 

Industrial trucks — Verification 

of stability 

Part 16: Pedestrian-propelled 

trucks 

Pages: 10 

Replaces: ISO 22915-16:2014 

ISO 23124:2024 

Surface chemical analysis — 

Measurement of lateral and 

axial resolutions of a Raman 

microscope 

Pages: 11 

ISO 23373:2024 

Heavy commercial vehicles and 

buses — Vehicle dynamics 

simulation and validation — 

Tyre model for lateral 

estimation of heavy vehicle 

combinations operated at dry 

paved road surface 

Pages: 7 

ISO 23402-3:2024 

Dentistry — Portable dental 

equipment for use in 

non‐permanent healthcare 

environment 

Part 3: Portable suction 

equipment 

Pages: 13 

ISO 23500-3:2024 

Preparation and quality 

management of fluids for 

haemodialysis and related 

therapies 

Part 3: Water for haemodialysis 

and related therapies 

Pages: 18 

Replaces: ISO 23500-3:2019 

ISO 23500-4:2024 

Preparation and quality 

management of fluids for 

haemodialysis and related 

therapies 

Part 4: Concentrates for 

haemodialysis and related 

therapies 

Pages: 22 

Replaces: ISO 23500-4:2019 

ISO 23500-5:2024 

Preparation and quality 

management of fluids for 

haemodialysis and related 

therapies 

Part 5: Quality of dialysis fluid 

for haemodialysis and related 

therapies 

Pages: 12 

Replaces: ISO 23500-5:2019 

 

 TIÊU CHUẨN IEC 
 

IEC 62899-203:2024 RLV 

Printed electronics - Part 203: 

Materials - Semiconductor ink 

Pages: 47  

Replaces: IEC 62899-203:2018 

IEC 62899-203:2024 

Printed electronics - Part 203: 

Materials - Semiconductor ink 

Pages: 23  

IEC 63177:2024 

Test methods for compatibility 

of construction materials with 

electrical insulating liquids 
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Pages: 38  

IEC 63093-13:2019/ 

COR1:2024 

Corrigendum 1 - Ferrite cores - 
Guidelines on dimensions and 
the limits of surface 

irregularities - Part 13: PQ-cores 
Pages: 2  
IEC 63093-13:2019 
Ferrite cores - Guidelines on 
dimensions and the limits of 
surface irregularities - Part 13: 
PQ-cores 

Pages: 44 

IEC 61196-12:2024 

Coaxial communication cables - 

Part 12: Specification for spacer 

clamps for radiating cables 

Pages: 28 

IEC 60794-1-209:2024 

Optical fibre cables - Part 1-209: 
Generic specification - Basic 
optical cable test procedures - 
Environmental test methods - 
Ageing, method F9 

Pages: 17 
IEC 60794-1-201:2024 
Optical fibre cables - Part 1-201: 
Generic specification - Basic 
optical cable test procedures - 

Environmental test methods - 
Temperature cycling, method 

F1 
Pages: 25 
IEC 60721-3-2:2018/ 
COR3:2024 
Corrigendum 3 - Classification 
of environmental conditions - 
Part 3-2: Classification of 

groups of environmental 
parameters and their severities 
- Transportation and handling 

Pages: 2 

IEC 60721-3-2:2018 RLV 

Classification of environmental 

conditions - Part 3-2: 

Classification of groups of 

environmental parameters and 

their severities - Transportation 

and handling 

Pages: 66 

IEC 60721-3-2:2018 

Classification of environmental 

conditions - Part 3-2: 

Classification of groups of 

environmental parameters and 

their severities - Transportation 

and Handling 

Pages: 32 

IEC 60502-2:2014/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Power cables 

with extruded insulation and 

their accessories for rated 

voltages from 1 kV (Um = 1,2 

kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - 

Part 2: Cables for rated voltages 

from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 

30 kV (Um = 36 kV) 

Pages: 18 

Replaces: IEC 60502-2:2005 

IEC 60502-2:2014 

+AMD1:2024 CSV 

Power cables with extruded 

insulation and their accessories 

for rated voltages from 1 kV 

(Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 

36 kV) - Part 2: Cables for rated 

voltages from 6 kV (Um = 7,2 

kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) 

Pages: 195 

ISO/IEC 29794-1:2024 

Information technology - 

Biometric sample quality - Part 

1: Framework 

Pages: 26 

Replaces: ISO/IEC 29794-

1:2016 

ISO/IEC 18477-1:2024 

Information technology - 

Scalable compression and 

coding of continuous-tone still 

images - Part 1: Core coding 

system specification 

Pages: 17 

Replaces: ISO/IEC 18477-

1:2020 

ISO TR 25060:2023 

Systems and software 

engineering - Systems and 

software Quality Requirements 

and Evaluation (SQuaRE) - 

General framework for Common 

Industry Format (CIF) for 

usability-related information 

Pages: 20 

IEC 60092-353:2024 RLV 

Electrical installations in ships - 

Part 353: Power cables for rated 

voltages 1 kV and 3 kV 

Pages: 43 

Replaces: IEC 60092-353:2016 

RLV 

IEC 60092-353:2024 

Electrical installations in ships - 

Part 353: Power cables for rated 

voltages 1 kV and 3 kV 

Pages: 21 

Replaces: IEC 60092-353:2016 

IEC TR 63323:2024 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components - Study of an SC 

connector adaptor with safety 

lock mechanism 

Pages: 18 

IEC 63281-3-1:2024 

E-Transporters - Part 3-1: 

Performance test method for 

the total run time of an e-

scooter with consideration of 

temperature conditions of 

actual use 

Pages: 25 

IEC 62047-48:2024 

Semiconductor devices - Micro-

electromechanical devices - Part 
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48: Test method for 

determining solution 

concentration by optical 

absorption using MEMS fluidic 

device 

Pages: 16 

IEC 61987-32:2024 

Industrial-process 

measurement and control - Data 

structures and elements in 

process equipment catalogues - 

Part 32: Lists of properties 

(LOP) for I/O modules for 

electronic data exchange 

Pages: 30 

IEC 61954:2021/COR1:2024 

Corrigendum 1 - Static VAR 

compensators (SVC) - Testing of 

thyristor valves 

Pages: 1 

Replaces: IEC 

61954:2011/AMD2:2017 

IEC 61954:2021 RLV 

Static VAR compensators (SVC) 

- Testing of thyristor valves 

Pages: 138 

IEC 61954:2021 

Static VAR compensators (SVC) 

- Testing of thyristor valves 

Pages: 88 

Replaces: IEC 

61954:2011/AMD2:2017 

IEC 61558-2-9:2024 RLV 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combinations thereof - Part 2-9: 

Particular requirements and 

tests for transformers and 

power supply units for class III 

handlamps 

Pages: 52 

Replaces: IEC 61558-2-9:2010 

IEC 61558-2-9:2024 EXV 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combinations thereof - Part 2-9: 

Particular requirements and 

tests for transformers and 

power supply units for class III 

handlamps 

Pages: 206 

IEC 61558-2-9:2024 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combinations thereof - Part 2-9: 

Particular requirements and 

tests for transformers and 

power supply units for class III 

handlamps 

Pages: 34 

IEC 61558-2-9-EXV-RLV:2024 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combinations thereof - Part 2-9: 

Particular requirements and 

tests for transformers and 

power supply units for class III 

handlamps 

Pages: 258 

IEC 61558-2-8:2024 RLV 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combinations thereof - Part 2-8: 

Particular requirements and 

tests for transformers and 

power supply units for bells and 

chimes 

Pages: 56 

IEC 61558-2-8:2024 EXV 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combinations thereof - Part 2-8: 

Particular requirements and 

tests for transformers and 

power supply units for bells and 

chimes 

Pages: 207 

IEC 61558-2-8:2024 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combinations thereof - Part 2-8: 

Particular requirements and 

tests for transformers and 

power supply units for bells and 

chimes 

Pages: 37 

IEC 61558-2-8-EXV-RLV:2024 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combinations thereof - Part 2-8: 

Particular requirements and 

tests for transformers and 

power supply units for bells and 

chimes 

Pages: 263 

IEC 61558-2-23:2024 RLV 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combinations thereof - Part 2-

23: Particular requirements and 

tests for transformers and 

power supply units for 

construction sites 

Pages: 68 

IEC 61558-2-23:2024 EXV 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combinations thereof - Part 2-

23: Particular requirements and 

tests for transformers and 

power supply units for 

construction sites 

Pages: 223 

IEC 61558-2-23:2024 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combinations thereof - Part 2-

23: Particular requirements and 

tests for transformers and 

power supply units for 

construction sites 

Pages: 45 

IEC 61558-2-23-EXV-

RLV:2024 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 
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combinations thereof - Part 2-

23: Particular requirements and 

tests for transformers and 

power supply units for 

construction sites 

Pages: 291 

IEC 61558-2-10:2024 RLV 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combinations thereof - Part 2-

10: Particular requirements and 

tests for separating 

transformers with high 

insulation level and separating 

transformers with output 

voltages exceeding 1 000 V 

Pages: 61 

IEC 61558-2-10:2024 EXV 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combinations thereof - Part 2-

10: Particular requirements and 

tests for separating 

transformers with high 

insulation level and separating 

transformers with output 

voltages exceeding 1 000 V 

Pages: 213 

IEC 61558-2-10:2024 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combinations thereof - Part 2-

10: Particular requirements and 

tests for separating 

transformers with high 

insulation level and separating 

transformers with output 

voltages exceeding 1 000 V 

Pages: 39 

 

IEC 61558-2-10-EXV-

RLV:2024 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combinations thereof - Part 2-

10: Particular requirements and 

tests for separating 

transformers with high 

insulation level and separating 

transformers with output 

voltages exceeding 1 000 V 

Pages: 274 

ISO/IEC 30105-5:2024 

Information technology - IT 

Enabled Services-Business 

Process Outsourcing (ITES-

BPO) lifecycle processes - Part 

5: Guidance 

Pages: 28 

Replaces: ISO/IEC 30105-

5:2016 

ISO/IEC 30105-1:2024 

Information technology - IT 

Enabled Services-Business 

Process Outsourcing (ITES-

BPO) lifecycle processes - Part 

1: Process reference model 

(PRM) 

Pages: 29 

ISO/IEC 24787-2:2024 

Information technology - On-

card biometric comparison - 

Part 2: Work-sharing 

mechanism 

Pages: 4 

ISO/IEC 24787-1:2024 

Information technology - On-

card biometric comparison - 

Part 1: General principles and 

specifications 

Pages: 35 

ISO/IEC 23078-3:2024 

Information technology - 

Specification of digital rights 

management (DRM) technology 

for digital publications - Part 3: 

Device key-based protection 

Pages: 31 

Replaces: ISO/IEC TS 23078-

3:2021 

ISO/IEC 23078-2:2024 

Information technology - 

Specification of digital rights 

management (DRM) technology 

for digital publications - Part 2: 

User key-based protection 

Pages: 38 

Replaces: ISO/IEC TS 23078-

2:2020 

ISO/IEC 23078-1:2024 

Information technology - 

Specification of digital rights 

management (DRM) technology 

for digital publications - Part 1: 

Overview of copyright 

protection technologies in use 

in the publishing industry 

Pages: 6 

IEC 60704-2-9:2024 RLV 

Household and similar electrical 
appliances - Test code for the 
determination of airborne 
acoustical noise - Part 2-9: 
Particular requirements for 
electric hair care appliances 

Pages: 37 
Replaces: IEC 60704-2-9:2003 
IEC 60704-2-9:2024 EXV 
Household and similar electrical 

appliances - Test code for the 
determination of airborne 

acoustical noise - Part 2-9: 
Particular requirements for 
electric hair care appliances 
Pages: 57 
IEC 60704-2-9:2024 

Household and similar electrical 

appliances - Test code for the 

determination of airborne 

acoustical noise - Part 2-9: 

Particular requirements for 

electric hair care appliances 

Pages: 24 

IEC 60704-2-9-EXV-RLV:2024 

Household and similar electrical 

appliances - Test code for the 
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determination of airborne 

acoustical noise - Part 2-9: 

Particular requirements for 

electric hair care appliances 

Pages: 94 

IEC TS 62788-8-1:2024 

Measurement procedures for 

materials used in photovoltaic 

modules - Part 8-1: Electrically 

conductive adhesive (ECA) - 

Measurement of material 

properties 

Pages: 51 

IEC 60300-1:2024 

Dependability management - 

Part 1: Managing dependability 

Pages: 151 

Replaces: IEC 60300-1:2014 

IEC 63241-2-1:2024 

Electric motor-operated tools - 

Dust measurement procedure - 

Part 2-1: Particular 

requirements for hand-held 

core drills 

Pages: 13 

IEC 61169-69:2024 

Radio-frequency connectors - 

Part 69: Sectional specification 

for RF coaxial connectors with 

push on mating - Characteristic 

impedance 50 Ω (type SMP3) 

Pages: 66 

IEC 62153-4-3:2013+ 

AMD1:2024 CSV 

Metallic communication cable 

test methods - Part 4-3: 

Electromagnetic compatibility 

(EMC) - Surface transfer 

impedance - Triaxial method 

Pages: 94 

Replaces: IEC 62153-4-3:2006 

IEC 60317-2:2019/ 

MD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 2: Solderable 

polyurethane enamelled round 

copper wire, class 130, with a 

bonding layer 

Pages: 6 

Replaces: IEC 60317-2:2012 

IEC 60317-2:2019+ 

AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 2: 

Solderable polyurethane 

enamelled round copper wire, 

class 130, with a bonding layer 

Pages: 24 

IEC 60317-27-4:2020/ 

MD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 27-4: Paper tape 

covered rectangular aluminium 

wire 

Pages: 6 

IEC 60317-27-4:2020+ 

AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 

27-4: Paper tape covered 

rectangular aluminium wire 

Pages: 22 

IEC 60317-27-3:2019/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 27-3: Paper tape 

covered rectangular copper 

wire 

Pages: 8 

IEC 60317-27-3:2019+ 

AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 

27-3: Paper tape covered 

rectangular copper wire 

Pages: 22 

Replaces: IEC 60317-27-3:2019 

IEC 60317-15:2004/ 

AMD2:2024 

Amendment 2 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 15: Polyesterimide 

enamelled round aluminium 

wire, class 180 

Pages: 8 

IEC 60317-15:2004+ 

AMD1:2010+AMD2:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 15: 

Polyesterimide enamelled 

round aluminium wire, class 

180 

Pages: 18 

IEC 60317-0-9:2015/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 0-9: General 

requirements - Enamelled 

rectangular aluminium wire 

Pages: 4 

IEC 60317-0-9:2015+ 

AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 0-

9: General requirements - 

Enamelled rectangular 

aluminium wire 

Pages: 50 

IEC 61347-2-2:2024 

Controlgear for electric light 

sources - Safety - Part 2-2: 

Particular requirements - 

Electronic step-down 

convertors for filament lamps 

Pages: 21 

Replaces: IEC 61347-2-2:2011 

IEC 61347-2-13:2024 

Controlgear for electric light 

sources - Safety - Part 2-13: 

Particular requirements - 
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Electronic controlgear for LED 

light sources 

Pages: 33 

IEC 61347-2-11:2024 

Controlgear for electric light 

sources - Safety - Part 2-11: 

Particular requirements - 

Miscellaneous electronic 

circuits used with luminaires 

Pages: 21 

IEC 61347-1:2024 

Controlgear for electric light 

sources - Safety - Part 1: General 

requirements 

Pages: 221 

Replaces: IEC 61347-

1:2015/AMD1:2017 

IEC 60317-82:2020/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 82: Polyesterimide 

enamelled rectangular copper 

wire, class 200 

Pages: 5 

IEC 60317-74:2018/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 74: Polyesterimide 

enamelled rectangular 

aluminium wire, class 180 

Pages: 8 

IEC 60317-73:2018/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 73: Polyester or 

polyesterimide overcoated with 

polyamide-imide enamelled 

rectangular aluminium wire, 

class 200 

Pages: 8 

IEC 60317-69:2017/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 69: Polyester or 

polyesterimide overcoated with 

polyamide-imide enamelled 

rectangular aluminium wire, 

class 220 

Pages: 8 

IEC 60317-68:2017/ 

AMD2:2024 

Amendment 2 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 68: Polyvinyl acetal 

enamelled rectangular 

aluminium wire, class 120 

Pages: 8 

IEC 60317-47:2013/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 
for particular types of winding 
wires - Part 47: Aromatic 
polyimide enamelled 
rectangular copper wire, class 
240 
Pages: 9 

IEC 60317-47:2013+ 
AMD1:2024 CSV 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 47: 

Aromatic polyimide enamelled 
rectangular copper wire, class  
Pages: 19 

IEC 60317-38:2013/ 
AMD1:2024 
Amendment 1 - Specifications 
for particular types of winding 
wires - Part 38: Polyester or 
polyesterimide overcoated with 

polyamide-imide, enamelled 
round copper wire, class 200, 
with a bonding layer 

Pages: 8 

IEC 60317-38:2013+ 

AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 38: 

Polyester or polyesterimide 

overcoated with polyamide-

imide, enamelled round copper 

wire, class 200, with a bonding 

layer 

Pages: 24 

IEC 60317-37:2013/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 37: Polyesterimide 

enamelled round copper wire, 

class 180, with a bonding layer 

Pages: 8 

IEC 60317-37:2013+ 

AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 
types of winding wires - Part 37: 
Polyesterimide enamelled 
round copper wire, class 180, 

with a bonding layer 
Pages: 24 
IEC 60317-36:2013/ 
AMD2:2024 
Amendment 2 - Specifications 
for particular types of winding 

wires - Part 36: Solderable 
polyesterimide enamelled 
round copper wire, class 180, 
with a bonding layer 
Pages: 8 

IEC 60317-36:2013+ 
AMD1:2019+AMD2:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 36: 

Solderable polyesterimide 

enamelled round copper wire, 

class 180, with a bonding layer 

Pages: 24 

IEC 60317-35:2013/ 

AMD2:2024 

Amendment 2 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 35: Solderable 

polyurethane enamelled round 

copper wire, class 155, with a 

bonding layer 

Pages: 8 
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IEC 60317-35:2013+ 

AMD1:2019+AMD2:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 35: 

Solderable polyurethane 

enamelled round copper wire, 

class 155, with a bonding layer 

Pages: 24 

Replaces: IEC 60317-

35:1992+AMD1:1997+AMD2:19

99 CSV 

ISO/IEC 30105-3:2024 

Information technology - IT 

Enabled Services-Business 

Process Outsourcing (ITES-

BPO) lifecycle processes - Part 

3: Measurement framework 

(MF) and organization maturity 

model (OMM) 

Pages: 29 

ISO/IEC 30105-2:2024 

Information technology - IT 

Enabled Services-Business 

Process Outsourcing (ITES-

BPO) lifecycle processes - Part 

2: Process assessment model 

(PAM) 

Pages: 135 

ISO/IEC 24741:2024 

Information technology - 

Biometrics - Overview and 

application 

Pages: 44 

IEC TR 62730:2012/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - HV polymeric 

insulators for indoor and 

outdoor use tracking and 

erosion testing by wheel test 

and 5 000h test 

Pages: 4 

IEC TR 62730:2012+ 

AMD1:2024 CSV 

HV polymeric insulators for 

indoor and outdoor use tracking 

and erosion testing by wheel 

test and 5 000h test 

Pages: 38 

IEC 62153-4-

9:2018/AMD2:2024 

Amendment 2 - Metallic 

communication cable test 

methods - Part 4-9: 

Electromagnetic compatibility 

(EMC) related test method for 

measuring coupling attenuation 

of screened balanced cables - 

Triaxial method 

Pages: 5 

IEC 62153-4-9:2018+ 

AMD1:2020+AMD2:2024 CSV 

Metallic communication cable 

test methods - Part 4-9: 

Electromagnetic compatibility 

(EMC) related test method for 

measuring coupling attenuation 

of screened balanced cables - 

Triaxial method 

Pages: 76 

IEC 60317-8:2010/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 8: Polyesterimide 

enamelled round copper wire, 

class 180 

Pages: 8 

IEC 60317-8:2010+ 

AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 8: 

Polyesterimide enamelled 

round copper wire, class 180 

Pages: 18 

IEC 60317-59:2015/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 59: Polyamide-

imide enamelled round copper 

wire, class 240 

Pages: 8 

IEC 60317-59:2015+ 

AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 59: 

Polyamide-imide enamelled 

round copper wire, class 240 

Pages: 20 

IEC 60317-58:2010/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 58: Polyamide-

imide enamelled rectangular 

copper wire, class 220 

Pages: 9 

IEC 60317-58:2010+ 

AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 58: 

Polyamide-imide enamelled 

rectangular copper wire, class 

220 

Pages: 18 

IEC 60317-57:2010/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 57: Polyamide-

imide enamelled round copper 

wire, class 220 

Pages: 8 

IEC 60317-57:2010+ 

AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 57: 

Polyamide-imide enamelled 

round copper wire, class 220 

Pages: 18 

IEC 60317-28:2013/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 28: Polyesterimide 

enamelled rectangular copper 

wire, class 180 
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Pages: 9 

IEC 60317-28:2013+ 

AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 28: 

Polyesterimide enamelled 

rectangular copper wire, class 

180 

Pages: 19 

IEC 60317-1:2010/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 1: Polyvinyl acetal 

enamelled round copper wire, 

class 105 

Pages: 8 

IEC 60317-1:2010+ 

AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 1: 

Polyvinyl acetal enamelled 

round copper wire, class 105 

Pages: 20 

IEC 60317-13:2010/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 13: Polyester or 

polyesterimide overcoated with 

polyamide-imide enamelled 

round copper wire, class 200 

Pages: 8 

IEC 60317-13:2010+ 

AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 13: 

Polyester or polyesterimide 

overcoated with polyamide-

imide enamelled round copper 

wire, class 200 

Pages: 18 

IEC TS 62271-314:2024 

High-voltage switchgear and 

controlgear - Part 314: Direct 

current disconnectors and 

earthing switches 

Pages: 91 

IEC TR 60099-10:2024 

Surge arresters - Part 10: 

Rationale for tests specified by 

IEC 60099-4:2014 

Pages: 61 

IEC 61196-1-105:2024 RLV 

Coaxial communication cables - 

Part 1-105: Electrical test 

methods - Test for withstand 

voltage of cable dielectric 

Pages: 16 

IEC 61196-1-105:2024 

Coaxial communication cables - 

Part 1-105: Electrical test 

methods - Test for withstand 

voltage of cable dielectric 

Pages: 8 

IEC 60269-2:2013/ 

AMD2:2024 

Amendment 2 - Low-voltage 

fuses - Part 2: Supplementary 

requirements for fuses for use 

by authorized persons (fuses 

mainly for industrial 

application) - Examples of 

standardized systems of fuses A 

to K 

Pages: 17 

IEC 60269-2:2013+ 

AMD1:2016+AMD2:2024 CSV 

Low-voltage fuses - Part 2: 

Supplementary requirements 

for fuses for use by authorized 

persons (fuses mainly for 

industrial application) - 

Examples of standardized 

systems of fuses A to K 

Pages: 404 

IEC 62522:2024 RLV 

Calibration of tuneable laser 

sources 

Pages: 121 

IEC 62522:2024 

Calibration of tuneable laser 

sources 

Pages: 79 

IEC 61300-2-22:2024 CMV 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components - Basic test and 

measurement procedures - Part 

2-22: Tests - Change of 

temperature 

Pages: 32 

IEC 61300-2-22:2024 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components - Basic test and 

measurement procedures - Part 

2-22: Tests - Change of 

temperature 

Pages: 20 

IEC 62841-3-3:2024 EXV 

Electric motor-operated hand-

held tools, transportable tools 

and lawn and garden machinery 

- Safety - Part 3-3: Particular 

requirements for transportable 

planers and thicknessers 

Pages: 258 

IEC 62841-2-23:2024 EXV 

Electric motor-operated hand-

held tools, transportable tools 

and lawn and garden machinery 

- Safety - Part 2-23: Particular 

requirements for hand-held die 

grinders and small rotary tools 

Pages: 233 

IEC 62841-2-23:2024 

Electric motor-operated hand-

held tools, transportable tools 

and lawn and garden machinery 

- Safety - Part 2-23: Particular 

requirements for hand-held die 

grinders and small rotary tools 

Pages: 54 

IEC 62841-2-18:2024 EXV 
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Electric motor-operated hand-

held tools, transportable tools 

and lawn and garden machinery 

- Safety - Part 2-18: Particular 

requirements for hand-held 

strapping tools 

Pages: 197 

 
 TIÊU CHUẨN BS 
 

BS ISO 24620-5:2024 

Language resource 

management. Controlled human 

communication (CHC) - Lexico-

morpho-syntactic principles and 

methodology for personal data 

recognition and protection in 

text 

BS ISO 18725:2024 

Tourism and related services. 

Yacht harbours and dry stacks. 

Requirements for clean 

harbours and active biodiversity 

harbours 

BS EN IEC 61757-7-3:2024 

Fibre optic sensors - Voltage 

measurement. Polarimetric 

method 

BS EN IEC 61300-1:2022+ 

A1:2024 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components. Basic test and 

measurement procedures - 

General and guidance 

Replace:BS EN IEC 61300-

1:2022 

BS ISO/IEC 19770-6:2024 

Information technology. IT asset 

management - Hardware 

identification tag 

BS EN 12662-1:2024 

Liquid petroleum products. 

Determination of total 

contamination - Middle 

distillates and diesel fuels 

Replace: BS EN 12662:2014 

BS EN 12662-2:2024 

Liquid petroleum products. 

Determination of total 

contamination - Fatty acid 

methyl esters 

Replace:BS EN 12662:2014 

BS EN 50726-1:2024 

Emergency and danger systems 

- Emergency and danger 

response systems (EDRS). Basic 

requirements, duties, 

responsibilities and activities 

BS ISO 1496-1:2013+A2:2024 

Series 1 freight containers. 

Specification and testing - 

General cargo containers for 

general purposes 

Replace:BS 3951-

2.1:1991+A5:2006 

BS EN 17932:2024 

Natural gas vehicles. 

Requirements for liquefied 

natural gas vehicle (LNGV) 

workshops and the 

management of liquefied 

natural gas (LNG) vehicles 

BS EN 13819-1:2020+ 

A1:2024 

Hearing protectors. Testing - 

Physical test methods 

BS EN 352-2:2020+A1:2024 

Hearing protectors. General 

requirements - Earplugs 

Replace:BS EN 352-2:2002 

BS ISO 20816-2:2017 

+A1:2024 

Mechanical vibration. 

Measurement and evaluation of 

machine vibration - Land-based 

gas turbines, steam turbines 

and generators in excess of 40 

MW, with fluid-film bearings 

and rated speeds of 1 500 

r/min, 1 800 r/min, 3 000 

r/min and 3 600 r/min 

Replace:BS ISO 10816-2:2009 

BS EN ISO 17491-4:2024 

Protective clothing. Test 

methods for clothing providing 

protection against chemicals - 

Determination of resistance to 

penetration by a spray of liquid 

(spray test) 

Replace: BS EN ISO 17491-

4:2008+A1:2016 

BS EN 17893:2024 

Thermal road vehicles. 

Temperature-controlled 

systems using flammable 

refrigerants for transport of 

goods. Requirements and risk 

analysis process 

BS ISO 5861:2024 

Surface chemical analysis. X-ray 

photoelectron spectroscopy. 

Method of intensity calibration 

for quartz-crystal 

monochromated Al Kα XPS 

instruments 

BS ISO 23742:2024 

Test method for the evaluation 

of permeability and filtration 

efficiency distribution of bag 

filter medium 

BS ISO/IEC 30105-3:2024  

Information technology. IT 

Enabled Services-Business 

Process Outsourcing (ITES-

BPO) lifecycle processes - 

Measurement framework (MF) 

and organization maturity 

model (OMM) 

Replace: BS ISO/IEC 30105-

3:2016+A1:2020 

BS ISO 23137-1:2024 

Requirements for aerosol filters 

used in nuclear facilities against 



THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
 

 
42 Thông tin phục vụ doanh nghiệp Số 06/2024 0 

specified severe conditions - 

General requirements 

BS ISO 22915-16:2024 

Industrial trucks. Verification of 

stability - Pedestrian-propelled 

trucks 

BS ISO 22915-1:2024 

Industrial trucks. Verification of 

stability - General 

Replace: BS ISO 22915-1:2016 

BS ISO 24671:2024 

Road vehicles. Qualification and 

certification of technical 

personnel dealing with natural 

gas vehicles (NGVs) 

BS ISO 14594:2024 

Microbeam analysis. Electron 

probe microanalysis. Guidelines 

for the determination of 

experimental parameters for 

wavelength dispersive 

spectroscopy 

Replace: BS ISO 14594:2014 

BS EN ISO 18113-1:2024  

In vitro diagnostic medical 

devices. Information supplied 

by the manufacturer (labelling) 

- Terms, definitions, and general 

requirements 

Replace: BS EN ISO 18113-

1:2011 

BS EN ISO 18113-2:2024  

In vitro diagnostic medical 

devices. Information supplied 

by the manufacturer (labelling) 

- In vitro diagnostic reagents for 

professional use 

Replace: BS EN ISO 18113-

2:2011 

BS EN ISO 18113-3:2024  

In vitro diagnostic medical 

devices. Information supplied 

by the manufacturer (labelling) 

- In vitro diagnostic instruments 

for professional use 

Replace: BS EN ISO 18113-

3:2011 

BS EN ISO 18113-4:2024  

In vitro diagnostic medical 

devices. Information supplied 

by the manufacturer (labelling) 

- In vitro diagnostic reagents for 

self-testing 

Replace: BS EN ISO 18113-

4:2011 

BS EN ISO 18113-5:2024  

In vitro diagnostic medical 

devices. Information supplied 

by the manufacturer (labelling) 

- In vitro diagnostic instruments 

for self-testing 

BS ISO/IEC 30105-2:2024  

Information technology. IT 

Enabled Services-Business 

Process Outsourcing (ITES-

BPO) lifecycle processes - 

Process assessment model 

(PAM) 

BS ISO 24605:2024 

Road vehicles. Dimethyl ether 

(DME) refuelling connector with 

pressure equalizing port 

BS EN ISO 6923:2024 

Paints and varnishes. 

Determination of monomeric 

diisocyanate content in coating 

materials and similar products 

using high performance liquid 

chromatography with 

ultraviolet detection (HPLC-UV) 

BS EN ISO/IEC 8183:2024 

Information technology. 

Artificial intelligence. Data life 

cycle framework 

BS EN 50214:2024 

Flat flexible cables 

Replace: BS EN 50214:2006 

BS ISO 13205:2024 

Marine technology. Seawater 

desalination. Vocabulary 

BS EN ISO 

9227:2022+A1:2024 

Corrosion tests in artificial 

atmospheres. Salt spray tests 

Replace: BS EN ISO 9227:2022 

BS EN ISO/IEC 17043:2023 

+A11:2024 

Conformity assessment. General 

requirements for the 

competence of proficiency 

testing providers 

BS EN 16116-2:2024  

Railway applications. Design 

requirements for steps, 

handrails and associated access 

for staff - Freight wagons 

Replace: BS EN 16116-2:2021 

BS EN ISO 15544:2024  

Oil and gas industries. Offshore 

production installations. 

Requirements and guidelines 

for emergency response 

BS EN ISO 6134:2024  

Rubber hoses and hose 

assemblies for saturated steam. 

Specification 

Replace: BS EN ISO 6134:2017 

BS ISO 11277:2020+A1:2024 

Soil quality. Determination of 

particle size distribution in 

mineral soil material. Method by 

sieving and sedimentation 

Replace: BS ISO 11277:2009 

BS EN ISO 10062:2022 

+A1:2024 

Corrosion tests in artificial 

atmosphere at very low 

concentrations of polluting 

gas(es) 

Replace:  BS EN ISO 10062:2008 

BS EN ISO 16946:2024  

Non-destructive testing. 

Ultrasonic testing. Specification 

for a step wedge standard block 

Replace: BS EN ISO 16946:2017 
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BS EN ISO 26101-2:2024  

Acoustics. Test methods for the 

qualification of the acoustic 

environment - Determination of 

the environmental correction 

Replace:  BS ISO 26101:2017 

BS EN ISO 8665-2:2024  

Small craft. Power 

measurements and declarations 

- Electric marine propulsion 

Replace:  BS EN ISO 8665:2017 

BS EN IEC 61300-2-27:2024 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components. Basic test and 

measurement procedures - Dust 

(laminar flow) 

BS EN IEC 63281-3-2:2024 

E-Transporters - Performance 
test methods for mobility of 
cargo e-Transporters 
BS EN IEC 60794-1-213:2024 
Optical fibre cables - Generic 
specification. Basic optical cable 
test procedures. Environmental 

test methods. Microduct 
pressure withstand, method 
F13 
BS EN IEC 62153-4-

15:2021+A1:2024 
Metallic cables and other 
passive components test 

methods - Electromagnetic 
compatibility (EMC) related test 
method for measuring transfer 
impedance and screening 
attenuation or coupling 
attenuation with triaxial cell 

BS EN 50528:2024 
Insulating ladders for use on or 
near low voltage electrical 
installations 

BS EN ISO/CIE 11664-5:2024 

Colorimetry - CIE 1976 L*u*v* 

colour space and u', v' uniform 

chromaticity scale diagram 

BS ISO/IEC 24787-2:2024 

Information technology. On-

card biometric comparison - 

Work-sharing mechanism 

Replace:   

BS ISO/IEC 24787:2018 

BS ISO/IEC 24787-1:2024 

Information technology. On-

card biometric comparison - 

General principles and 

specifications 

Replace:  

BS ISO/IEC 24787:2018 

BS ISO 2575:2021+A1:2024 

Road vehicles. Symbols for 

controls, indicators and tell-

tales 

Replace: BS ISO 2575:2010 

+A7:2017 

BS IEC 62047-48:2024 

Semiconductor devices. Micro-

electromechanical devices - Test 

method for determining 

solution concentration by 

optical absorption using MEMS 

fluidic device 

BS ISO 19967-2:2024  

Air to water heat pumps. 

Testing and rating for 

performance - Space heating 

and/or space cooling 

BS EN 1865-2:2024  

Patient handling equipment 

used in ambulances - Power 

assisted stretcher 

Replace:BS EN 1865-

2:2010+A1:2015 

BS ISO 8637-3:2024  

Extracorporeal systems for 

blood purification - 

Plasmafilters 

BS ISO/IEC 20924:2024  

Internet of things (IoT) and 

digital twin. Vocabulary 

Replace:BS ISO/IEC 20924:2021 

BS ISO/IEC 30105-1:2024  

Information technology. IT 

Enabled Services-Business 

Process Outsourcing (ITES-

BPO) lifecycle processes - 

Process reference model (PRM) 

BS EN ISO 17827-2:2024  

Solid biofuels. Determination of 

particle size distribution for 

uncompressed fuels - Vibrating 

screen method using sieves with 

apertures of 3,15 mm and below 

Replace:  

BS EN ISO 17827-2:2016 

BS EN ISO 17827-1:2024  

Solid biofuels. Determination of 

particle size distribution for 

uncompressed fuels - Oscillating 

screen method using sieves with 

apertures of 3,15 mm and above 

Replace: 

BS EN ISO 17827-1:2016 

BS EN ISO 12625-5:2024  

Tissue paper and tissue 

products - Determination of wet 

tensile strength 

Replace: 

BS EN ISO 12625-5:2016 

BS ISO/IEC 14763-3:2024  

Information technology. 

Implementation and operation 

of customer premises cabling - 

Testing of optical fibre cabling 

Replace:BS ISO/IEC 14763-

3:2014+A1:2018 

BS EN ISO 17830:2024  

Solid biofuels. Particle size 

distribution of disintegrated 

pellets 

Replace:BS EN ISO 17830:2016 

BS EN ISO 5114-1:2024 

Acoustics. Determination of 

uncertainties associated with 

sound emission measures - 

Sound power levels determined 
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from sound pressure 

measurements 

BS ISO 7763:2024 

Testing of paper and board. 

Compressive strength of a 

sample held in S-shape 

BS EN ISO 21068-2:2024 

Chemical analysis of raw 

materials and refractory 

products containing silicon-

carbide, silicon-nitride, silicon-

oxynitride and sialon - 

Determination of volatile 

components, total carbon, free 

carbon, silicon carbide, total and 

free silicon, free and surface 

silica 

BS EN ISO 21068-3:2024 

Chemical analysis of raw 
materials and refractory 
products containing silicon-
carbide, silicon-nitride, silicon-
oxynitride and sialon - 
Determination of nitrogen, 
oxygen and metallic and oxidic 

constituents 
BS EN ISO 21068-4:2024 
Chemical analysis of raw 
materials and refractory 

products containing silicon-
carbide, silicon-nitride, silicon-

oxynitride and sialon - XRD 
methods 
BS EN 3745-801:2024 
Aerospace series. Fibres and 
cables, optical, aircraft use. Test 
methods - Fibre movement 
under compression 

BS EN 17892:2024 
Water quality. Determination of 
selected per- and 
polyfluoroalkyl substances in 
drinking water. Method using 
liquid 
chromatography/tandem-mass 

spectrometry (LC-MS/MS) 

BS ISO 10009:2024 

Quality management. Guidance 

for quality tools and their 

application 

BS EN 958:2024 

Mountaineering equipment. 

Energy absorbing systems for 

use in klettersteig (via ferrata) 

climbing. Safety requirements 

and test methods 

BS EN 958:2024 

Mountaineering equipment. 

Energy absorbing systems for 

use in klettersteig (via ferrata) 

climbing. Safety requirements 

and test methods 

Replace:BS EN 958:2017 

BS EN 13016-1:2024 

Liquid petroleum products. 

Vapour pressure - 

Determination of air saturated 

vapour pressure (ASVP) and 

calculated dry vapour pressure 

equivalent (DVPE) 

Replace:BS EN 13016-1:2018 

BS ISO 4954-2:2024 

Steels for cold heading and cold 

extruding. Technical delivery 

conditions - Stainless steels 

Replace:BS ISO 4954:2022 

BS EN 10188:2024 

Steels and cast irons. 

Determination of chromium 

content. Flame atomic 

absorption spectrometric 

method (FAAS) 

BS EN 10178:2024 

Steels. Determination of 

niobium. Spectrophotometric 

method 

BS EN 10179:2024 

Steels. Determination of 

nitrogen (trace amounts). 

Spectrophotometric method 

BS ISO 32679:2024 

Non-destructive testing. 

Radiographic testing. 

Determination of the size of 

industrial radiographic gamma 

sources 

BS EN IEC 60793-1-41:2024  

Optical fibres - Measurement 

methods and test procedures. 

Bandwidth 

Replace:BS EN 60793-1-

41:2010 

BS ISO 11451-3:2024  

Road vehicles. Vehicle test 

methods for electrical 

disturbances from narrowband 

radiated electromagnetic 

energy - On-board transmitter 

simulation 

Replace:BS ISO 11451-3:2015 

BS ISO 11565:2024  

Road vehicles. Spark-plugs. Test 

methods and requirements 

Replace:BS ISO 11565:2006 

BS IEC 62899-203:2024  

Printed electronics - Materials. 

Semiconductor ink 

BS ISO 33403:2024  

Reference materials. 

Requirements and 

recommendations for use 

Replace:PD ISO GUIDE 33:2015 

BS EN IEC 62271-214:2024  

High-voltage switchgear and 

controlgear - Internal arc 

classification for AC metal-

enclosed pole-mounted 

switchgear and controlgear for 

rated voltages above 1 kV and 

up to and including 52 kV 

BS ISO 1171:2024  

Coal and coke. Determination of 

ash 

Replace:BS ISO 1171:2010 

BS ISO 8000-115:2024  

Data quality - Master data: 

Exchange of quality identifiers: 
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Syntactic, semantic and 

resolution requirements 

BS ISO/IEC 24741:2024  

Information technology. 

Biometrics. Overview and 

application 

Replace: PD ISO/IEC TR 

24741:2018 

BS EN 549:2019+A2:2024 

Rubber materials for seals and 

diaphragms for gas appliances 

and gas equipment 

Replace: BS EN 549:2019 

BS EN 3672:2024 

Aerospace series. Shank nut, 

self-locking, in heat resisting 

nickel base alloy NI-P101HT 

(Waspaloy), silver plated, for 

30° swage. Classification: 1 210 

MPa (at ambient temperature) / 

730 °C 

Replace: BS EN 3672:2016 

BS EN 4530-002:2024 

Aerospace series. Sealing 

sleeves used in elements of 

connection - List and utilization 

of sealing sleeves 

BS EN IEC 61406-2:2024 

Identification link - 

Types/models, lots/batches, 

items and characteristics 

BS EN ISO 18119:2018 

+A2:2024 

Gas cylinders. Seamless steel 

and seamless aluminium-alloy 

gas cylinders and tubes. 

Periodic inspection and testing 

Replace:  BS EN ISO 

18119:2018+A1:2021 

BS EN 60601-1:2006 

+A13:2024 

Medical electrical equipment - 

General requirements for safety 

Replace: BS EN 60601-

1:2006+A2:2021 

 TIÊU CHUẨN ASTM 
 

ASTM D7723-24  

Standard Test Method for 

Rubber Property—Macro-

Dispersion of Fillers in 

Compounds 

Pages: 4 

Replace: ASTM D7723-19  

ASTM E252-24  

Standard Test Method for 

Thickness of Foil and Thin Sheet 

by Mass Measurement  

Pages: 5 

Replace: ASTM E252-

06(2021)e1  

ASTM B632/B632M-24  

Standard Specification for 

Aluminum-Alloy Rolled Tread 

Plate 

Pages: 7 

Replace: ASTM B632/B632M-18 

ASTM E11-24  

Standard Specification for 

Woven Wire Test Sieve Cloth 

and Test Sieves 

Pages: 12 

Replace: ASTM E11-22  

ASTM F3682-24a  

Standard Terminology for 

Goods Movement Process 

(GMP) Precise Foundational 

Definitions 

Pages:3 

Replace: ASTM F3682-24 

ASTM F1144-19(2024)  

Standard Specification for 

Manhole Cover Assembly, 

Bolted, Semi-Flush, Oiltight and 

Watertight, Hinged 

Pages: 7 

Replace: ASTM F1144-19  

ASTM F1143-19(2024)  

Standard Specification for 

Manhole Cover Assembly, 

Bolted, Raised, Oiltight and 

Watertight 

Pages:8 

Replace: ASTM F1143-19  

ASTM F1085-19(2024)  

Standard Specification for 

Mattress and Box Springs for 

Use in Berths in Marine Vessels 

Pages: 10 

Replace: ASTM F1085-19 

ASTM D2794-93(2024)  

Standard Test Method for 

Resistance of Organic Coatings 

to the Effects of Rapid 

Deformation (Impact) 

Pages: 3 

ASTM F1142-19(2024)  

Standard Specification for 

Manhole Cover Assembly, 

Bolted, Semi-Flush, Oiltight and 

Watertight 

Pages: 6 

Replace: ASTM F1142-19  

ASTM D5947-24  

Standard Test Methods for 

Physical Dimensions of Solid 

Plastics Specimens 

Pages: 10 

Replace: ASTM D5947-18 

ASTM D4745-19(2024)  

Standard Classification System 

and Basis for Specification for 

Filled Polytetrafluoroethlyene 

(PTFE) Molding and Extrusion 

Materials Using ASTM Methods 

Pages: 6 

Replace: ASTM D4745-19  

ASTM D4894-19(2024)  

Standard Specification for 

Polytetrafluoroethylene (PTFE) 

Granular Molding and Ram 

Extrusion Materials 

Pages: 14 

Replace: ASTM D4894-19 

ASTM D5764-24  
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Standard Test Method for 

Evaluating Dowel-Bearing 

Strength of Wood and Wood-

Based Products 

Pages: 6 

Replace: ASTM D5764-23a  

ASTM D6713-24  

Standard Specification for 

Extruded and Compression 

Molded Shapes Made from 

Poly(Vinylidene Fluoride) 

(PVDF) 

Pages: 6 

Replace: ASTM D6713-21  

ASTM F2959-24  

Standard Practice for Aerial 

Adventure Courses 

Pages: 28 

Replace: ASTM F2959-23a 

ASTM D4321-24  

Standard Test Method for 
Package Yield of Plastic Film 
Pages: 4 
Replace: ASTM D4321-15  
ASTM C1481-12(2024)  

Standard Guide for Use of Joint 
Sealants with Exterior 
Insulation and Finish Systems 
(EIFS) 

Pages: 6 
Replace: ASTM C1481-12(2017) 

ASTM D7191-24  
Standard Test Method for 
Determination of Moisture in 
Plastics by Relative Humidity 
Sensor 
Pages: 4 
Replace: ASTM D7191-18  

ASTM E2708-24  
Standard Terminology for 
Accreditation and Certification 

Pages: 9 

Replace: ASTM E2708-23  

ASTM E814-24  

Standard Test Method for Fire 

Tests of Penetration Firestop 

Systems 

Pages: 12 

Replace: ASTM E814-23a  

ASTM D8249-19(2024)  

Standard Practice for Use of 

Rotary Kiln Produced Porous 

Ceramic as a Mineral 

Amendment in Topsoil Used for 

Landscaping and Related 

Purposes 

Pages: 3 

Replace: ASTM D8249-19  

ASTM E3368/E3368M-24  

Standard Specification for 

Ballistic-Resistant Helmets 

Worn by U.S. Public Safety 

Officers 

Pages: 13 

Replace:  

ASTM E3368/E3368M-23 

ASTM C1617-24  

Standard Test Method for 

Quantitative Accelerated 

Laboratory Evaluation of 

Extraction Solutions Containing 

Ions Leached from Thermal 

Insulation on Aqueous 

Corrosion of Carbon Steel 

Pages: 12 

Replace: ASTM C1617-19 

ASTM D6130-24  

Standard Test Method for 

Determination of Silicon and 

Other Elements in Engine 

Coolant by Inductively Coupled 

Plasma-Atomic Emission 

Spectroscopy 

Pages: 6 

Replace: ASTM D6130-

11(2018) 

ASTM D7653-24  

Standard Test Method for 

Determination of Trace Gaseous 

Contaminants in Hydrogen Fuel 

by Fourier Transform Infrared 

(FTIR) Spectroscopy 

Pages: 15 

Replace: ASTM D7653-18  

ASTM E2659-18(2024)  

Standard Practice for Certificate 

Programs 

Pages: 7 

Replace: ASTM E2659-18  

ASTM E2957-17(2024)  

Standard Test Method for 

Resistance to Wildfire 

Penetration of Eaves, Soffits and 

Other Projections 

Pages: 10 

Replace: ASTM E2957-17  

ASTM D3924-24  

Standard Specification for 

Standard Environment for 

Conditioning and Testing Paint, 

Varnish, Lacquer, and Related 

Materials 

Pages: 2 

Replace:  

ASTM D3924-16(2019)  

ASTM E3203-24a  

Standard Test Method for 

Determination of Lead by 

Inductively Coupled Plasma-

Optical Emission Spectroscopy 

(ICP-OES) 

Pages: 14 

Replace: ASTM E3203-24  

ASTM D1881-24  

Standard Test Method for 

Foaming Tendencies of Engine 

Coolants in Glassware 

Pages: 4 

Replace: ASTM D1881-17  

ASTM D772-24  

Standard Test Method for 

Evaluating Degree of Flaking 

(Scaling) of Exterior Paints 

Pages: 5 

Replace: ASTM D772-18 

ASTM D8513-24  
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Standard Guide for Hemp Straw 

Intended for Decortication 

Pages: 3 

ASTM F1196-19(2024)  

Standard Specification for 

Sliding Watertight Door 

Assemblies 

Pages: 6 

Replace: ASTM F1196-19  

ASTM A615/A615M-24  

Standard Specification for 

Deformed and Plain Carbon-

Steel Bars for Concrete 

Reinforcement 

Pages: 8 

Replace:  

ASTM A615/A615M-22  

ASTM A706/A706M-24  

Standard Specification for 

Deformed and Plain Low-Alloy 

Steel Bars for Concrete 

Reinforcement 

Pages: 9 

Replace:  

ASTM A706/A706M-22a 

ASTM F3556-24  

Standard Specification for 

Physical Properties of 

Polyethylene Corrugated 

Gravity Flow (non-pressure) 

Pipe and Fittings with Recycled 

Content 

Pages: 3 

ASTM D2992-24  

Standard Practice for Obtaining 

Hydrostatic or Pressure Design 

Basis for “Fiberglass” (Glass-

Fiber-Reinforced 

Thermosetting-Resin) Pipe and 

Fittings 

Pages: 10 

Replace: ASTM D2992-22  

ASTM C786/C786M-24  

Standard Test Method for 

Fineness of Hydraulic Cement 

and Raw Materials by the 300-

μm (No. 50), 150-μm (No. 100), 

and 75-μm (No. 200) Sieves by 

Wet Methods 

Pages: 4 

Replace:  

ASTM C786/C786M-17  

ASTM D5888-19(2024)  

Standard Guide for Storage and 

Handling of Geosynthetic Clay 

Liners 

Pages: 3 

Replace: ASTM D5888-19  

ASTM D5444-24  

Standard Test Method for 

Mechanical Size Analysis of 

Extracted Aggregate 

Pages: 3 

Replace: ASTM D5444-23  

ASTM E23-24  

Standard Test Methods for 

Notched Bar Impact Testing of 

Metallic Materials 

Pages: 27 

Replace: ASTM E23-23a  

ASTM E798-24  

Standard Practice for 

Conducting Irradiations at 

Accelerator-Based Neutron 

Sources 

Pages: 14 

Replace: ASTM E798-16 

ASTM D5231-92(2024)  

Standard Test Method for 

Determination of the 

Composition of Unprocessed 

Municipal Solid Waste 

Pages: 6 

Replace:  

ASTM D5231-92(2016)  

ASTM F2974-24a  

Standard Practice for Auditing 

Amusement Rides and Devices 

Pages: 4 

Replace: ASTM F2974-24 

ASTM F1192-24  

Standard Guide for the 

Measurement of Single Event 

Phenomena (SEP) Induced by 

Heavy Ion Irradiation of 

Semiconductor Devices 

Pages: 12 

Replace:  

ASTM F1192-11(2018)  

ASTM E2521-24  

Standard Terminology for 

Evaluating Response Robot 

Capabilities 

Pages: 4 

Replace: ASTM E2521-23 

ASTM E1962-24  

Standard Practice for Ultrasonic 

Surface Testing Using 

Electromagnetic Acoustic 

Transducer (EMAT) Techniques 

Pages: 8 

Replace: ASTM E1962-19  

ASTM E910-24  

Standard Test Method for 

Application and Analysis of 

Helium Accumulation Fluence 

Monitors for Reactor Vessel 

Surveillance 

Pages: 12 

Replace: ASTM E910-18 

ASTM F1190-24  

Standard Guide for Neutron 

Irradiation of Unbiased 

Electronic Components 

Pages: 6 

ASTM F3547-24  

Standard Specification for Fuel 

Cell Power Systems for Use in 

Small Unmanned Aircraft 

Systems (sUAS) 

Pages: 6 

ASTM F3042-13(2024)  

Standard Specification for 

Nonferrous Hex Socket, Slotted 
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Headless, and Square Head Set 

Screws 

Pages: 7 

Replace:  

ASTM F3042-13(2018)  

ASTM F2281-04(2024)  

Standard Specification for 

Stainless Steel and Nickel Alloy 

Bolts, Hex Cap Screws, and 

Studs, for Heat Resistance and 

High Temperature Applications 

Pages: 9 

Replace: ASTM F2281-04(2017) 

ASTM F2044-09(2024)  

Standard Specification for 

Liquid Level Indicating 

Equipment, Electrical 

Pages: 15 

Replace:  

ASTM F2044-09(2019)e1  

ASTM D7663-12(2024)  

Standard Practice for Active Soil 

Gas Sampling in the Vadose 

Zone for Vapor Intrusion 

Evaluations 

Pages: 15 

Replace:  

ASTM D7663-12(2018)e1  

ASTM E1916-24  

Standard Guide for 

Identification of Mixed Lots of 

Metals 

Pages: 3 

Replace: ASTM E1916-11(2019) 

ASTM B875-96(2024)  

Standard Specification for 

Aluminum Diffusion Coating 

Applied by Pack Cementation 

Process 

Pages: 3 

Replace: ASTM B875-96(2018)  

ASTM D8421-24  

Standard Test Method for 

Determination of Per- and 

Polyfluoroalkyl Substances 

(PFAS) in Aqueous Matrices by 

Co-solvation followed by Liquid 

Chromatography Tandem Mass 

Spectrometry (LC/MS/MS) 

Pages: 34 

Replace: ASTM D8421-22 

ASTM C114-24  

Standard Test Methods for 

Chemical Analysis of Hydraulic 

Cement 

Pages: 32 

Replace: ASTM C114-23 

ASTM E3061-24  

Standard Test Method for 

Analysis of Aluminum and 

Aluminum Alloys by Inductively 

Coupled Plasma Atomic 

Emission Spectrometry 

(Performance Based) 

Pages: 11 

Replace: ASTM E3061-17  

ASTM F844-19(2024)  

Standard Specification for 

Washers, Steel, Plain (Flat), 

Unhardened for General Use 

Pages: 3 

Replace: ASTM F844-19 

ASTM F1755M-96(2024)  

Standard Specification for Solid 

State Bargraph Meters for 

Shipboard Use (Metric) 

Pages: 10 

Replace: ASTM F1755M-

96(2018) 

ASTM E1852-24  

Standard Test Method for 

Determination of Low Levels of 

Antimony in Carbon, Low-Alloy 

and Stainless Steel by Graphite 

Furnace Atomic Absorption 

Spectrometry 

Pages: 5 

Replace: ASTM E1852-19 

ASTM F3148-17a(2024)  

Standard Specification for High 

Strength Structural Bolt 

Assemblies, Steel and Alloy 

Steel, Heat Treated, 144ksi 

Minimum Tensile Strength, Inch 

Dimensions 

Pages: 11 

Replace: ASTM F3148-17a  

ASTM E396-24  

Standard Test Methods for 

Chemical Analysis of Cadmium 

Pages: 13 

Replace: ASTM E396-17 

ASTM B680-24  

Standard Test Method for Seal 

Quality of Anodic Coatings on 

Aluminum by Acid Dissolution 

Pages: 2 

Replace: ASTM B680-80(2019)  

ASTM D3487-24  

Standard Specification for 

Mineral Insulating Liquid Used 

in Electrical Apparatus 

Pages: 6 

Replace: ASTM D3487-16e1  

ASTM G172-19(2024)  

Standard Guide for Statistical 

Analysis of Accelerated Service 

Life Data 

Pages: 12 

Replace: ASTM G172-19  

ASTM E3098-24  

Standard Test Method for 

Uniaxial Pre-strain and Thermal 

Free Recovery of Shape Memory 

Alloys 

Pages: 7 

Replace: ASTM E3098-17  

ASTM E537-24  

Standard Test Method for 

Thermal Stability of Chemicals 

by Differential Scanning 

Calorimetry 

Pages: 9 

Replace: ASTM E537-20  
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ASTM D8551-24a  

Standard Practices for 

Permanent Monitoring Systems 

for Electrical Leak Detection 

and Location 

Pages: 8 

Replace: ASTM D8551-24  

ASTM B201-80(2024)  

Standard Practice for Testing 

Chromate Coatings on Zinc and 

Cadmium Surfaces 

Pages: 3 

Replace: ASTM B201-80(2019) 

ASTM D4943-18(2024)  

Standard Test Method for 

Shrinkage Factors of Cohesive 

Soils by the Water Submersion 

Method 

Pages: 6 

Replace: ASTM D4943-18  

ASTM D2850-24  

Standard Test Method for 

Unconsolidated-Undrained 

Triaxial Compression Test on 

Cohesive Soils 

Pages: 7 

Replace: ASTM D2850-23 

ASTM D1464-12(2024)  

Standard Practice for 

Differential Dyeing Behavior of 

Cotton 

Pages: 3  

Replace:  

ASTM D1464-12(2019) 

ASTM D378-24  

Standard Test Methods for 

Rubber (Elastomeric) Conveyor 

Belting, Flat Type 

Pages: 11 

Replace: ASTM D378-10(2016) 

ASTM A487/A487M-24  

Standard Specification for Steel 

Castings Suitable for Pressure 

Service 

Pages: 7  

Replace:  

ASTM A487/A487M-21  

ASTM C5-24  

Standard Specification for 

Quicklime for Structural 

Purposes 

Pages: 3 

Replace: ASTM C5-18  

ASTM F2361-18(2024)  

Standard Guide for Ordering 

Low Voltage (1000 VAC or Less) 

Alternating Current Electric 

Motors for Shipboard Service—

Up to and Including Motors of 

500 Horsepower 

Pages: 3 

Replace: ASTM F2361-18  

ASTM F747-24  

Standard Terminology Relating 

to Amusement Rides and 

Devices 

Pages: 9 

Replace: ASTM F747-23  

ASTM D4263-24  

Standard Practice for Indicating 

Moisture in Concrete by the 

Plastic Sheet Method 

Pages: 2 

Replace:  

ASTM D4263-83(2018)  

ASTM D8555-24  

Standard Practice for 

Conducting a Coating/Lining 

Detachment Acoustical 

Sounding (Tapping) Inspection 

Pages: 2 

ASTM C400-19(2024)e1  

Standard Test Methods for 

Quicklime and Hydrated Lime 

for Neutralization of Waste Acid 

Pages: 3 

Replace: ASTM C400-19  

ASTM E119-24  

Standard Test Methods for Fire 

Tests of Building Construction 

and Materials 

Pages: 36 

Replace: ASTM E119-23  

ASTM F2362-03(2024)  

Standard Specification for 

Temperature Monitoring 

Equipment 

Pages: 43 

Replace:  

ASTM F2362-03(2019)  

ASTM F810-12(2024)  

Standard Specification for 

Smoothwall Polyethylene (PE) 

Pipe for Use in Drainage and 

Waste Disposal Absorption 

Fields 

Pages: 4 

Replace: ASTM F810-12(2018) 

ASTM E1359-17(2024)  

Standard Guide for Auditing and 

Evaluating Capabilities of 

Nondestructive Testing 

Agencies 

Pages: 7 

Replace: ASTM E1359-17 

ASTM F3323-24  

Standard Terminology for 

Exoskeletons and Exosuits 

Pages: 5 

Replace: ASTM F3323-21 

ASTM E3415-24  

Standard Practice for 

Calculating the Colors of Objects 

by Using the ASTM Method 

Pages: 6 

ASTM E1066/E1066M-

19(2024)  

Standard Practice for Ammonia 

Colorimetric Leak Testing 

Pages: 5 

Replace:  

ASTM E1066/E1066M-19 

ASTM D2247-15(2020)e1  

Standard Practice for Testing 

Water Resistance of Coatings in 

100 % Relative Humidity 
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Pages: 7 

Replace:  

ASTM D2247-15(2020) 

ASTM D6499-24  

Standard Test Method for 

Immunological Measurement of 

Antigenic Protein in Hevea 

Natural Rubber (HNR) and its 

Products 

Pages: 9 

Replace:  

ASTM D6499-18(2023)  

ASTM E346-24  

Standard Test Method for 

Analysis of Carbonizables in 

Methanol 

Pages: 3 

Replace: ASTM E346-08e1  

ASTM D8238-24  

Standard Test Method for 

Immunological Assay to 

Quantify Extractable Guayule 

Natural Rubber (GNR) Proteins 

Pages: 6 

Replace:  

ASTM D8238-18(2023)  

ASTM E2963-24  
Standard Test Method for 
Laboratory Measurement of 

Acoustical Effectiveness of Ship 
Noise Treatments 

Pages: 13 
Replace: ASTM E2963-22 
ASTM E1269-24  
Standard Test Method for 
Determining Specific Heat 
Capacity by Differential 
Scanning Calorimetry 

Pages: 7 
Replace:  

ASTM E1269-11(2018)  

ASTM E3266-23  

Standard Guide for Friction-

Limited Aircraft Braking 

Measurements and Reporting 

Pages: 12 

Replace: ASTM E3266-20 

ASTM E3208-20  

Standard Specification for 

Minimum Equipment 

Requirements for Mobile 

Surface Contaminant 

Classification and Measurement 

Equipment 

Pages: 6 

ASTM A381/A381M-23  

Standard Specification for 

Metal-Arc-Welded Carbon or 

High-Strength Low-Alloy Steel 

Pipe for Use With High-Pressure 

Transmission Systems 

Pages: 4 

ASTM E2611-24  

Standard Test Method for 

Normal Incidence 

Determination of Porous 

Material Acoustical Properties 

Based on the Transfer Matrix 

Method 

Pages: 14 

Replace: ASTM E2611-19  

ASTM D8371-24  

Standard Test Method for Trace 

Metal Content Analysis in 

Carbon Black 

Pages: 4 

Replace: ASTM D8371-20 

ASTM D6797-24  

Standard Test Method for 

Bursting Strength of Fabrics 

Constant-Rate-of-Extension 

(CRE) Ball Burst Test 

Pages: 3 

Replace: ASTM D6797-15 

ASTM D6350-24  

Standard Test Method for 

Mercury Sampling and Analysis 

in Natural Gas and Other 

Gaseous Fuels by Amalgamation 

Atomic Fluorescence 

Spectroscopy 

Pages: 8 

Replace: ASTM D6350-14  

ASTM D5763-24  

Standard Test Method for 

Oxidation and Thermal Stability 

Characteristics of Gear Oils 

Using Universal Glassware 

Pages: 5 

Replace: ASTM D5763-22a  

ASTM A194/A194M-24  

Standard Specification for 

Carbon Steel, Alloy Steel, and 

Stainless Steel Nuts for Bolts for 

High Pressure or High 

Temperature Service, or Both 

Pages: 12 

Replace:  

ASTM A194/A194M-23 

ASTM E3382-24  

Standard Guide for Developing 

Representative Background 

Concentrations at Sediment 

Sites—Framework Overview, 

Including Conceptual Site Model 

Considerations 

Pages: 16 

Replace: ASTM E3382-23 

ASTM G176-03(2024)  

Standard Test Method for 

Ranking Resistance of Plastics 

to Sliding Wear Using Block-on-

Ring Wear Test—Cumulative 

Wear Method 

Pages: 9 

Replace: ASTM G176-03(2017)  

ASTM D8072-24  

Standard Classification for 

Reporting Solids and Insoluble 

Water Contamination of 

Hydrocarbon-Based Petroleum 

Products When Analyzed by 

Imaging Instrumentation 

Pages: 3 

Replace: ASTM D8072-17  

ASTM C653-24  
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Standard Guide for 
Determination of the Thermal 
Resistance of Low-Density 
Blanket-Type Mineral Fiber 
Insulation 
Pages: 7 
Replace: ASTM C653-17 
ASTM F2376-24  
Standard Practice for 
Classification, Design, 
Manufacture, Construction, and 
Operation of Water Slide 
Systems 
Pages: 13 
Replace: ASTM F2376-23 
ASTM E643-24  
Standard Test Method for Ball 
Punch Deformation of Metallic 
Sheet Material 
Pages: 5 
Replace: ASTM E643-15 
ASTM D5779/D5779M-24  
Standard Test Method for Field 
Determination of Rapid Specific 
Gravity of Rock and Manmade 
Materials for Erosion Control 
Pages: 6 
Replace: 
ASTM D5779/D5779M-14  
ASTM D1152-24  
Standard Specification for 
Methanol (Methyl Alcohol) 
Pages: 3 
Replace: ASTM D1152-
06(2012)  
ASTM D8056-24  
Standard Guide for Elemental 
Analysis of Crude Oil 
Pages: 15 
Replace: ASTM D8056-18 
ASTM F3283/F3283M-
18(2024)  
Standard Specification for the 
Manufacturing of High-Voltage 
Proximity Alarm to be used for 
the Detection of Overhead High 
Voltage Alternating Current 
(AC) 
Pages: 15 

Replace:  
ASTM F3283/F3283M-18 
ASTM D6245-24  
Standard Guide on the 
Relationship of Indoor Carbon 
Dioxide Concentrations to 
Indoor Air Quality and 
Ventilation 
Pages: 18 
Replace: ASTM D6245-18 
ASTM D4186/D4186M-20e2  
Standard Test Method for One-
Dimensional Consolidation 
Properties of Saturated 
Cohesive Soils Using Controlled-
Strain Loading 
Pages: 17 
Replace: 
ASTM D4186/D4186M-20e1  
ASTM D1143/D1143M-20e1  
Standard Test Methods for Deep 
Foundation Elements Under 
Static Axial Compressive Load 
Pages: 15 
Replace: 
ASTM D1143/D1143M-20 
ASTM D6751-24  
Standard Specification for 
Biodiesel Fuel Blendstock 
(B100) for Middle Distillate 
Fuels 
Pages: 11 
Replace: ASTM D6751-23a 
ASTM C1019-24  
Standard Test Method for 
Sampling and Testing Grout for 
Masonry 
Pages: 8 
Replace: ASTM C1019-20 
ASTM E2072-24  
Standard Specification for 
Photoluminescent 
(Phosphorescent) Safety 
Markings 
Pages: 3 
Replace: ASTM E2072-14 
ASTM C1194-24  
Standard Test Method for 
Compressive Strength of 
Architectural Cast Stone 

Pages:3 
Replace: ASTM C1194-19 
ASTM D2166/D2166M-24  
Standard Test Method for 
Unconfined Compressive 
Strength of Cohesive Soil 
Pages: 8 
Replace: 
ASTM D2166/D2166M-16  
ASTM D4111-12(2024)  
Standard Performance 
Specification for Woven Napery 
and Tablecloth Fabrics: 
Household and Institutional 
Pages: 3 
Replace:  
ASTM D4111-12(2019)  
ASTM D2495-07(2024)  
Standard Test Method for 
Moisture in Cotton by Oven-
Drying 
Pages: 5 
Replace: ASTM D2495-
07(2019) 
ASTM D3282-24  
Standard Practice for 
Classification of Soils and Soil-
Aggregate Mixtures for Highway 
Construction Purposes 
Pages: 6 
Replace: ASTM D3282-15 
ASTM C1719-24  
Standard Test Method for 
Installed Precast Concrete 
Tanks and Accessories by the 
Negative Air Pressure (Vacuum) 
Test Prior to Backfill 
Pages: 3  
Replace: ASTM C1719-11(2017) 
ASTM D4113-02(2024)  
Standard Performance 
Specification for Woven 
Slipcover Fabrics 
Pages: 3 
Replace:  
ASTM D4113-02(2019)  
ASTM D1440-07(2024)  
Standard Test Method for 
Length and Length Distribution 
of Cotton Fibers (Array Method) 
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Pages: 6 
Replace: ASTM D1440-
07(2019) 
ASTM E2446-24  
Standard Practice for 
Manufacturing Characterization 
of Computed Radiography 
Systems 
Pages: 19 
Replace: ASTM E2446-23 
ASTM D1044-24  
Standard Test Method for 
Resistance of Transparent 
Plastics to Surface Abrasion by 
the Taber Abraser 
Pages: 8 
Replace: ASTM D1044-19  
ASTM C1613-24a  
Standard Specification for 
Precast Concrete Gravity Grease 
Interceptor Tanks 
Pages: 6 
Replace: ASTM C1613-24  
ASTM C1262/C1262M-24  
Standard Test Method for 
Evaluating the Freeze-Thaw 
Durability of Dry-Cast 
Segmental Retaining Wall Units 
and Related Concrete Units 
Pages: 5 
Replace:  
ASTM C1262/C1262M-18  
ASTM F2793-24  
Standard Specification for 
Bicycle Grips 
Pages: 7 
Replace:  
ASTM F2793-14(2023)  
ASTM E1335-24  
Standard Test Methods for 
Determination of Gold in Bullion 
by Fire Assay Cupellation 
Analysis 
Pages: 7 
Replace:  
ASTM E1335-08(2017)  
ASTM E1909-24  
Standard Guide for Time-
Intensity Evaluation of Sensory 
Attributes 

Pages: 11 
Replace: ASTM E1909-
13(2017)  
ASTM F2389-24  
Standard Specification for 
Pressure-rated Polypropylene 
(PP) Piping Systems 
Pages: 10 
Replace: ASTM F2389-23 
ASTM D4544-20(2024)  
Standard Practice for Estimating 
Peat Deposit Thickness 
Pages: 3 
Replace: ASTM D4544-20 
ASTM D2684/D2684M-24  
Standard Test Method for 
Permeability of Thermoplastic 
Containers to Packaged 
Reagents or Proprietary 
Products 
Pages: 5  
ASTM D1452/D1452M-24  
Standard Practice for Soil 
Exploration and Sampling by 
Auger Borings 
Pages: 7 
Replace: 
ASTM D1452/D1452M-16  
ASTM F1193-24e1  
Standard Practice for Quality, 
Manufacture, and Construction 
of Amusement Rides and 
Devices 
Pages: 12 
Replace: ASTM F1193-24 
ASTM D8543-24  
Standard Test Method for 
Determination of Pesticides and 
Polychlorinated Biphenyls 
(PCBs) in Aqueous Solution by a 
Tandem Gas 
Chromatography/Mass 
Spectrometry/Mass 
Spectrometry (GC/MS/MS) 
Pages: 20 
Replace: ASTM D8543-23  
ASTM F880-12(2024)  
Standard Specification for 
Stainless Steel Socket, Square 

Head, and Slotted Headless-Set 
Screws 
Pages: 5 
Replace: ASTM F880-12(2017)  
 

 TIÊU CHUẨN JIS 
 

JIS A 4422:2024 
Electrically operated spray seats 
Pages: 34 
Replaces: JIS A 4422 :2011 
JIS A 4424:2024 
Electrically operated spray seats 

for household and similar use – 
Methods for measuring the 
performance -- General test 
methods of spray seats 
Pages: 48 
JIS A 5423:2024 
Decorated cement shingles for 

dwelling roofs 
Pages: 26 
Replaces: JIS A 5423 :2013 
JIS A 5759 :2024 
Adhesive films for glazings 
Pages: 34 

Replaces: JIS A 5759 :2016 
JIS A 9511:2024 
Preformed cellular plastics 
thermal insulation materials 
Pages: 38 

Replaces: JIS A 9511 :2017 
JIS B 7253-3:2024 

Microscopes -- Definition and 
measurement of illumination 
properties -- Part 3: Incident 
light fluorescence microscopy 
with incoherent light sources 
Pages: 12 

JIS B 7603:2019 
/AMENDMENT 2:2024 
Hopper weighers (Amendment 

2) 
Pages: 1 

JIS B 7604-1:2021 
/AMENDMENT 1:2024 

Automatic gravimetric filling 
instruments -- Part 1: 
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Metrological and technical 
requirements (Amendment 1) 
Pages: 1 
JIS B 7606-1:2019 
/AMENDMENT 2:2024 
Belt weighers -- Part 1: 
Metrological and technical 
requirements (Amendment 2) 
Pages: 1 
JIS B 7607:2021 
/AMENDMENT 1:2024 
Automatic catchweighing 
instruments (Amendment 1) 
Pages: 1 
JIS B 8265:2024 
Construction of pressure vessel 
-- General principles 
Pages: 376 
Replaces: JIS B 8265 :2017 
JIS B 8572-1:2024 
Fuel oil flow meters -- 
Measuring instruments used in 
transaction or certification -- 
Part 1: Fuel dispensers for 
motor vehicles 
Pages: 84 
Replaces: JIS B 8572- 1:2008 
JIS K 0200:2024 
Common format for 
measurement and analysis data  
Pages: 128 
JIS R 5202:2024 
Methods for chemical analysis 
of cements 
Pages: 96 
Replaces: JIS R 5202 :2010/AME 
NDMENT 1:2015;JIS R 
5202:2010 
JIS R 5204:2019 
/AMENDMENT 1:2024 
Chemical analysis method of 
cement by X-ray fluorescence 
(Amendment 1) 
Pages: 6 
JIS T 2002:2024 
Massage appliances and digital 
compressor for home use 
Pages: 22 
Replaces: JIS T 2002 :2018 

JIS T 2009:2024 
Multiple therapy apparatus for 
home use 
Pages: 8 
Replaces: JIS T 2009 :2018 
JIS T 9113:2024 
Single-use rubber gloves for 
dentistry 
Pages: 18 
Replaces: JIS T 9113 :2018 
JIS T 9115:2024 
Single-use rubber examination 
gloves 
Pages: 16 
Replaces: JIS T 9115 :2018 
JIS X 6937:2024 
Method for the determination of 
ink cartridge yield for colour 
inkjet printers and multi-
function devices that contain 
printer components 
Pages: 38 
Replaces: JIS X 6937 :2008 
JIS Z 2160:2024 
Measurement method of out-of-
plane vibration distribution on 
planer body by grating 
projection method 
Pages: 40 
 
 TIÊU CHUẨN DIN 

 
DIN EN 73 
Durability of wood and wood-
based products - Accelerated 
ageing of treated wood prior to 
biological testing - Evaporative 
ageing procedure; German 
version EN 73:2020+A1:2024 
DIN EN 200 
Sanitary tapware - Single taps 
and combination taps for water 
supply systems of type 1 and 
type 2 - General technical 
specification; German version 
EN 200:2023 
DIN EN 622-4 
Fibreboards - Specifications - 
Part 4: Requirements for 

softboards; German version 
EN 622-4:2024 
DIN EN 813 
Personal fall protection 
equipment - Sit harnesses; 
German version EN 813:2024 
DIN EN 589 
Automotive fuels - LPG - 
Requirements and test 
methods; German version 
EN 589:2024 
DIN EN 622 softboards; German 
version EN 622-4:2024 
DIN EN 813 
Personal fall protection 
equipment - Sit harnesses; 
German version EN 813:2024 
DIN EN 17195 
Construction products: 
Assessment of release of 
dangerous substances - Analysis 
of inorganic substances in 
eluates; German version 
EN 17195:2023 
DIN EN ISO 3451-4 
Plastics - Determination of ash - 
Part 4: Polyamides (ISO 3451-
4:2024); German version 
EN ISO 3451-4:2024 
DIN EN ISO 4351 
Geometrical product 
specifications (GPS) - 
Association (ISO 4351:2023); 
German version 
EN ISO 4351:2023 
DIN EN ISO 10394 
Dentistry - Designation system 
for supernumerary teeth 
(ISO 10394:2023); German 
version EN ISO 10394:2024 
DIN EN ISO 3549 
Zinc dust pigments for paints - 
Specifications and test methods 
(ISO 3549:2024); German 
version EN ISO 3549:2024 
DIN EN 17196 
Construction products: 
Assessment of release of 
dangerous substances - 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377697905
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naa/publications/wdc-beuth:din21:374970228
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nps/publications/wdc-beuth:din21:378177173
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:377664627
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nps/publications/wdc-beuth:din21:378177173
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnk/publications/wdc-beuth:din21:379040634
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/natg/publications/wdc-beuth:din21:376301906
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/npf/publications/wdc-beuth:din21:378342400
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:374036135
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:377698317
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Digestion by aqua regia for 
subsequent analysis of 
inorganic substances; German 
version EN 17196:2023 
DIN EN 17197 
Construction products: 
Assessment of release of 
dangerous substances - Analysis 
of inorganic substances in 
eluates and digests - Analysis by 
inductively coupled plasma 
optical emission spectrometry 
(ICP-OES); German version 
EN 17197:2023 
DIN EN ISO 4351 
Geometrical product 
specifications (GPS) - 
Association (ISO 4351:2023); 
German version 
EN ISO 4351:2023 
DIN EN ISO 21549-7 
Health informatics - Patient 
healthcard data - Part 7: 
Medication data (ISO 21549-
7:2024); English version 
EN ISO 21549-7:2024 
DIN EN 17200 
Construction products: 
Assessment of release of 
dangerous substances - Analysis 
of inorganic substances in 
eluates and digests - Analysis by 
inductively coupled plasma 
mass spectrometry (ICP-MS); 
German version EN 17200:2023 
DIN EN ISO 22125-1 
Water quality - Technetium-99 - 
Part 1: Test method using liquid 
scintillation counting 
(ISO 22125-1:2019); German 
version EN ISO 22125-1:2019 
DIN EN ISO 22125-2 
Water quality - Technetium-99 - 
Part 2: Test method using 
inductively coupled plasma 

mass spectrometry (ICP-MS) 
(ISO 22125-2:2019); German 

version EN ISO 22125-2:2019 
DIN EN ISO 12311 

Personal protective equipment - 
Test methods for sunglasses and 
related eyewear 
(ISO 12311:2023); German 
version EN ISO 12311:2023 
DIN EN ISO 3549 
Zinc dust pigments for paints - 
Specifications and test methods 
(ISO 3549:2024); German 
version EN ISO 3549:2024 
DIN EN ISO 24806 
Recreational diving services - 
Requirements for rebreather 
diver training - Decompression 
diving to 60 m 
(ISO 24806:2023); German 
version EN ISO 24806:2023 
DIN ISO 8115-1 
Cotton bales - Part 1: 
Dimensions and density 
(ISO 8115-1:2022) 
DIN ISO 8115-3 
Cotton bales - Part 3: Packaging 
and labelling (ISO 8115-3:2022) 
DIN ISO 15592-3 
Fine-cut tobacco and smoking 
articles made from it - Methods 
of sampling, conditioning and 
analysis - Part 3: Determination 
of total particulate matter of 
smoking articles using a routine 
analytical smoking machine, 
preparation for the 
determination of water and 
nicotine, and calculation of 
nicotine-free dry particulate 
matter (ISO 15592-3:2022) 
DIN ISO 20716 
Oolong tea - Definition and basic 
requirements (ISO 20716:2022) 
DIN ISO 22994 
Coffee extracts - Determination 
of the dry matter content of 
coffee extracts - Sea sand 
method of liquid or pasty coffee 
extracts (ISO 22994:2021) 
VDI/VDE/DKD 2648 Blatt 3 
Sensors and measuring systems 
for rotation angle 

measurement - Instructions for 
traceable calibration - Basics 
DIN EN 17201 
Construction products: 
Assessment of release of 
dangerous substances - Content 
of inorganic substances - 
Methods for analysis of aqua 
regia digests; German version 
EN 17201:2023 
DIN EN 17331 
Construction products: 
Assessment of release of 
dangerous substances - Content 
of organic substances - Methods 
for extraction and analysis; 
German version EN 17331:2023 
DIN EN 1176-1 
Playground equipment and 
surfacing - Part 1: General 
safety requirements and test 
methods; German version 
EN 1176-1:2017+A1:2023 
DIN EN ISO 8233 
Thermoplastics valves - 
Torque - Test method 
(ISO 8233:2024); German 
version EN ISO 8233:2024 
DIN EN 1176-10 
Playground equipment and 
surfacing - Part 10: Additional 
specific safety requirements and 
test methods for fully enclosed 
play equipment; German 
version EN 1176-10:2023 
DIN EN 1594 
Gas infrastructure - Pipelines 
for maximum operating 
pressure over 16 bar - 
Functional requirements; 
German version EN 1594:2024 
DIN EN 1990/NA/A1 
National Annex - Nationally 
determined parameters - 
Eurocode: Basis of structural 
design; Amendment A1 
DIN EN 4840-103 

Aerospace series - Heat-
shrinkable moulded shapes - 
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Part 103: Fluoroelastomeric, 
temperature range -55 °C to 
200 °C - Product standard; 
German and English version 
EN 4840-103:2023 
DIN EN ISO 18335 

Petroleum products and related 
products - Determination of 
kinematic viscosity by 
calculation from the measured 
dynamic viscosity and density - 
Method by constant pressure 
viscometer (ISO 18335:2024); 

German version 
EN ISO 18335:2024 
DIN EN 10348 
Steel for the reinforcement of 
concrete - Galvanized 
reinforcing steel products; 
German version EN 10348:2024 

DIN EN 12390-6 
Testing hardened concrete - 
Part 6: Tensile splitting strength 
of test specimens; German 
version EN 12390-6:2023 
DIN EN 12464-1 Beiblatt 1 

Light and lighting - Lighting of 
work places - Part 1: Indoor 
work places; Supplement 1: 
Lighting concepts for artificial 
lighting 

DIN EN 17841 
Chemical used for treatment of 

water intended for human 
consumption - Antifouling for 
membranes - Sulfamic acid; 
German version EN 17841:2024 
DIN EN ISO 18335 
Petroleum products and related 

products - Determination of 
kinematic viscosity by 
calculation from the measured 
dynamic viscosity and density - 
Method by constant pressure 
viscometer (ISO 18335:2024); 
German version 

EN ISO 18335:2024 
DIN EN 17902 

Furniture - Circularity - 
Evaluation method for dis/re-
assembly capability; German 
version EN 17902:2023 
DIN EN 12814-7 
Testing of welded joints of 
thermoplastics semi-finished 
products - Part 7: Tensile test 
with waisted test specimens; 
German version EN 12814-
7:2024 
DIN EN 17902 
Furniture - Circularity - 
Evaluation method for dis/re-
assembly capability; German 
version EN 17902:2023 
DIN EN 17925 
Soil improvers and growing 
media - Determination of 
temperature-time profiles 
during composting and 
digestion; German version 
EN 17925:2024 
DIN EN 45545-3 
Railway applications - Fire 
protection on railway vehicles - 
Part 3: Fire resistance 
requirements for fire barriers; 
German version EN 45545-
3:2024 
DIN EN 45545-4 
Railway applications - Fire 
protection on railway vehicles - 
Part 4: Fire safety requirements 
for rolling stock design; German 
version EN 45545-4:2024 
DIN EN IEC 61850-7-420 
Communication networks and 
systems for power utility 
automation - Part 7-420: Basic 
communication structure - 
Distributed energy resources 
and distribution automation 
logical nodes (IEC 61850-7-
420:2021); English version 
EN IEC 61850-7-420:2021 
DIN EN ISO 105-C12 
Textiles - Tests for colour 
fastness - Part C12: Colour 

fastness to industrial laundering 
(ISO 105-C12:2024); German 
version EN ISO 105-C12:2024 
DIN EN 12916 
Petroleum products - 
Determination of aromatic 
hydrocarbon types in middle 
distillates - High performance 
liquid chromatography method 
with refractive index detection; 
German version EN 12916:2024 
DIN EN 17925 
Soil improvers and growing 
media - Determination of 
temperature-time profiles 
during composting and 
digestion; German version 
EN 17925:2024 
DIN EN 13557 
Cranes - Control devices and 
control stations; German 
version EN 13557:2024 
DIN EN 13863-5 
Concrete pavements - Part 5: 
Determination of the bond 
stress of dowels to be used in 
concrete pavements; German 
version EN 13863-5:2024 
DIN EN 13863-6 
Concrete pavements - Part 6: 
Test method for the 
determination of the tensile 
strength of concrete on 
cylindrical discs; German 
version EN 13863-6:2024 
DIN EN 15960 
Fertilizers - Extraction of total 
calcium, total magnesium, total 
sodium and total sulfur in the 
forms of sulfates; German 
version EN 15960:2011 
DIN EN 16207 
Railway applications - Braking - 
Functional and performance 
criteria of Magnetic Track Brake 
systems for use in railway 
rolling stock; German version 
EN 16207:2024 
DIN EN 13877-1 
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Concrete pavements - Part 1: 
Materials; German version 
EN 13877-1:2023 
DIN EN 13877-2 
Concrete pavements - Part 2: 
Functional requirements for 
concrete pavements; German 
version EN 13877-2:2023 
DIN EN 13880-5 
Hot applied joint sealants - 
Part 5: Test method for the 
determination of flow 
resistance; German version 
EN 13880-5:2024 
DIN EN 14662-1 
Ambient air quality - Standard 
method for measurement of 
benzene concentrations - Part 1: 
Pumped sampling followed by 
thermal desorption and gas 
chromatography; German 
version EN 14662-1:2023 
DIN EN 16941-1 
On-site non-potable water 
systems - Part 1: Systems for the 
use of rainwater; German 
version EN 16941-1:2024 
DIN EN 15186 
Furniture - Assessment of the 
surface resistance to scratching; 
German version EN 15186:2024 
DIN EN 15466-1 
Primers for cold and hot applied 
joint sealants - Part 1: 
Determination of homogeneity; 
German version EN 15466-
1:2024 
DIN EN 17195 
Construction products: 
Assessment of release of 
dangerous substances - Analysis 
of inorganic substances in 
eluates; German version 
EN 17195:2023 
DIN EN 17196 
Construction products: 
Assessment of release of 
dangerous substances - 
Digestion by aqua regia for 

subsequent analysis of 
inorganic substances; German 
version EN 17196:2023 
DIN EN 17200 
Construction products: 
Assessment of release of 
dangerous substances - Analysis 
of inorganic substances in 
eluates and digests - Analysis by 
inductively coupled plasma 
mass spectrometry (ICP-MS); 
German version EN 17200:2023 
DIN EN 16941-1 
On-site non-potable water 
systems - Part 1: Systems for the 
use of rainwater; German 
version EN 16941-1:2024 
DIN EN 15466-2 
Primers for cold and hot applied 
joint sealants - Part 2: 
Determination of resistance 
against alkali; German version 
EN 15466-2:2024 
DIN EN 15466-3 
Primers for cold and hot applied 
joint sealants - Part 3: 
Determination of solids content 
and evaporation behaviour of 
volatiles; German version 
EN 15466-3:2024 
DIN 199-1 
Technical Product 
Documentation (TPD) - Part 1: 
Vocabulary relating to 
documentation management; 
Text in German and English 
DIN EN 352-6 
Hearing protectors - Safety 
requirements - Part 6: Earmuffs 
with safety-related audio input; 
German version EN 352-
6:2020+A1:2024 
DIN EN 352-8 
Hearing protectors - Safety 
requirements - Part 8: 
Entertainment audio earmuffs; 
German version EN 352-
8:2020+A1:2024 
DIN EN 352-9 

Hearing protectors - Safety 
requirements - Part 9: Earplugs 
with safety-related audio input; 
German version EN 352-
9:2020+A1:2024 
DIN EN 352-10 
Hearing protectors - Safety 
requirements - Part 10: 
Entertainment audio earplugs; 
German version EN 352-
10:2020+A1:202 
DIN EN 683-2 
Aluminium and aluminium 
alloys - Finstock - Part 2: 
Mechanical properties; German 
version EN 683-2:2024 
DIN EN 17015-1 
Electronic Public Procurement - 
Catalogue - Part 1: 
Choreographies; German 
version EN 17015-1:2024 
DIN EN ISO 128-3 
Technical product 
documentation (TPD) - General 
principles of representation - 
Part 3: Views, sections and cuts 
(ISO 128-3:2022); German 
version EN ISO 128-3:2022 
DIN EN ISO 4259-5 
Petroleum and related 
products - Precision of 
measurement methods and 
results - Part 5: Statistical 
assessment of agreement 
between two different 
measurement methods that 
claim to measure the same 
property (ISO 4259-5:2023, 
Corrected version 2024-03); 
German version EN ISO 4259-
5:2024 
DIN EN ISO 10209 
Technical product 
documentation - Vocabulary - 
Terms relating to technical 
drawings, product definition 
and related documentation 
(ISO 10209:2022); Trilingual 
version EN ISO 10209:2022 
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THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

DIN EN ISO 20344 
Personal protective equipment - 
Test methods for footwear 
(ISO 20344:2021 + 
Amd 1:2024); German version 
EN ISO 20344:2021 + A1:2024 
DIN EN ISO 20345 
Personal protective equipment - 
Safety footwear 
(ISO 20345:2021 + 
Amd 1:2024); German version 
EN ISO 20345:2022 + A1:2024 
DIN EN ISO 20346 
Personal protective equipment - 
Protective footwear 
(ISO 20346:2021 + 
Amd 1:2024); German version 
EN ISO 20346:2022 + A1:2024 
DIN EN ISO 20347 
Personal protective equipment - 
Occupational footwear 
(ISO 20347:2021 + 
Amd 1:2024); German version 
EN ISO 20347:2022 + A1:2024 
 
 Tiêu chuẩn của Hiệp 
hội các phòng thử nghiệm 
được ủy quyền Mỹ (UL) 
 
UL 8 Edition 7, 2024 
Water Based Agent Fire 
Extinguishers 
UL 25A Edition 2, 2024 
Meters for Gasoline and 
Gasoline/Ethanol Blends with 
Nominal Ethanol 
Concentrations Up to 85 Percent 
(E0 - E85)  
UL 25B Edition 2, 2024 
Meters for Diesel Fuel, Biodiesel 
Fuel, Diesel/Biodiesel Blends 
with Nominal Biodiesel 
Concentrations up to 20 Percent 
(B20), Kerosene, and Fuel Oil  
UL 66 Edition 3, 2024 
Fixture Wire 
UL 67 Edition 13, 2024 
Standard for Panelboards 
UL 79 Edition 11, 2024 

ANSI/CAN/UL/ULC Power-
Operated Pumps for Petroleum 
Dispensing Products  
UL 79A Edition 2, 2024 
ANSI/CAN/UL/ULC Power-
Operated Pumps for Gasoline 
and Gasoline/Ethanol Blends 
with Nominal Ethanol 
Concentrations up to 85 Percent 
(E0 - E85)  
UL 79B Edition 2, 2024 
ANSI/CAN/UL/ULC Power-
Operated Pumps for Diesel Fuel, 
Biodiesel Fuel, Diesel/Biodiesel 
Blends with Nominal Biodiesel 
Concentrations up to 20 Percent 
(B20), Kerosene, and Fuel Oil  
UL 87A Edition 2, 2024 
Power-Operated Dispensing 
Devices for Gasoline and 
Gasoline/Ethanol Blends with 
Nominal Ethanol 
Concentrations up to 85 Percent 
(E0 - E85) 
UL 87B Edition 2, 2024 
Power-Operated Dispensing 
Devices for Diesel Fuel, 
Biodiesel Fuel, Diesel/Biodiesel 
Blends with Nominal Biodiesel 
Concentrations up to 20 Percent 
(B20), Kerosene, and Fuel Oil  
UL 110 Edition 2, 2024 
Standard for Sustainability for 
Mobile Phones 
UL 154 Edition 9, 2024 
Carbon-Dioxide Fire 
Extinguishers 
UL 231 Edition 10, 2024 
Standard for Power Outlets 
UL 258 Edition 1, 2024 
Shutoff Valves for Trim and 
Drain Purposes for Fire 
Protection  
UL 299 Edition 11, 2024 
Dry Chemical Fire Extinguishers 
UL 330A Edition 2, 2024 
Hose and Hose Assemblies for 
Use With Dispensing Devices 
Dispensing Gasoline and 

Gasoline/Ethanol Blends With 
Nominal Ethanol 
Concentrations Up To 85 
Percent (E0 - E85)  
UL 330B Edition 2, 2024 
Hose and Hose Assemblies for 

Use With Dispensing Devices 

Dispensing Diesel Fuel, 

Biodiesel Fuel, Diesel/Biodiesel 

Blends With Nominal Biodiesel 

Concentrations Up To 20 

Percent (B20), Kerosene, and 

Fuel Oil  

UL 331A Edition 2, 2024 

Strainers for Gasoline and 

Gasoline/Ethanol Blends with 

Nominal Ethanol 

Concentrations Up to 85 Percent 

(E0 - E85)  

UL 331B Edition 2, 2024 
Strainers for Diesel Fuel, 
Biodiesel Fuel, Diesel/Biodiesel 
Blends with Nominal Biodiesel 
Concentrations up to 20 Percent 
(B20), Kerosene, and Fuel Oil  
UL 340 Edition 6, 2024 

Standard for Tests for 
Comparative Flammability of 
Liquids 
UL 486C Edition 8, 2024 

Splicing Wire Connectors 
UL 486D Edition 7, 2024 
Sealed Wire Connector Systems 

UL 498 Edition 16, 2024 
Standard for Attachment Plugs 
and Receptacles 
UL 508 Edition 18, 2024 
Standard for Industrial Control 
Equipment 

UL 567A Edition 2, 2024 
Emergency Breakaway Fittings, 
Swivel Connectors and Pipe-
Connection Fittings for Gasoline 
and Gasoline/Ethanol Blends 
with Nominal Ethanol 
Concentrations up to 85 Percent 

(E0 - E85)  
UL 567B Edition 2, 2024 
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Emergency Breakaway Fittings, 
Swivel Connectors and Pipe-
Connection Fittings for Diesel 
Fuel, Biodiesel Fuel, 
Diesel/Biodiesel Blends with 
Nominal Biodiesel 

Concentrations up to 20 Percent 
(B20), Kerosene, and Fuel Oil  
UL 626 Edition 8, 2024 
Water Fire Extinguishers 
UL 639 Edition 8, 2024 
Standard for Intrusion-
Detection Units 

UL 746A Edition 6, 2024 
Standard for Polymeric 
Materials - Short Term Property 
Evaluations 
UL 751 Edition 9, 2024 
Standard for Vending Machines 
UL 778 Edition 6, 2024 

Standard for Motor-Operated 
Water Pumps 
UL 834 Edition 5, 2024 
Standard for Heating, Water 
Supply, and Power Boilers - 
Electric 

UL 842A Edition 2, 2024 
Valves for Gasoline and 
Gasoline/Ethanol Blends with 
Nominal Ethanol 
Concentrations up to 85 Percent 

(E0 - E85)  
UL 842B Edition 2, 2024 

Valves for Diesel Fuel, Biodiesel 
Fuel, Diesel/Biodiesel Blends 
with Nominal Biodiesel 
Concentrations up to 20 Percent 
(B20), Kerosene, and Fuel Oil  
UL 864 Edition 11, 2024 

Control Units and Accessories 
for Fire Alarm Systems 
UL 867 Edition 5, 2024 
Standard for Electrostatic Air 
Cleaners 
UL 962A Edition 6, 2024 
Furniture Power Distribution 
Units 
UL 979 Edition 2, 2024 

Standard for Water Treatment 
Appliances 
UL 985 Edition 6, 2024 
Standard for Household Fire 
Warning System Units 
UL 1023 Edition 7, 2024 
Standard for Household 
Burglar-Alarm System Units 
UL 1082 Edition 6, 2024 
Standard for Household Electric 
Coffee Makers and Brewing-
Type Appliances 
UL 1123 Edition 7, 2024 
Standard for Marine Buoyant 
Devices 
UL 1175 Edition 4, 2024 
Standard for Buoyant Cushions 
UL 1180 Edition 2, 2024 
Standard for Fully Inflatable 
Recreational Personal Flotation 
Devices 
UL 1191 Edition 5, 2024 
Components for Personal 
Flotation Devices  
UL 1203 Edition 6, 2024 
ExplosionProof and Dust-
IgnitionProof Electrical 
Equipment for Use in Hazardous 
(Classified) Locations 
UL 1275 Edition 5, 2024 
Flammable Liquid Storage 
Cabinets  
UL 1484 Edition 5, 2024 
Standard for Residential Gas 
Detectors 
UL 1487 Edition 1, 2024 
Battery Containment Enclosures 
UL 1565 Edition 6, 2024 
Positioning Devices 
UL 1686 Edition 5, 2024 
Pin and Sleeve Configurations 
UL 1694 Edition 3, 2024 
Standard for Tests for 
Flammability of Small Polymeric 
Component Materials 
UL 1699B Edition 1, 2024 
Photovoltaic (PV) DC Arc-Fault 
Circuit Protection 
UL 2034 Edition 5, 2024 

Standard for Single and Multiple 
Station Carbon Monoxide 
Alarms 
UL 2108 Edition 2, 2024 
Standard for Low Voltage 
Lighting Systems 
UL 2129 Edition 3, 2024 
Halocarbon Clean Agent Fire 
Extinguishers 
UL 2162 Edition 1, 2024 
Commercial Wood-Fired Baking 
Ovens - Refractory Type 
UL 2196 Edition 2, 2024 
Standard for Tests for Fire 
Resistive Cables 
UL 2218A Edition 1, 2024 
Standard for Impact Resistance 
of Roofing Systems 
UL 2269 Edition 4, 2024 
Outline of Investigation for 
Optical Fiber / Communications 
/ Signaling / Coaxial Cable 
Outlet Boxes 
UL 2432 Edition 3, 2024 
Outline of Investigation for Dry 
System Water Delivery Time 
Calculation Programs 
UL 2586A Edition 2, 2024 
Hose Nozzle Valves for Gasoline 
and Gasoline/Ethanol Blends 
with Nominal Ethanol 
Concentrations up to 85 Percent 
(E0 - E85)  
UL 2586B Edition 2, 2024 
Hose Nozzle Valves for Diesel 
Fuel, Biodiesel Fuel, 
Diesel/Biodiesel Blends with 
Nominal Biodiesel 
Concentrations up to 20 Percent 
(B20), Kerosene, and Fuel Oil  
UL 2684 Edition 1, 2024 
Video and Thermal Image 
Detectors for Fire Alarm 
Systems  
UL 2703 Edition 1, 2024 
Standard for Mounting Systems, 
Mounting Devices, 
Clamping/Retention Devices, 
and Ground Lugs for Use with 
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Flat-Plate Photovoltaic Modules 
and Panels 
UL 2743 Edition 2, 2024 
Portable Power Packs  
UL 2901B Edition 1, 2024 
Vapor Corrosion Inhibitors for 
Use in Fire Sprinkler Systems  
UL 2941 Edition 1, 2024 

Outline of Investigation for 

Cybersecurity of Distributed 

Energy and Inverter-Based 

Resources 

UL 3008 Edition 3, 2024 

Outline of Investigation for 

Automatic Interconnection 

Switches for Emergency 

Systems 

UL 3030 Edition 1, 2024 

ANSI/CAN/UL Standard for 

Unmanned Aircraft Systems  

UL 3703 Edition 1, 2024 

Solar Trackers 

UL 3730 Edition 1, 2024 

Standard for Photovoltaic 

Junction Boxes 

UL 4248-4 Edition 2, 2024 

Fuseholders - Part 4: Class CC 

UL 6200 Edition 1, 2024 

ANSI/CAN/UL/ULC Standard 

for Controllers for Use in Power 

Production  

UL 8400 Edition 1, 2024 

Virtual Reality, Augmented 

Reality and Mixed Reality 

Technology Equipment  

UL 12402- 5 Edition 1, 2024 

Personal Flotation Devices - 

Part 5: Buoyancy Aids (Level 

50) - Safety Requirements  

UL 12402- 9 Edition 1, 2024 

Personal Flotation Devices - 

Part 9: Test Methods  

UL 60079- 0 Edition 7, 2024 
Explosive Atmospheres - Part 0: 
Equipment - General 
Requirements 
UL 60079- 31 Edition 4, 2024 

Explosive Atmospheres - Part 
31: Equipment Dust Ignition 
Protection by Enclosure "t" 
UL 60745- 1 Edition 4, 2024 
Hand-Held Motor-Operated 
Electric Tools - Safety - Part 1: 
General Requirements 
UL 61010- 2-032 Edition 2, 
2024 
Safety Requirements for 
Electrical Equipment for 
Measurement, Control, and 
Laboratory Use - Part 2-032: 

Particular Requirements for 
Hand-Held and Hand-
Manipulated Current Sensors 
for Electrical Test and 
Measurement 
UL 61010- 2-033 Edition 2, 
2024 

Safety Requirements for 
Electrical Equipment for 
Measurement, Control and 
Laboratory Use – Part 2-033: 
Particular Requirements for 
Hand-Held Multimeters for 

Domestic and Professional Use, 
Capable of Measuring Mains 
Voltage 
UL 61010- 2-034 Edition 1, 
2024 
Electrical Equipment for 
Measurement, Control, and 

Laboratory Use - Part 2-034: 
Particular Requirements for 
Measurement Equipment for 
Insulation Resistance and Test 
Equipment for Electric Strength 
UL 62133- 2 Edition 1, 2024 
Secondary Cells and Batteries 

Containing Alkaline or Other 
Non-Acid Electrolytes - Safety 

Requirements for Portable 
Sealed Secondary Cells, and for 

Batteries Made from Them, for 
Use in Portable Applications - 

Part 2: Lithium Systems 
UL 62841- 2-5 Edition 1, 2024 

Electric Motor-Operated Hand-
Held Tools, Transportable Tools 
and Lawn and Garden 
Machinery-Part2-5: Hand-Held 
Circular Saws 
UL 62990- 2 Edition 1, 2024 
Standard for Safety for 
Workplace Atmospheres - Part 
2: Gas Detectors - Selection, 
Installation, Use and 
Maintenance of Detectors for 
Toxic Gases and Vapours and 
Oxygen 
UL 80079- 20-2 Edition 1, 
2024 
Explosive Atmospheres - Part 
20-2: Material Characteristics - 
Combustible Dusts Test 
Methods 
ULC 25A Edition 2, 2024 
Meters for Gasoline and 
Gasoline/Ethanol Blends with 
Nominal Ethanol 
Concentrations Up to 85 Percent 
(E0 - E85)  
ULC 25A Edition 2, 2024 
Meters for Gasoline and 
Gasoline/Ethanol Blends with 
Nominal Ethanol 
Concentrations Up to 85 Percent 
(E0 - E85)  
ULC 25B Edition 2, 2024 
Meters for Diesel Fuel, Biodiesel 
Fuel, Diesel/Biodiesel Blends 
with Nominal Biodiesel 
Concentrations up to 20 Percent 
(B20), Kerosene, and Fuel Oil  
ULC 79 Edition 11, 2024 
Power-Operated Pumps for 
Petroleum Dispensing Products  
ULC 79A Edition 2, 2024 
Power-Operated Pumps for 
Gasoline and Gasoline/Ethanol 
Blends with Nominal Ethanol 
Concentrations up to 85 Percent 
(E0 - E85)  
ULC 79B Edition 2, 2024 
Power-Operated Pumps for 
Diesel Fuel, Biodiesel Fuel, 
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Diesel/Biodiesel Blends with 
Nominal Biodiesel 
Concentrations up to 20 Percent 
(B20), Kerosene, and Fuel Oil  
ULC 102.2 Edition 8, 2024 
Standard Method of Test for 
Surface Burning Characteristics 
of Flooring, Floor Coverings, 
and Miscellaneous Materials 
and Assemblies  
ULC 114 Edition 4, 2024 
Standard Method of Test for 
Determination of Non-
Combustibility in Building 
Materials  
ULC 126 Edition 3, 2024 
Standard Method of Test for 
Fire Spread Under Roof-Deck 
Assemblies  
ULC 139 Edition 3, 2024 
Standard for Fire Test for 
Circuit Integrity of Fire-
Resistive Power, 
Instrumentation, Control, and 
Data Cables  
ULC 143 Edition 2, 2024 
Standard Method of Fire Tests 
for Non-Metallic Electrical and 
Optical Fibre Cable Raceway 
Systems  
ULC 316 Edition 1, 2024 
Standard for performance of 
video surveillance systems 
ULC 331A Edition 2, 2024 
Strainers for Gasoline and 
Gasoline/Ethanol Blends with 
Nominal Ethanol 
Concentrations Up to 85 Percent 
(E0 - E85)  
ULC 331B Edition 2, 2024 
Strainers for Diesel Fuel, 
Biodiesel Fuel, Diesel/Biodiesel 
Blends with Nominal Biodiesel 
Concentrations up to 20 Percent 
(B20), Kerosene, and Fuel Oil  

ULC 503 Edition 4, 2024 
Standard for Carbon-Dioxide 
Fire Extinguishers  
ULC 504 Edition 3, 2024 
Standard for Dry Chemical Fire 
Extinguishers  
ULC 507 Edition 4, 2024 
Standard for Water Fire 
Extinguishers  
ULC 527 Edition 5, 2024 
Control Units and Accessories 
for Fire Alarm Systems  
ULC 536 Edition 6, 2024 
Inspection and Testing of Fire 
Alarm Systems  
ULC 554 Edition 3, 2024 
Standard for Water Based Agent 
Fire Extinguishers  
ULC 566 Edition 2, 2024 
Standard for Halocarbon Clean 
Agent Fire Extinguishers  
ULC 567A Edition 2, 2024 
Emergency Breakaway Fittings, 
Swivel Connectors and Pipe-
Connection Fittings for Gasoline 
and Gasoline 
ULC 567B Edition 2, 2024 
Emergency Breakaway Fittings, 
Swivel Connectors and Pipe-
Connection Fittings for Diesel 
Fuel, Biodiesel Fuel, 
Diesel/Biodiesel Blends with 
Nominal Biodiesel 
Concentrations up to 20 Percent 
(B20), Kerosene, and Fuel Oil  
ULC 653 Edition 3, 2024 
Standard for Aboveground 
Horizontal Steel Contained Tank 
Assemblies for Flammable and 
Combustible Liquids  
ULC 842A Edition 2, 2024 
Valves for Gasoline and 
Gasoline/Ethanol Blends with 
Nominal Ethanol 
Concentrations up to 85 Percent 

(E0 - E85) / Soupapes pour 
essence et mélanges essence 
ULC 842B Edition 2, 2024 
Valves for Diesel Fuel, Biodiesel 
Fuel, Diesel/Biodiesel Blends 
with Nominal Biodiesel 
Concentrations up to 20 Percent 
(B20), Kerosene, and Fuel Oil  
ULC 1001 Edition 1, 2024 
Standard for Integrated Systems 
Testing of Fire Protection and 
Life Safety Systems  
ULC 1275 Edition 5, 2024 
Flammable Liquid Storage 
Cabinets  
ULC 2586A Edition 2, 2024 
Hose Nozzle Valves for Gasoline 
and Gasoline/Ethanol Blends 
with Nominal Ethanol 
Concentrations up to 85 Percent 
(E0 - E85)  
ULC 2586B Edition 2, 2024 
Hose Nozzle Valves for Diesel 
Fuel, Biodiesel Fuel, 
Diesel/Biodiesel Blends with 
Nominal Biodiesel 
Concentrations up to 20 Percent 
(B20), Kerosene, and Fuel Oil  
ULC 5660-1 Edition 1, 2024 
Reaction-to-Fire Tests - Heat 
Release, Smoke Production and 
Mass Loss Rate - Part 1: Heat 
Release Rate (Cone Calorimeter 
Method) and Smoke Production 
Rate (Dynamic Measurement)  
ULC 712.1 Edition 4, 2024 
Standard for Thermal Insulation 
- Light Density, Open Cell Spray 
Applied Semi-Rigid 
Polyurethane Foam - Material 
Specification 
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